
TT Số hiệu Ngày gửi
Khối 

lượng

Loại 

bưu gửi
Họ tên, địa chỉ Người gửi Ghi chú 

1 RB062065094VN 13/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2 RA062541862VN 09/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

3 RA062703980VN 09/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

4 RZ068730382VN 20/08/2019 13 R
Ngân hàng TMCP Tiền Phong 

5 RA062405703VN 03/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

6 RA062541505VN 09/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

7 RA062428001VN 04/09/2019 11 R
Ngân hàng TMCP Tiền Phong 

8 RA062022712VN 29/08/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

9 RA062023647VN 29/08/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

10 RA062022791VN 30/08/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

11 RZ067045882VN 27/07/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

12 RZ067299745VN 27/07/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

13 RZ066980325VN 24/07/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

14 RZ067043572VN 27/07/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

15 RZ066980762VN 24/07/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

16 RZ067045692VN 27/07/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

17 RZ068707463VN 16/08/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

18 RZ068042406VN 10/08/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

19 RZ067042886VN 2707/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

20 RE062166583VN 25/12/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

21 RD062470083VN 25/11/2019 13 R
Ngân hàng TMCP Tiền Phong 

22 RD062494941VN 27/11/2019 13 R
Ngân hàng TMCP Tiền Phong 
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23 RC062845753VN 05/11/2019 13 R
Ngân hàng TMCP Tiền Phong 

24 RC062661091VN 30/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

25 RC062996271VN 11/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

26 RD062195457VN 11/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

27 RD062280209VN 11/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

28 RB062994735VN 17/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

29 RC062394475VN 16/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

30 RC062293318VN 16/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

31 RD062100542VN 10/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

32 RD062048635VN 11/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

33 RC062900525VN 10/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

34 RL116112149VN 06/11/2019 23 R
Trung tâm trọng tài thương mại Đông Dương

35 RC062024885VN 10/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

36 RC062023956VN 10/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

37 RC062023735VN 10/1/0/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

38 RB062909768VN 10/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

39 RC062020760VN 10/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

40 RM062498651VN 16/06/2020 10 R
daichi Life 

41 RJ738289983VN 21/05/2020 40 R
Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

42 RS063518848VN 29/04/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

43 RS063619121VN 03/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

44 RS063621006VN 03/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

45 RS063742137VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

46 RL062717975VN 16/06/2020 10 R
Công ty TMCP Tiền Phong 

47 RA060114901VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

48 RA060115898VN 05/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

49 RA080114889VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông
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50 RA060114985VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

51 RC060033920VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

52 RC060033831VN 12/01/2020 10 R
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

53 RC060034029VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

54 RK062830365VN 08/06/2020 30 R
Tổng công ty cổ phần khoáng sản và 

dịch vụ khoan dầu khí 

55 RO062180982VN 16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

56 RP117021197VN 16/06/2020 15 R
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

57 RP117019370VN 16/06/2020 15 R
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

58 RP117181888VN 16/06/2020 15 R
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

59 RN062349547VN 16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

60 RP117188033VN 16/06/2020 15 R
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

61 RQ110223328VN 16/06/2020 15 R
Công ty luật TNHH Đại Kim 

62 RG183654156VN 22/09/2019 10 R
Nguyễn Thị Hoa

An Hòa 

63 RM062219215VN 16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

64 RL062879553VN 24/02/2020 10 R
Công ty TMCP Tiền Phong 

65 RZ068261962VN 09/08/2019 10 R
Công ty cổ phần thu hồi nợ HP 

66 RZ068273909VN 09/08/2019 10 R
Công ty cổ phần thu hồi nợ HP 

67 RD062438692VN 19/11/2019 10 R
Công ty TMCP Tiền Phong 

68 RE181889919VN 05/09/2019 10 R
Ngô Quang Hành

Điềm Niêm tt Vĩnh Bảo

69 RA060078722VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

70 RM062477719VN 16/06/2020 10 R
daichi Life 

71 RN062147125VN 16/06/2020 10 R
Công ty TMCP Tiền Phong 

72 RM062832485VN 16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

73 RM062197342VN 16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

74 RL116012914VN 19/12/2019 20 R
Trung tâm trọng tài thương mại Đông 

Dương

75 RM062328555VN 16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

76 RD062753337VN 07/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng
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77 RN764849814VN 04/01/2020 10 R
COL-LEG

78 RH062042093VN 05/02/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

79 RS063741159VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

80 RA060028969VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

81 RS063741600VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

82 RL062675776VN 16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

83 RA060166890VN 06/08/2019 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

84 RM062326047VN 16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

85 RA060250195VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật TNHH IMF Việt Nam 

86 RA060234762VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

87 RC060033765VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật TNHH IMF Việt Nam 

88 RC060011093VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật TNHH IMF Việt Nam 

89 RC060094787VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

90 RM062861760VN 16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

91 RA060371644VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

92 EI201861585VN 16/06/2020 25 E
Công ty cổ phần than Cao Sơn 

Cẩm Phản Quảng Ninh

93 RS063762295VN 16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

94 RS063616160VN 03/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

95 RC060033774VN 16/06/2020 11 R
Công ty luật TNHH FBI Việt Nam 

96 RN062502585VN 16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

97 ER156544995VN 16/06/2020 10 E
Trung tâm trọng tài thương mại Đông 

Dương

98 EQ063193996VN 10/12/2019 13 E
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

99 EQ063189308VN 10/12/2019 11 E
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

100 EQ063189886VN 10/12/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

101 EQ063192253VN 10/12/2019 11 E
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

102 EQ130074764VN 06/12/2019 10 E
Phòng pháp lý bộ phận xử lý và thu 

hồi nợ đối với khách hàng nợ quá hạn 

103 EQ063816890VN 09/01/2020 10 E
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei
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104 ES063132507VN 10/02/2020 10 E
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

105 ED464489185VN 26/09/2019 10 E
Phạm Văn Cương

Vinh-Nghệ An 

106 EA191129356VN 16/06/2020 10 E
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

107 EA191133850VN 16/06/2020 10 E
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

108 EN344571163VN 29/06/2020 10 E
Shop Triều

Dương Minh Châu Tây Ninh

109 EA060004954VN 16/06/2020 11 E
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

110 EO090672532VN 06/09/2019 10 E
Phòng tố tụng 

Tân Bình Hồ Chí Minh

111 EC717051371VN 18//09/2020 11 E
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

112 EW134050471VN 13/06/2020 10 E
Phòng pháp lý bộ phận xử lý và thu 

hồi nợ đối với khách hàng nợ quá hạn 

113 EM073494465VN 09/06/2020 10 E
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

114 EC194692124VN 16/06/2020 13 E
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

115 EB197183925VN 16/06/2020 13 E
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

116 EC194689730VN 16/06/2020 13 E
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

117 EA060391958VN 16/06/2020 13 E
Coông ty tài chính tnhh MB Shinsei 

118 RB062994134VN 17/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

119 RC062475134VN 21/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

120 RC062293131VN 16/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

121 RJ062751849VN 11/04/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

122 RI062999967VN 10/04/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

123 RS063534505VN 05/05/2020 11 R Luật Phƣơng Đông 

124 RS063533023VN 05/05/2020 11 R Luật Phƣơng Đông 

125 RS063533920VN 05/05/2020 10 R Luật Phƣơng Đông 

126 RS063534085VN 05/05/2020 10 R Luật Phƣơng Đông 

127 RS063533315VN 05/05/2020 10 R Luật Phƣơng Đông 

128 RJ751482425VN 22/03/2020 23 R Công ty tnhh Manulife Việt Nam

129 RJ752558139VN 24/03/2020 10 R Công ty tnhh Manulife Việt Nam

130 RJ751841919VN 22/03/2020 10 R Công ty tnhh Manulife Việt Nam
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131 RJ062212725VN 11/03/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

132 RJ752363013VN 25/03/2020 10 R Công ty tnhh Manulife Việt Nam

133 RJ062837200VN 11/04/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

134 RJ062769561VN 11/04/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

135 RS063377031VN 04/03/2020 40 R Luật Phƣơng Đông 

136 RJ062235553VN 11/03/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

137 RJ062240638VN 11/03/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

138 RM062794742VN 16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

139 RN764816609VN 31/12/2019 10 R
Công ty tnhh môt thành viên 

homecredit Việt Nam 

140 RF062719123VN 09/01/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

141 RF062765922VN 11/01/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

142 RE062164295VN 25/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

143 RI062734236VN 09/02/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

144 RW063446275VN 31/05/2020 10 R Công ty tài chính cổ phận điện lực

145 RJ062196497VN 11/03/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

146 RF062766525VN 11/01/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

147 RD062723729VN 07/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

148 RH062049729VN 05/02/2020 30 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

149 RB062508481VN 27/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

150 RH062044735VN 05/02/2020 15 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

151 RG062839466VN 22/01/2020 15 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

152 RH062058986VN 05/02/2020 15 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

153 RH062055123VN 05/02/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

154 RH062047095VN 05/02/2020 15 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

155 EC194691693VN 16/06/2020 15 E Công ty cp thƣơng mại và cpn Nội Bài 

156 EC716045009VN 16/06/2020 10 E Công ty cp thƣơng mại và cpn Nội Bài 

157 ED102621209VN 30/08/2019 10 E
Trung tâm trọng tài thƣơng mại Đông 

Dƣơng 
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158 EW134122244VN 27/06/2020 10 E
Trung tâm trọng tài thƣơng mại Đông 

Dƣơng 

159 ED123014615VN 20/08/2019 10 E Trần Hồng Nhung 

160 EO090585087VN 10/09/2019 10 E
Công ty tnhh dịch vụ thu hồi nợ thiên 

hà 

161 EE141905785VN 27/11/2019 10 E Công ty luật tnhh fbi Việt Nam 

162 EP063167885VN 12/09/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei 

(Mcredit)

163 EP063188205VN 12/09/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei 

(Mcredit)

164 EQ063189373VN 10/12/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei 

(Mcredit)

165 EP063564309VN 12/10/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei 

(Mcredit)

166 EA110092684VN 25/03/2020 10 E
KHL Thanh Trì Shop Ngô Khánh 

Linh 

167 EJ779210492VN 25/05/2020 10 E CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 

168 EQ047957908VN 27/05/2020 20 E Công ty Thành Công 

169 EL183023424VN 16/06/2020 10 E
Lƣu Trung Kiên 

Vĩnh Bảo

170 EL183022707VN 16/06/2020 10 E
Nguyễn Văn Gắng

Xóm 7 Vĩnh Phong 

171 EL183894514VN 16/06/2020 10 E Công ty tnhh thƣơng mại Yến Giang 

172
RF062714316VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

173
RF062767000VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

174
RF62718732VN

16/05/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

175
RX068073712VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

176
RF062765159VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

177
RF062765437VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

178
RI062749893VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

179
RI062732155VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

180
RI062739896VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

181
RC062024642VN

10/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

182
RD062224175VN

11/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

183
RD062191282VN

11/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

184
RC062727345VN

31/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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185
RC062021805VN

10/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

186
RC062021990VN

10/10/2019 25 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

187
RD062891801VN

12/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

188
RD062250895VN

11/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

189
RD062075658VN

11/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

190
RD062027737VN

11/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

191
RE062035720VN

12/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

192
RD062040999VN

11/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

193
RF066148497VN

16/05/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

194
RW066041249VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

195
RW066039917VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

196
RW066043219VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

197
RW066039815VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

198
RW066039452VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

199
RW066040685VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

200
RW066045064VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

201
RW066043148VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

202
RU068954615VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

203
RW066043443VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

204
RX066038854VN

04/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

205
RX066440087VN

04/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

206
RX068537747VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

207
RX068077008VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

208
RX068075293VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

209
RX068073978VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

210
RX068537716VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

211
RX068071875VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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212
RX068074925VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

213
RX068072955VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

214
RX066043165VN

04/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

215
RW067378528VN

28/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

216
RW067669755VN

28/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

217
RW067377332VN

28/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

218
RW067379850VN

28/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

219
RX066041663VN

04/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

220
RX066037108VN

04/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

221
RX066439676VN

04/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

222
RY066641225VN

30/05/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

223
RY066636631VN

30/05/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

224
RY066635596VN

30/05/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

225
RY066638345VN

30/05/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

226
RW067380566VN

28/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

227
RW067378267VN

28/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

228
RW067668525VN

28/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

229
RY067414154VN

06/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

230
RY067412935VN

06/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

231
RX067119449VN

28/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

232
RX068072411VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

233
RX068073584VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

234
RX067119599VN

28/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

235
RX067625326VN

28/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

236
RX067119554VN

28/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

237
RX067629654VN

28/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

238
RX067123284VN

28/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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239
RX068071739VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

240
RY067418068VN

06/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

241
RY067418553VN

06/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

242
RY067414914VN

06/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

243
RY067414790VN

06/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

244
RX068077731VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

245
RY068595020VN

27/06/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

246
RY068597900VN

27/06/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

247
RY068599392VN

27/06/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

248
RA062705481VN

09/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

249
RA062208990VN

28/08/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

250
RY068597079VN

27/06/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

251
RZ066012865VN

27/06/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

252
RY068597255VN

27/06/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

253
RA062025081VN

29/08/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

254
RA062023165VN

29/08/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

255
RA062541607VN

09/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

256
RA062022156VN

29/08/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

257
RA062542148VN

09/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

258
RZ068038199VN

08/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

259
RZ067045865VN

27/07/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

260
RZ068042595VN

08/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

261
RZ068254547VN

08/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

262
RZ068038273VN

08/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

263
RZ067046812VN

27/07/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

264
RZ067044476VN

27/07/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

265
RZ068039945VN

08/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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266
RC062727345VN

31/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

267
RC062475219VN

21/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

268
RE062165747VN

25/12/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

269
RC062292564VN

16/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

270
RB062725999VN

10/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

271
RC062294004VN

16/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

272
RW066521506VN

03/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

273
RW066521418VN

03/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

274
RW066521695VN

03/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

275
RW067194728VN

21/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

276
RW067195241VN

21/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

277
RW066522501VN

03/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

278
RW066955808VN

18/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

279
RW066954285VN

18/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

280
RW066952925VN

18/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

281
RW066954229VN

18/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

282
RW067095345VN

18/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

283
RW067840506VN

29/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

284
RY066450393VN

28/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

285
RY066450305VN

28/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

286
RY066069030VN

18/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

287
RY066356415VN

23/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

288
RW067840894VN

29/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

289
RX066894349VN

20/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

290
RX066894176VN

20/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

291
RY067028385VN

06/07/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

292
RX067587945VN

29/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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293
RX067588756VN

29/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

294
RV066176011VN

15/02/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

295
RV066174700VN

15/02/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

296
RY067264211VN

06/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

297
RW067840228VN

29/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

298
RW068080024VN

04/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

299
RY068308523VN

22/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

300
RU068851010VN

30/01/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

301
RU068725056VN

30/01/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

302
RU068850513VN

30/01/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

303
RX067869663VN

05/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

304
RX067468285VN

29/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

305
RX067870216VN

05/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

306
RX067871485VN

05/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

307
RW068410030VN

13/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

308
RW068666517VN

13/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

309
RW068798889VN

13/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

310
RW068798963VN

13/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

311
RW068667132VN

13/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

312
RW068411300VN

13/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

313
RX068634911VN

13/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

314
RY068308832VN

22/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

315
RY068187555VN

17/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

316
RY068951503VN

27/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

317
RY068186714VN

17/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

318
RB062065562VN

13/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

319
RY068951450VN

27/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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320
RZ068812577VN

23/08/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

321
RZ067830013VN

08/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

322
RB062339893VN

19/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

323
RZ067830035VN

08/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

324
RX068746365VN

13/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

325
RW067839220VN

29/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

326
RW066631325VN

03/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

327
RG062842111VN

22/01/2020 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

328
RG062843491VN

22/01/2020 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

329
RI062005073VN

02/05/2020 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

330
RI062013171VN

02/05/2020 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

331
RH062058076VN

02/05/2020 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

332
RH062049803VN

02/05/2020 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

333
RH062055772VN

02/05/2020 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

334
RH062042456VN

02/05/2020 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

335
RH062050497VN

02/05/2020 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

336
RZ068962355VN

28/08/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

337
RZ068944710VN

24/08/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

338
RJ062221727VN

16/06/2020 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

339
RC062525825VN

23/10/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

340
RI062644014VN

16/06/2020 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

341
RC062696714VN

30/10/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

342
RB062864063VN

10/07/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

343
RD062541496VN

12/02/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

344
RS063470371VN

16/06/2020 14 R  Luat Phuong Dong - Hà Nội 

345
RS063468007VN

16/06/2020 14 R  Luat Phuong Dong - Hà Nội 

346
RM063091515VN

27/03/2019 19 R
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - 

Hà Nội 
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347
RM063096155VN

27/03/2019 19 R
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - 

Hà Nội 

348
RM063102377VN

27/03/2019 19 R
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - 

Hà Nội 

349
RN063040111VN

04/07/2019 19 R
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - 

Hà Nội 

350
RS063377703VN

03/04/2020 13 R
Công ty luật Hợp Danh Đông  - Hà 

Nội 

351
RL063755161VN

14/03/2019 35 R Công ty Cổ phần FPT - Hà Nội 

352
RL063754909VN

14/03/2019 35 R Công ty Cổ phần FPT - Hà Nội 

353
RL063753568VN

14/03/2019 35 R Công ty Cổ phần FPT - Hà Nội 

354
RN764908720VN

01/04/2020 11 R
 CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

355
RG184551626VN

16/06/2020 10 R Huyện ủy huyện Tiên Lãng 

356
RG184558765VN

16/06/2020 10 R Huyện ủy huyện Tiên Lãng 

357
RG184177285VN

15/05/2019 10 R Huyện ủy huyện Tiên Lãng 

358
RG180428924VN

08/09/2017 10 R Chi cục thuế huyện Tiên Lãng 

359
RG180407102VN

08/06/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

360
RG180395191VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

361
RG180395174VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

362
RG184189513VN

09/05/2019 10 R Huyện ủy huyện Tiên Lãng 

363
RG184189425VN

09/04/2019 10 R Tòa Án huyện Tiên Lãng 

364
RG184189031VN

29/08/2019 10 R Công An huyện Tiên Lãng

365
RG180395214VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

366
RG180395245VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

367
RG180395069VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

368
RG180395086VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

369
RG180395072VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

370
RG180394995VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

371
RG180410115VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

372
RG180416081VN

01/09/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

373
RG180409845VN

26/05/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng
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374
RG180395276VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

375
RG180395157VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

376
RG180395188VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

377
RG180410217VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

378
RG180410185VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

379
RG180409995VN

26/05/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

380
RG180395055VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

381
RG180395302VN

06/05/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

382
RG180395143VN

06/04/2018 10 R Công An huyện Tiên Lãng

383
RI818497738VN

16/10/2019 10 R  Cty CP Taekwang vina

384
RN068234383VN

13/01/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

385
RN068234233VN

13/01/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

386
RV068152914VN

27/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

387
RV066881402VN

18/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

388
RV066176144VN

15/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

389
RV066175325VN

15/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

390
RW068082855VN

04/03/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

391
RV066276726VN

15/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

392
RV067975503VN

27/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

393
RU066281788VN

14/01/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

394
RW066521214VN

03/11/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

395
RW066631546VN

03/11/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

396
RN068235786VN

13/01/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

397
RW067194538VN

21/03/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

398
RW068080280VN

04/03/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

399
RW067839817VN

29/03/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

400
RW066953679VN

18/03/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm
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401
RW067096005VN

18/03/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

402
RX066781829VN

20/04/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

403
RZ066573375VN

07/10/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

404
RY068050994VN

17/06/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

405
RW067950166VN

29/03/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

406
RX067467333VN

29/04/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

407
RZ066980626VN

24/07/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

408
RZ066484304VN

07/10/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

409
RX068746688VN

13/05/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

410
RY067307005VN

06/09/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

411
RW068182638VN

04/03/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

412
RY066184066VN

18/05/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

413
RX068746161VN

13/05/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

414
RV066337460VN

17/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

415
RU068154402VN

30/01/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

416
RV067472660VN

28/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

417
RV066345112VN

17/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

418
RA062208062VN

28/08/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

419
RZ067044286VN

27/07/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

420
RM062154470VN

14/08/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

421
RM062118614VN

14/08/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

422
RM062087829VN

14/08/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

423
RX068072822VN

05/12/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

424
RZ066014331VN

27/06/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

425
RX067119639VN

28/04/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

426
RX067121116VN

28/04/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

427
RX067123783VN

28/04/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm
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428
RX067123409VN

28/04/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

429
RZ067043569VN

27/07/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

430
RX068481141VN

05/12/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

431
RY066556981VN

30/05/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

432
RX068074426VN

05/12/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

433
RY067418434VN

06/09/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

434
RX066035380VN

04/12/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

435
RX066034866VN

04/12/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

436
RX066034852VN

04/12/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

437
RC062025603VN

10/10/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

438
RA062024449VN

29/08/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

439
RX068078459VN

05/12/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

440
RK063042761VN

01/06/2019 10g R công ty luật FBI, hà nội

441
RK063042965VN

01/06/2019 10g R công ty luật FBI, hà nội

442
RL063331794VN

04/03/2019 10g R công ty luật FBI, hà nội

443
RJ750316069VN

17/03/2020 10g R
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MANULIFE VN, 75 HOÀNG 

444
RJ750788117VN

20/03/2020 10g R
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MANULIFE VN, 75 HOÀNG 

445
RJ062870157VN

22/04/2020 10g R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG, Tòa nhà 

446
RA060378951VN

10/05/2020 10g R Luat Phuong Dong, hà nội

447
RS063449100VN

06/03/2020 10 R Luat Phuong Dong- hà nội

448
RJ754853669VN

11/04/2020 10 R Prudentia

449
RI062922282VN

03/03/2020 10 R Đai ichi 

450
RJ750761556VN

20/03/2020 10 R Manulife

451
RJ740362925VN

27/03/2020 10 R Manulife

452
RJ740361409VN

27/03/2020 10 R Manulife

453
RJ740386241VN

27/03/2020 10 R Manulife

454
RJ750330613VN

17/03/2020 10 R Manulife
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455
RJ750330587VN

17/03/2020 11 R Manulife

456
RN763759556VN

14/12/2019 10 R hanwalife

457
RL062579514VN

16/06/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

458
RJ062837902VN

11/04/2020 13 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

459
RJ062792358VN

11/04/2020 11 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

460
RN764844732VN

04/01/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

461
RD062259546VN

11/11/2019 11 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

462
RN764858135VN

04/01/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

463
RD062189482VN

11/11/2019 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

464
RM062293030VN

16/06/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

465
RL062661180VN

16/06/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

466
RL062535915VN

16/06/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

467
RJ062818642VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

468
RJ062830952VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

469
RJ062813438VN

11/04/2020 11 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

470
RF062765511VN

11/01/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

471
RF062716294VN

09/01/2020 11 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

472
RI062731288VN

09/02/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

473
RI062693721VN

09/02/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

474
RF062765220VN

11/01/2020 13 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

475
RF062765162VN

11/01/2020 13 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

476
RE062017139VN

11/12/2019 13 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

477
RD062726929VN

07/12/2019 13 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

478
RC062892679VN

10/11/2019 11 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

479
RD062131289VN

11/11/2019 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

480
RD062187291VN

11/11/2019 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

481
RD062002307VN

10/11/2019 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 
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482
RD062155909VN

11/11/2019 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

483
RF062698746VN

09/01/2020 11 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

484
RK062048175VN

14/05/2020 11 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

485
RL062568233VN

16/06/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

486
RM062258727VN

16/06/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

487
RJ062784025VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

488
RJ062781531VN

11/04/2020 23 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

489
RJ062762909VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

490
RJ062810555VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

491
RJ062792993VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

492
RK062066452VN

14/05/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

493
RZ650783906VN

16/06/2020 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

494
RZ650560952VN

16/03/2020 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

495
RZ650743404VN

16/06/2020 40 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

496
RZ650703316VN

12/06/2020 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

497
RZ650785109VN

16/06/2020 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

498
RZ650412411VN

12/12/2019 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

499
RE062060485VN

16/12/2019 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

500
RZ650436791VN

02/01/2020 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

501
RZ650691766VN

10/06/2020 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

502
RA060094875VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

503
RS063483675VN

29/04/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

504
RS063248292VN

05/02/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

505
RS063652723VN

05/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

506
RS063757026VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

507
RS063246084VN

05/02/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

508
RA060093455VN

16/06/2020 30 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 
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509
RO063843277VN

04/01/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

510
RO063866600VN

04/01/2020 15 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

511
RO063843688VN

04/01/2020 15 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

512
RO063844105VN

04/01/2020 15 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

513
RO063843396VN

04/01/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

514
RO063843095VN

04/01/2020 15 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

515
RO063893667VN

04/01/2020 15 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

516
RO063866675VN

04/01/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

517
RO114143007VN

20/05/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

518
RP112166138VN

11/06/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

519
RE062095480VN

17/12/2019 10 R TP Bank 

520
RD062638243VN

06/12/2019 10 R TP Bank 

521
RJ062873502VN

23/04/2020 10 R TP Bank 

522
RE062167969VN

25/12/2019 10 R FE credit

523
RE062165628VN

25/12/2019 10 R FE credit

524
RC062943923VN

10/11/2019 10 R FE credit

525
RJ740625352VN

22/05/2020 10 R Sữa Vinamilk Việt nam

526
RJ738374094VN

10/06/2020 10 R Sữa Vinamilk Việt nam

527
RL114185165VN

08/05/2020 10 R
Công TY NTHH ĐT TM và KT Tân 

Bình Minh 

528
RG185386832VN

16/06/2020 20 R Bảo Việt life

529
RA060261860VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

530
RA060289810VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

531
RA060262255VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

532
RA060378157VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

533
RM062677763VN

16/06/2020 10 R FE credit

534
RM062687292VN

16/06/2020 10 R FE credit

535
RM062891608VN

16/06/2020 10 R FE credit
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536
RA060250249VN

16/06/2020 10 R CÔng ty luật TNHH IMF Việt Nam 

537
RP111193769VN

16/06/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

538
RP117926961VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật TNHH Đại Kim 

539
RP117924679VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật TNHH Đại Kim 

540
RN062090814VN

16/06/2020 10 R TP bank 

541
RN062266737VN

16/06/2020 10 R TP bank 

542 RS063533641VN 05/05/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

543 RS063534182VN 09/05/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

544 RS063615765VN 03/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

545
RS063652635VN

05/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

546
RS063741088VN

16/06/2020 25 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

547
RS063741763VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

548
RA060078869VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

549
RA060100624VN

16/06/2020 11 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

550
RA060094773VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

551
RA060101372VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

552
RA060102660VN

16/06/2020 13 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

553
RA060092605VN

16/06/2020 11 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

554
RA060102510VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

555
RZ068642586VN

16/08/2019 11 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

556
RB062065222VN

13/09/2019 10 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

557
RB062184729VN

13/09/2019 10 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

558
RB062065032VN

13/09/2019 10 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

559
RB062580441VN

27/09/2019 10 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

560
RB062066245VN

13/09/2019 10 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

561
RB062184295VN

13/09/2019 10 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

562
RJ750485972VN

18/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM
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563
RJ751418550VN

22/03/2020 11 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

564
RJ752703202VN

24/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

565
RJ752707059VN

24/03/2020 11 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

566
RJ752685897VN

24/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

567
RJ752375250VN

25/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

568
RJ752368585VN

25/03/2020 13 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

569
RJ752473481VN

25/03/2020 13 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

570
RJ752277178VN

25/03/2020 13 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

571
RJ740131811VN

25/03/2020 13 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

572
RJ740034182VN

25/03/2020 11 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

573
RJ751502297VN

25/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

574
RJ740240595VN

27/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

575
RJ740240480VN

27/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

576
RZ067043507VN

27/07/2019 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

577
RZ068039336VN

10/08/2019 11 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

578
RB062507486VN

27/09/2019 11 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

579
RC062023528VN

10/10/2019 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

580
RC062023664VN

10/10/2019 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

581
RJ062797240VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

582
RJ062675475VN

11/04/2020 23 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

583
RJ062807450VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

584
RJ062823554VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

585
RJ062698834VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

586
RJ062776647VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

587
RJ062796315VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

588
RK062001417VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

589
RK062209085VN

14/05/2020 40 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM
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590
RK062216015VN

14/05/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

591
RK062314225VN

15/05/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

592
RL062105173VN

10/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

593
RL062166518VN

11/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

594
RL062541933VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

595
RL062610568VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

596
RL062699976VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

597
RL062669078VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

598
RL062674166VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

599
RL062683582VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

600
RL062681175VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

601
RL062574724VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

602
RL062553208VN

16/06/2020 30 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

603
RM062299545VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

604
RM062069343VN

16/06/2020 15 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

605
RM062159375VN

16/06/2020 15 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

606
RM062094665VN

16/06/2020 15 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

607
RM062746557VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

608
RM062860061VN

16/06/2020 15 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

609
RM062879788VN

16/06/2020 15 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

610
RM062936406VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

611
RM062881163VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

612
RM062952125VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

613
RL062454474VN

16/06/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

614
RL062785670VN

16/06/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

615
RJ062873462VN

23/04/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

616
RD062523387VN

02/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG
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617 RL113726372VN 09/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

618 RB062066090VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

619 RB062065117VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

620 RB062184865VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

621 RA062706323VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

622 RA062706411VN 13/09/2019 20 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

623 RA062813923VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

624 RB062580781VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

625 RB062619045VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

626 RB062426323VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

627 RB062725591VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

628 RB062824311VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

629 RB062725472VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

630 RB062726521VN 13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

631 RZ650303303VN 10/08/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

632 RZ650303707VN 10/08/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

633 RZ650304912VN 10/08/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

634 RC062021062VN 10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

635 RC062024452VN 10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

636 RC062021164VN 10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

637 RC062024673VN 10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

638 RB062864085VN 10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

639 RC062475562VN 10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

640 RC062024979VN 10/10/2019 25 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

641 RC062659773VN 10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

642 RC062661247VN 10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

643 RL116108294VN 31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG
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644 RC062744176VN 31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

645 RC062727460VN 31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

646 RD062118035VN 31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

647 RD062265263VN 31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

648 RD062154130VN 31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

649 RC062996475VN 31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

650 RD062114847VN 31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

651 RL116131655VN 22/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

652 RD062495071VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

653 RD062484272VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

654 RD062990968VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

655 RD062749434VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

656 RD062739454VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

657 RD062838015VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

658 RF062320662VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

659 RF062321305VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

660 RE062168045VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

661 RF062323085VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

662 RF062321915VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

663 RF062322907VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

664 RF062322796VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

665 RF062320906VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

666 RF062320565VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

667 RF062324015VN 27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

668 RL114006425VN 11/02/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

669 RD062484459VN 26/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

670 RF062015985VN 28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG
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671 RF062019024VN 28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

672 RF062018094VN 28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

673 RE062146663VN 28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

674 RE062160245VN 28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

675 RE062163560VN 28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

676 RE062171036VN 28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

677 RE062168575VN 28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

678 RE062170557VN 28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

679 RE062171977VN 28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

680 RF062323845VN 28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

681 RN764902381VN 01/04/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

682 RN764837073VN 01/04/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

683 RN764843520VN 01/04/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

684 RF062518974VN 20/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

685 RN764824052VN 20/12/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

686 RE062159052VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

687 RN764847265VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

688 RN764832915VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

689 RN764906370VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

690 RF062578346VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

691 RG062842880VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

692 RG062840328VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

693 RG062845767VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

694 RG062833772VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

695 RG062849066VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

696 RG062831343VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

697 RN764831305VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG
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698 RN764857550VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

699 RI062009185VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

700 RH062047498VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

701 RH062049919VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

702 RH062048683VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

703 RH062044908VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

704 RG062838457VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

705 RG062841297VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

706 RG062839948VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

707 RG062838718VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

708 RG062844378VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

709 RG062838179VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

710 RG062846056VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

711 RG062834971VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

712 RG062831649VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

713 RG062844903VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

714 RG062836045VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

715 RG062848193VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

716 RF062497280VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

717 RH062044871VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

718 RH062054202VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

719 RL062374422VN 01/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

720 RZ650663071VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

721 RL062425005VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

722 RA060156138VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

723 RL062943336VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

724 RM062288940VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG
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725 RM062004149VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

726 RM062200554VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

727 RM062087744VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

728 RM062136140VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

729 RL062460523VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

730 RM062059607VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

731 RA060249815VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

732 RO823762373VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

733 RM062833052VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

734 RM062832202VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

735 RM062820297VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

736 RM062822797VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

737 RM062854463VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

738 RM062846317VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

739 RN062076959VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

740 RM062985185VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

741 RN062700285VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

742 RC060028275VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

743 RN062777041VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

744 RN062788129VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

745 RN062788092VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

746 RN062989770VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

747 RN062858068VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

748 RN062812636VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

749
RN062832848VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

750
RN062850705VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

751 RN062842068VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG
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752 RI062720909VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

753 RI062739445VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

754 RI062750225VN 01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

755 RI062900914VN 28/02/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

756 RI062013358VN 02/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

757 RI062772089VN 16/06/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

758 RI062730866VN 16/06/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

759 RS063377345VN 03/04/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

760 RS063448974VN 03/06/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

761 RS063377938VN 03/04/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

762 RJ712645890VN 20/03/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

763 RV063910855VN 04/01/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

764 RV063912370VN 04/01/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

765 RV063913097VN 04/01/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

766 RV063913361VN 04/01/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

767 RV063913083VN 04/01/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

768 RG183319971VN 04/04/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

769 RV063911808VN 04/04/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

770 RV063915067VN 04/01/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

771 RJ062775540VN 04/01/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

772 RW063448594VN 16/06/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

773 RS063625189VN 05/01/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

774 RS063615986VN 06/04/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

775 RS063615836VN 30/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

776 RW063397813VN 30/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

777 RW063302444VN 30/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

778 RO063178340VN 08/08/2019 11 R CTY LUẬT HỢP DANH

Page 29



779 RO063215643VN 08/08/2019 11 R CTY LUẬT HỢP DANH

780 RO063405404VN 05/10/2019 11 R CTY LUẬT HỢP DANH

781 RO063322191VN 03/10/2019 11 R CTY LUẬT HỢP DANH

782 RO063321647VN 03/10/2019 11 R CTY LUẬT HỢP DANH

783 RM063734555VN 18/04/2019 11 R CTY LUẬT HỢP DANH

784 RB062933149VN 10/10/2019 11 R TP BANK

785 RB062864077VN 10/10/2019 11 R TP BANK

786 RC062851776VN 07/10/2019 11 R TP BANK

787 RD062284038VN 06/11/2019 11 R TP BANK

788 RD062461696VN 22/11/2019 11 R TP BANK

789 RD062494924VN 27/11/2019 11 R TP BANK

790 RD062352501VN 13/11/2019 13 R TP BANK

791 RD062564262VN 04/12/2019 13 R TP BANK

792 RZ066290952VN 03/07/2019 13 R TP BANK

793 RA062764666VN 10/09/2019 13 R TP BANK

794 RC062516783VN 23/10/2019 13 R TP BANK

795 RC062520363VN 23/10/2019 13 R TP BANK

796 RB062863955VN 07/10/2019 13 R TP BANK

797 RE062107024VN 18/12/2019 13 R TP BANK

798 RE062117698VN 19/12/2019 14 R TP BANK

799 RF062002837VN 25/12/2019 14 R TP BANK

800 RE062146632VN 23/12/2019 19 R TP BANK

801 RZ067004517VN 24/07/2019 19 R TP BANK

802 RE062127735VN 20/12/2019 19 R TP BANK

803 RE062106766VN 18/12/2019 19 R TP BANK

804 RE062106678VN 18/12/2019 13 R TP BANK

805 RZ067278992VN 26/07/2019 35 R TP BANK
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806 RZ067299944VN 27/07/2019 35 R DATAPOST

807 RZ650411850VN 16/12/2019 35 R CTY THU HỒI NỢ

808 RZ067302467VN 27/07/2019 11 R DATAPOST

809 RZ066332388VN 06/07/2019 10 R CTY THU HỒI NỢ

810 RO063052684VN 08/07/2019 10 R CTY LUẬT HỢP DANH

811 RN063480952VN 04/07/2019 10 R CTY LUẬT IMF

812 RD062252640VN 11/11/2019 10 R DATAPOST

813 RC062921106VN 10/11/2019 10 R DATAPOST

814 RD062061322VN 10/11/2019 10 R DATAPOST

815 RD062280075VN 11/11/2019 10 R DATAPOST

816 RZ650151652VN 12/07/2019 10 R CTY THU HỒI NỢ

817 RA062525428VN 07/09/2019 10 R CTY THU HỒI NỢ

818 RZ650037957VN 04/05/2019 10 R CTY THU HỒI NỢ

819 RZ650412533VN 12/12/2019 10 R CTY THU HỒI NỢ

820 RM063697985VN 11/04/2019 10 R CTY LUẬT HỢP DANH

821 RN063456975VN 10/06/2019 10 R CTY LUẬT HỢP DANH

822 RY067027654VN 07/06/2019 10 R FE CREDIT

823 RO063133900VN 02/08/2019 10 R VP LUẬT SƢ BFC

824 RO063138031VN 02/08/2019 10 R VP LUẬT SƢ BFC

825 RO063131271VN 02/08/2019 10 R VP LUẬT SƢ BFC

826 RO737461954VN 03/04/2019 10 R CTY CP XD SỐ 5

827 RP068883471VN 11/04/2019 10 R FE CREDIT

828 RP068883542VN 11/04/2019 10 R FE CREDIT

829 RP728929165VN 05/05/2019 10 R SHOPPING

830 RZ066572785VN 10/07/2019 10 R FE CREDIT

831 RD062361225VN 14/11/2019 10 R TP BANK

832 RI062900830VN 26/02/2020 10 R TP BANK
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833 RE180589515VN 12/09/2019 10 R TAND ĐS

834 RE180586911VN 03/07/2019 10 R TAND ĐS

835 RE180590690VN 21/11/2019 10 R TAND ĐS

836 RE180590709VN 21/11/2019 10 R TAND ĐS

837 RE180590624VN 29/11/2019 10 R TAND ĐS

838 RE180591253VN 08/11/2019 10g R TAND ĐS

839 RE180590417VN 11/12/2019 10g R TAND ĐS

840 RE180590160VN 09/12/2019 10g R TAND ĐS

841 RE180590173VN 09/12/2019 10g R TAND ĐS

842 RE180589436VN 14/09/2019 10g R TAND ĐS

843 RE180589100VN 14/09/2019 10g R TAND ĐS

844 RE181818705VN 08/07/2019 10g R TAND ĐS

845 RE180589325VN 12/09/2019 10g R TAND ĐS

846 RD062284055VN 08/11/2019 10g R TP BANK

847 RZ068504899VN 13/08/2019 10g R TP BANK

848 RA062702763VN 09/09/2019 10g R DATAPOST

849 RZ067302351VN 27/07/2019 10g R DATAPOST

850 RD062002253VN 10/11/2019 10g R DATAPOST

851 RD062032652VN 10/11/2019 10g R DATAPOST

852 RD062007281VN 16/06/2020 10g R DATAPOST

853 RD062583712VN 30/10/2019 10g R DATAPOST

854 RC062808557VN 02/11/2019 10g R DATAPOST

855 RA062207495VN 28/08/2019 10g R DATAPOST

856 RA062025563VN 29/08/2019 10g R DATAPOST

857 RA062209496VN 28/08/2019 10g R DATAPOST

858 RD062096009VN 10/11/2019 10g R DATAPOST

859 RA062706014VN 09/09/2019 10g R DATAPOST
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860 RA062706495VN 09/09/2019 10g R DATAPOST

861 RZ067298847VN 27/07/2019 10g R DATAPOST

862 RZ067298011VN 27/07/2019 10g R DATAPOST

863 EQ063194245VN 10/12/2012 10g E MB SHINSEI

864 EP063702994VN 13/11/2019 10g E MB SHINSEI

865 ED094782238VN 09/10/2019 10g E PHÒNG PHÁP LÝ . LS VÕ ÁI VI

866 EP063700891VN 13/11/2019 10g E MB SHINSEI

867 EP063700295VN 13/11/2019 10g E MB SHINSEI

868 EQ063165995VN 10/12/2019 10g E MB SHINSEI

869 EQ063190297VN 10/12/2019 10g E MB SHINSEI

870 EP063700888VN 13/11/2019 10g E MB SHINSEI

871 EP063702420VN 13/11/2019 10g E MB SHINSEI

872 EP063688135VN 13/11/2019 10g E MB SHINSEI

873 EP063535280VN 12/10/2019 10g E MB SHINSEI

874 EP063632114VN 12/10/2019 10g E MB SHINSEI

875 ES127850573VN 18/09/2019 10g E VP BANK

876 EP063631839VN 12/10/2019 10g E MB SHINSEI

877 EO090663249VN 12/10/2019 10g E PHÕNG TỐ TỤNG 

878 EO090675437VN 12/10/2019 10g E PHÕNG TỐ TỤNG 

879 EL063450394VN 31/05/2019 10g E CTY FLC

880 EL063769143VN 09/06/2019 10g E MB SHINSEI

881 EK180199395VN 13/06/2019 10g E CATHAY LIFE

882 EL063253726VN 11/05/2019 10g E MB SHINSEI

883 EE120310667VN 25/06/2019 10g E VP BANK

884 EL063990187VN 02/07/2019 10g E VP BANK

885 EL063162821VN 06/06/2019 10g E VP BANK

886 EL063946299VN 25/06/2019 10g E VP BANK
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887 EL063968935VN 27/06/2019 10g E VP BANK

888 EA741821693VN 05/04/2019 10g E ACB

889 ED094781855VN 05/04/2019 10g E
PHÒNG PHÁP LÝ . LS VÕ PHÚC 

VĨNH TUYỀN

890 EA129685928VN 13/11/2019 10g E VP BANK

891 ED094561245VN 14/11/2019 10g E LS NGUYỄN MINH THANH

892 EL063125069VN 04/06/2019 10g E VP BANK

893 EO063664219VN 10/08/2019 10g E MB SHINSEI

894 EO063616638VN 10/08/2019 10g E MB SHINSEI

895 EO063663496VN 10/08/2019 10g E MB SHINSEI

896 EO063664528VN 10/08/2019 10g E MB SHINSEI

897 EO063663964VN 10/08/2019 10g E MB SHINSEI

898 EO063664196VN 10/08/2019 10g E MB SHINSEI

899 EO063664465VN 10/08/2019 10g E MB SHINSEI

900 EO063663244VN 10/08/2019 10g E MB SHINSEI

901 EP063188673VN 12/09/2019 10 E MB SHINSEI

902 EP063025511VN 12/09/2019 10 E MB SHINSEI

903 EP063025896VN 12/09/2019 10 E MB SHINSEI

904 EP063023325VN 12/09/2019 10 E MB SHINSEI

905 EP063024547VN 12/09/2019 10 E MB SHINSEI

906 EP063024723VN 12/09/2019 10 E MB SHINSEI

907 EP063025202VN 12/09/2019 10 E MB SHINSEI

908 EP063025180VN 12/09/2019 10 E MB SHINSEI

909 EO063371847VN 15/07/2019 11 E MB SHINSEI

910 EO063374667VN 15/07/2019 10 E MB SHINSEI

911 EO063375415VN 15/07/2019 10 E MB SHINSEI

912 EO063371833VN 15/07/2019 13 E MB SHINSEI

913 EV188484856VN 14/06/2019 11 E CATHAY LIFE
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914 EO063142963VN 27/07/2019 10 E VP BANK

915 EO063106970VN 26/07/2019 11 E VP BANK

916 ED750995750VN 24/03/2019 10 E TRẦN CÔNG HOÀNG - TPHCM

917 EQ758384966VN 28/08/2019 10 E DV CHĂM SÓC TM

918 EP063701870VN 13/11/2019 10 E MB SHINSEI

919 EP063701367VN 13/11/2019 10 E MB SHINSEI

920 EP063702901VN 13/11/2019 10 E MB SHINSEI

921 EP063165978VN 10/12/2019 10 E MB SHINSEI

922 EQ063193789VN 10/12/2019 10 E MB SHINSEI

923 EG183809034VN 06/05/2019 11 E đinh thị hằng

924 EG183808541VN 09/05/2019 10 E đinh thị hằng

925 EG181581266VN 06/06/2019 11 E dđào mạnh hoàng

926 EG181581561VN 08/06/2019 10 E hà việt hùng

927 EG183641974VN 20/03/2019 10 E phòng du lịch VHTT

928 EG183640727VN 20/03/2020 13 E ubnd đs

929 EG183641872VN 20/03/2020 13 E ubnd đs

930 EG183640381VN 20/03/2020 13 E phòng du lịch VHTT

931 EG183642073VN 20/03/2020 13 E ubnd đs

932 EG183640333VN 20/03/2019 11 E phòng du lịch VHTT

933 EG183640418VN 21/03/2019 10 E phòng du lịch VHTT

934 EG183640130VN 20/03/2019 10 E ubnd đs

935 EG183642201VN 21/03/2020 10 E ubnd đs

936 EG183640625VN 20/03/2020 10 E phòng du lịch VHTT

937 EG183642192VN 20/03/2020 11 E ubnd đs

938 EG183641926VN 20/03/2020 11 E phòng du lịch VHTT

939 EG183640293VN 20/03/2020 10 E ubnd đs

940 EG183642294VN 20/03/2019 10 E ubnd đs
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941 EG183641957VN 20/03/2019 10 E phòng du lịch VHTT

942 EG183642095VN 20/03/2020 23 E ubnd đs

943
RG183335651VN

04/06/2020 10 R
cty cp du lịch

944
RR189534580VN

22/06/2020 10 R
lê văn long

945
RR189534151VN

19/05/2020 10 R
mai hoa

946
RR189533085VN

18/03/2020 10 R
cty cp bao bì pp bình dƣơng 

947
RR189533108VN

18/03/2020 10 R
cty cp bao bì pp bình dƣơng 

948
RR189529488VN

18/03/2020 10 R
cty cp bao bì pp bình dƣơng 

949
RR189533068VN

18/03/2020 40 R
cty cp bao bì pp bình dƣơng 

950
RG183335395VN

04/06/2020 10 R
cty cp du lịch

951
RG183335339VN

04/06/2020 10 R
cty cp du lịch

952
RG183335515VN

04/06/2020 10 R
cty cp du lịch

953
RR189533054VN

18/03/2020 10 R
cty cp bao bì pp bình dƣơng 

954
RG185286635VN

29/05/2020 10 R
cty tnhh tm ô tô hải phòng 

955
RE180395418VN

14/08/2019 10 R
tòa án nhân dân quận lê  chân 

956
RG183583225VN

22/02/2020 10 R
cty tnhh nexia

957
RR189581973VN

31/12/2019 10 R
hotel purte 

958
RG185018387VN

16/01/2020 10 R
cty tnhh nexia

959
RR189498573VN

12/07/2019 10 R
cty tnhh mtv thông tin điện tử hàng hải 

960
RR189502349VN

14/01/2020 10 R
vũ trọng tân 

961
RR189572781VN

08/09/2019 10 R
vũ ngọc minh

962
RG183328085VN

25/03/2020 30 R
Khách sạn hữu nghị

963
RG183553325VN

25/03/2020 10 R
Khách sạn hữu nghị

964 EL185466544VN 16/06/2020 15 E chi cục thuế 

965 EG189253139VN 13/03/2020 15 E trần đình phúc 0378861078

966 EL180837994VN 16/06/2020 15 E tập thể hải quân cát bi 

967
EL180837977VN

16/06/2020 10 E tập thể hải quân cát bi 
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968
EL180832970VN

16/06/2020 15 E
đỗ chí công 0936152836

969 EG189210460VN 25/03/2020 15 E bql di tích làng trang quan

970 EG189227880VN 27/03/2020 10 E công an quận hồng bàng 

971 EL186999275VN 13/10/2020 10 E cty cp lt đông bắc 0913285233

972 EL187249128VN 29/09/2020 10 E công an tp

973 EL186479898VN 14/08/2019 10 E công an tp

974 EG188768566VN 17/08/2020 10 E công an tp

975 EM182890683VN 27/08/2020 10 E hội luật gia tp hải phòng 

976 EG188764136VN 24/08/2020 10 E nguyễn nhật trƣờng 0917831612

977 EL186508515VN 14/08/2019 10 E lê văn hòa 0775297498

978 EG188767628VN 20/08/2020 10 E nguyễn thị hải yến 0902034219

979 EL180858359VN 19/08/2020 10 E nguyễn trọng vinh 0908635502

980 EL180857000VN 28/08/2020 10 E nguyễn văn trung 0913151683

981 EL180684128VN 08/04/2020 10 E viện kiểm sát nhân dân tp

982 EL187655965VN 18/10/2020 20 E phạm văn hiến 0913245895

983 EG188766874VN 22/08/2020 10 E nguyễn văn trung 0972160699

984
EG189253045VN

13/03/2020 10 E trần đình phúc 0378861078

985
EL180856415VN

31/08/2020 10 E phạm thanh phong 0904230028

986
EL180852775VN

27/08/2020 10 E lƣơng ngọc huân 0859220390

987
EG189228267VN

27/03/2020 10 E nguyễn cao thuyết 077606159

988
EL180831682VN

16/06/2020 10 E bùi thị giang 0949512188

989
EL183031434VN

26/03/2020 10 E bùi thị giang 0949512188

990
EG189212369VN

24/03/2020 10 E
trần mai hạ 0904088469

991
EL180680585VN

30/07/2020 10 E nguyễn thị thúy hà 0969840358

992
EL185468165VN

26/06/2020 10 E cty TNHH thoát nƣớc hp

993
EL185207363VN

18/06/2020 10 E nguyễn văn vĩnh 033760744

994
EL184358415VN

16/06/2020 10 E công an tp
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995
EM182873212VN

19/06/2020 10 E công an tp

996
EL185209466VN

19/06/2020 10 E cục hải quan tp

997
EL185424867VN

16/06/2020 10 E công an tp

998
EL185426094VN

16/06/2020 10 E công an q lê chân 

999
EL185374012VN

06/03/2020 10 E cục hải quan tp

1000
EL185464716VN

28/06/2020 25 E phạm thị bính 0356714762

1001
EL185207540VN

17/06/2020 10 E nguyễn thị hạnh 0762478385

1002
EL185426514VN

16/06/2020 10 E thái thị dinh 0904229586

1003
EL180160664VN

16/06/2020 11 E vũ thị mai anh 0985882969

1004
EK182721251VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1005
EK182718822VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1006
EK182717915VN

23/02/2020 13 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1007
EK182723306VN

23/02/2020 11 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1008
EK182721000VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1009
EK182722305VN

23/02/2020 11 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1010
EK182720653VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1011
EK182717901VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1012
EK182718782VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1013
EK182718629VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1014
EK182719712VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1015
EK182719522VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1016
EK182722932VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1017
EK182722230VN

23/02/2020 11 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1018
EK182721605VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1019
EK182719964VN

23/02/2020 11 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1020
EK182719845VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1021
EK182723102VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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1022
EK182720980VN

23/02/2020 13 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1023
EK182722756VN

23/02/2020 13 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1024
EK182722606VN

23/02/2020 13 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1025
EK182721676VN

23/02/2020 13 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1026
EK182720707VN

23/02/2020 11 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1027
EK182722212VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1028
EK182718527VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1029
EK182723195VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1030
EK182722787VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1031
EK182718473VN

23/02/2020 11 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1032
EK182718836VN

23/02/2020 11 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1033
EK182720123VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1034
EK182718252VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1035
EK182720715VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1036
EK182719893VN

23/02/2020 23 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1037
EK182721115VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1038
EK182719638VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1039
EK182718371VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1040
EK182719425VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1041
EK182719553VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1042
EK182717827VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1043
EK182721305VN

23/02/2020 40 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1044
EK182722393VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1045
EK182718155VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1046
EK182722889VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1047
EK182719195VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1048
EK182722115VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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1049
EK182719142VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1050
EK182719403VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1051
EK182720389VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1052
EK182718181VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1053
EK182718615VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1054
EK182718093VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1055
EK182722288VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1056
EK182720698VN

23/02/2020 30 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1057
EK182721384VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1058
EK182720168VN

23/02/2020 15 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1059
EK182718031VN

23/02/2020 15 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1060
EK182718884VN

23/02/2020 15 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1061
EK182720004VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1062
EK182722861VN

23/02/2020 15 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1063
EK182721543VN

23/02/2020 15 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1064
EK182723204VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1065
EK182720534VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1066
EK182717994VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1067
EK182722464VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1068
EK182719496VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1069
EK182719261VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1070
EK182719385VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1071
EK182719505VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1072
EK182720273VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1073
EK182723178VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1074
EK182719346VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1075
EK182722671VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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1076
EK182723408VN

23/02/2020 20 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1077
EK182717977VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1078
EK182718663VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1079
EK182722362VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1080
EK182718972VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1081
EK182718408VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1082
EK182722274VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1083
EK182722946VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1084
EK182719567VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1085
EK182720208VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1086
EK182721628VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1087
EK182721472VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1088
EK182721747VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1089
EK182720211VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1090
EK182720300VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1091
EK182723218VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1092
EK182720429VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1093
EK182719465VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1094
EK182723385VN

23/02/2020 25 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1095
EK182722518VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1096
EK182721923VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1097
EK182718249VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1098
EK182721795VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1099
EK182723014VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1100
EK182719108VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1101
EK182720640VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1102
EK182719743VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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1103
EK182722813VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1104
EK182719916VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1105
EK182719160VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1106
EK182718283VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1107
EK182721764VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1108
EK182721870VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1109
EK182717654VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1110
EK182723028VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1111
EK182719757VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1112
EK182718986VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1113
EK182718323VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1114
EK182721818VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1115
EK182722331VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1116
EK182722107VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1117
EK182717742VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1118
EK182718544VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1119
EK182718164VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1120
EK182721075VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1121
EK182717787VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1122
EK182718306VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1123
EK182721897VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1124
EK182720928VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1125
EK182723399VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1126
EK182721781VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1127
EK182723059VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1128
EK182717858VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1129
EK182717668VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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1130
EK182717946VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1131
EK182721693VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1132
EK182722084VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1133
EK182718500VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1134
EK182721866VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1135
EK182721659VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1136
EK182721755VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1137
EK182719598VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1138
EK182721282VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1139
EK182718399VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1140
EK182722067VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1141
EK182721557VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1142
EK182719584VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1143
EK182718779VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1144
EK182721177VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1145
EK182719709VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1146
EK182721937VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1147
EK182719125VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1148
EK182721490VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1149
EK182720914VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1150
EK182721367VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1151
EK182720826VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1152
EK182721150VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1153
EK182717739VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1154
EK182718495VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1155
EK182718941VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1156
EK182722977VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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1157
EK182721778VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1158
EK182718875VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1159
EK182720636VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1160
EK182717929VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1161
EK182721415VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1162
EK182719981VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1163
EK182722420VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1164
EK182723249VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1165
EK182720287VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1166
EK182720145VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1167
EK182722138VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1168
EK182718558VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1169
EM183376404VN

21/02/2020 10 E cathay life

1170
EK181974594VN

18/02/2020 10 E cathay life

1171
EM183322202VN

18/02/2020 10 E cathay life

1172
EM183365295VN

17/02/2020 10 E cathay life

1173
EM183323790VN

18/02/2020 10 E cathay life

1174
EM183323273VN

18/02/2020 11 E cathay life

1175
EM183322397VN

18/02/2020 11 E cathay life

1176
EM183369641VN

20/02/2020 11 E cathay life

1177
EM183369536VN

19/02/2020 11 E cathay life

1178
EM183376497VN

21/02/2020 11 E cathay life

1179
EM183376378VN

21/02/2020 11 E cathay life

1180
EM183376545VN

21/02/2020 11 E cathay life

1181
EK181975847VN

19/02/2020 11 E cathay life

1182
EM183372994VN

20/02/2020 11 E cathay life

1183
EM183373062VN

20/02/2020 11 E cathay life
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1184
EM183376395VN

21/02/2020 11 E cathay life

1185
EK181975714VN

19/02/2020 11 E cathay life

1186
EM183322785VN

17/02/2020 11 E cathay life

1187
EM183365888VN

17/02/2020 11 E cathay life

1188
EM183323931VN

18/02/2020 11 E cathay life

1189
EM181068649VN

27/12/2019 11 E cathay life

1190
EM183322560VN

18/02/2020 11 E cathay life

1191
EM183365018VN

17/02/2020 11 E cathay life

1192
EK181973758VN

18/02/2020 11 E cathay life

1193
EM183372141VN

20/02/2020 11 E cathay life

1194
EK181975665VN

19/02/2020 11 E cathay life

1195
EM183568625VN

21/02/2020 11 E cathay life

1196
EM183376143VN

21/02/2020 11 E cathay life

1197
EK181974943VN

18/02/2020 11 E cathay life

1198
EM183322975VN

17/02/2020 11 E cathay life

1199
EM183364661VN

17/02/2020 11 E cathay life

1200
EM183364967VN

17/02/2020 11 E cathay life

1201
EM180986327VN

16/01/2020 11 E cathay life

1202
EK182739266VN

18/01/2020 11 E cathay life

1203
EK182737588VN

18/01/2020 11 E cathay life

1204
EK182737336VN

18/01/2020 11 E cathay life

1205
EM181077518VN

13/01/2020 11 E cathay life

1206
EM181077597VN

13/01/2020 11 E cathay life

1207
EM180985511VN

16/01/2020 11 E cathay life

1208
EK182737265VN

18/01/2020 11 E cathay life

1209
EK182737676VN

18/01/2020 11 E cathay life

1210
EK182737322VN

18/01/2020 11 E cathay life
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1211
EK182738795VN

16/01/2020 11 E cathay life

1212
EM181077521VN

13/01/2020 11 E cathay life

1213
EM183323980VN

18/02/2020 11 E cathay life

1214
EM183322661VN

17/02/2020 11 E cathay life

1215
EK181974435VN

18/02/2020 11 E cathay life

1216
EM183322176VN

18/02/2020 11 E cathay life

1217
EM183365358VN

17/02/2020 11 E cathay life

1218
EM183322825VN

17/02/2020 11 E cathay life

1219
EM183322105VN

18/02/2020 11 E cathay life

1220
EM183324526VN

18/02/2020 11 E cathay life

1221
EK181974886VN

18/02/2020 11 E cathay life

1222
EM183323772VN

18/02/2020 11 E cathay life

1223
EM183369765VN

20/02/2020 11 E cathay life

1224
EM183376276VN

21/02/2020 11 E cathay life

1225
EM183324424VN

18/02/2020 11 E cathay life

1226
EM183324985VN

18/02/2020 11 E cathay life

1227
EK181974515VN

18/02/2020 11 E cathay life

1228
EM183322746VN

17/02/2020 11 E cathay life

1229
EM183369085VN

19/02/2020 11 E cathay life

1230
EM183568660VN

21/02/2020 11 E cathay life

1231
EM183370865VN

20/02/2020 11 E cathay life

1232
EM183322940VN

17/02/2020 11 E cathay life

1233
EM183376228VN

21/02/2020 11 E cathay life

1234
EK182104719VN

03/03/2020 11 E liên đoàn lao động 

1235
RG185018395VN

16/01/2020 11 R cty tnhh nexia stt cn an phát 

1236
RG185020213VN

21/01/2020 11 R cty tnhh nexia stt cn an phát 

1237
EG188371369VN

11/01/2019 11 E công an quận hồng bàng 
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1238
EM180657184VN

25/11/2019 11 E công an quận hồng bàng 

1239
EM180970432VN

11/12/2019 11 E công an quận hồng bàng 

1240
EM180970375VN

11/12/2019 11 E công an quận hồng bàng 

1241
EM180970344VN

11/12/2019 11 E công an quận hồng bàng 

1242
EM180970401VN

11/12/2019 11 E công an quận hồng bàng 

1243
EM180989425VN

26/10/2019 11 E công an quận hồng bàng 

1244
EK182719023VN

23/02/2020 13 E công ty cp đt dv hoàng huy

1245
EG186491307VN

27/11/2019 13 E chu thị lan hƣơng 0904259488

1246
EG187574144VN

31/12/2019 13 E đỗ văn hùng 0946668688

1247
EG187240375VN

27/11/2019 13 E công an tp

1248
EG187065504VN

29/10/2019 13 E đào văn thoan 076155328

1249
EG187561741VN

10/09/2019 13 E tòa án nhân dân tp

1250
EV188925173VN

10/08/2019 13 E
xí nghiệp kd phát triển nhà 

02253630484

1251
EM180969522VN

11/08/2019 13 E
xí nghiệp kd phát triển nhà 

02253630484

1252
EG187062074VN

30/10/2019 14 E trịnh thi thu đà 0904088016

1253
EL180872758VN

01/02/2020 14 E công an quận hồng bàng 

1254
EK182104325VN

16/06/2020 19 E công an tp

1255
EM181065355VN

01/03/2020 19 E ủy ban nhân dân tp

1256
EL182256780VN

25/02/2020 19 E công cn tp

1257
EG189896218VN

20/02/2020 19 E cty luật phúc thịnh 0904297502

1258
EL180873682VN

01/02/2020 13 E công an quận hồng bàng

1259
EL180888639VN

14/01/2020 35 E công an quận hồng bàng

1260
EL180924089VN

17/01/2020 35 E công an quận hồng bàng

1261
EL182042529VN

16/06/2020 35 E đoàn thanh sơn 

1262
EL182040341VN

16/06/2020 11 E viện ks nhân dân hồng bàng

1263
EL182259698VN

25/02/2020 10 E chi cục thuế 

1264
EL182056681VN

14/01/2020 10 E trần thị vân 0934662339

Page 47



1265
EG188698233VN

20/12/2019 10 E chi cục thuế 

1266
EL182052631VN

16/06/2020 10 E đoỗ thị bích liên 0983392885

1267
EL180833065VN

16/06/2020 10 E hồ tô kê 

1268
EG189218211VN

22/03/2020 10 E trần việt cƣờng 0903468455

1269
EG188697309VN

23/12/2019 10 E ms thúy 0902209279

1270
EG185922601VN

12/02/2019 10 E cty tnhh tm và dv bảo vệ đại cát 

1271
EG188698817VN

20/12/2019 10 E hội bảo vệ trẻ em 

1272
EL180647329VN

21/12/2019 10 E hội bảo vệ trẻ em 

1273
EG187597729VN

22/12/2019 10 E phạm văn trƣờng 0868279058

1274
EL180648749VN

12/12/2019 10 E bảo tàng hải phòng 

1275
EL180641927VN

16/12/2019 10 E trịnh hải anh 0984902399

1276
EL180872917VN

01/02/2020 10 E nguyễn văn nghinh 0868217358

1277
EM181050957VN

24/12/2019 10 E liên đoàn lao động 

1278
EM180642675VN

12/03/2019 10 E phạm mạnh cƣờng 

1279
EL182261060VN

25/02/2020 10 E chi cục thuế 

1280
EM181050767VN

23/12/2019 10 E hội ngƣời mù quận ngô quyền 

1281
EG189585839VN

31/01/2020 10 E cty cp cấp nƣớc hp

1282
EL184364518VN

19/04/2020 10 E nguyễn tuấn ngắn 

1283
EL184360754VN

17/04/2020 10 E nguyễn tuấn ngắn 

1284
EM183358860VN

20/02/2020 10 E lê ánh dƣơng

1285
EM183358431VN

20/02/2020 10 E lê ánh dƣơng

1286
EM183350384VN

20/02/2020 10 E lê ánh dƣơng

1287
EM183358255VN

20/02/2020 10 E lê ánh dƣơng

1288
EM183358516VN

20/02/2020 10 E lê ánh dƣơng

1289
EM183358414VN

20/02/2020 10 E lê ánh dƣơng

1290
EM183358462VN

20/02/2020 10 E lê ánh dƣơng

1291
EM183358873VN

20/02/2020 10 E lê ánh dƣơng

Page 48



1292
EL180989972VN

16/06/2020 10g E nguyễn văn đài 0919667706

1293
EG187597216VN

23/12/2019 10g E phong 0913329384

1294
EG186548324VN

22/11/2019 10g E bùi hƣơng giang 0938308924

1295
EG188673713VN

13/12/2019 10g E đồng duy nhiên 0386686595

1296
EG187103009VN

15/11/2019 10g E cty cp bình minh 

1297
EL182256921VN

24/02/2020 10g E cty tnhh tm và dvu cht 

1298
EL180876043VN

01/03/2020 10g E cty cp đầu tƣ giáo dục athen

1299
EG189585391VN

31/01/2020 10g E cty xây lắp điện duyên hải 

1300
EL180887284VN

16/06/2020 10g E trung tâm tcbdnt

1301
EG187731936VN

02/03/2020 10g E công an tp

1302
ET180184229VN

19/10/2019 10g E cao thị ngọc yến 0395626409

1303
EG188379169VN

11/05/2019 10g E ms oanh 0982566782

1304
EG188375799VN

11/04/2019 10g E đào thị là 0967347834

1305
EG188375839VN

11/04/2019 10g E đào thị là 0967347834

1306
EM180989181VN

27/10/2019 10g E phạm thị bính 

1307
EM183358269VN

20/02/2020 10g E lê ánh dƣơng

1308
EM183358900VN

20/02/2020 10g E lê ánh dƣơng

1309
EG188375520VN

11/04/2019 10g E bùi công luống 0902110458

1310
EL182055615VN

15/01/2020 10g E lê thị thục

1311
EG186469269VN

12/10/2019 10g E bệnh viện phụ sản

1312
EG186469286VN

12/10/2019 10g E bệnh viện phụ sản

1313
EG186469309VN

12/10/2019 10g E bệnh viện phụ sản

1314
EG186469326VN

12/10/2019 10g E bệnh viện phụ sản

1315
EM181054260VN

25/12/2019 10g E công an tp

1316
EG189585799VN

31/01/2020 10g E cty cp cấp nƣớc hải phòng 

1317
EG189585811VN

31/01/2020 10g E cty cp cấp nƣớc hải phòng 

1318
EG189585771VN

31/01/2020 10g E cty cp cấp nƣớc hải phòng 
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1319
EL180887369VN

16/06/2020 10g E ngân hàng scb

1320
EG189583617VN

21/01/2020 10g E đỗ văn đại

1321
EG186465973VN

12/07/2019 10g E phật tử tw vn 0961859132

1322
EG186495961VN

12/02/2019 10g E công an quận hồng bàng

1323
EG189847319VN

28/02/2020 10g E đào thùy dƣơng 0978237007

1324
EK182717861VN

23/02/2020 10g E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1325
EK182722036VN

23/02/2020 10g E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1326
EK182718734VN

23/02/2020 10g E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1327
EK182722190VN

23/02/2020 10g E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1328
EK182718924VN

23/02/2020 10g E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1329
EK182718725VN

23/02/2020 10g E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1330
EK182721968VN

23/02/2020 10g E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

1331
EG187597701VN

22/12/2019 10g E phạm văn trƣờng 0868279058

1332
EG188869406VN

29/11/2019 10g E cty tnhh mtv môi trƣờng đô thị hp

1333
EG188869352VN

29/11/2019 10g E cty tnhh mtv môi trƣờng đô thị hp

1334
EL180245736VN

22/04/2020 10g E tòa án tp

1335
EL184358336VN

16/06/2020 10g E công an tp

1336
EL184358455VN

16/06/2020 10g E công an tp

1337
EL184358438VN

16/06/2020 10g E công an tp

1338
EL184358424VN

16/06/2020 10g E công an tp

1339
EL184515345VN

14/05/2020 10g E công an tp

1340
EL184515495VN

14/05/2020 10g E công an tp

1341
EL184515650VN

14/05/2020 10g E công an tp

1342
EL180813145VN

21/04/2020 10g E công an tp

1343
EL180824620VN

22/05/2020 10g E công an tp

1344
EL184358353VN

16/06/2020 10g E công an tp

1345
EL184358398VN

16/06/2020 10g E công an tp
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1346
EL184358296VN

16/06/2020 10g E công an tp

1347
EL184334082VN

29/04/2020 10g E công an tp

1348
EL182455468VN

31/05/2020 10g E tòa án tp

1349
EL184353753VN

20/05/2020 10g E cty cp du lịch hp

1350
EL180829675VN

24/05/2020 10g E cty tnhh tm bắc nam

1351
EG189221082VN

04/03/2020 10g E trần xuân tùng

1352
EL180816138VN

22/04/2020 10g E trần lệ hoa 0916292676

1353
EL182259826VN

14/08/2019 10g E chi cục thuế

1354
EL184339195VN

05/04/2020 10g E nguyễn tâm chung 0856872689

1355
EL185422676VN

16/06/2020 10 E cty cp công nghệ sinh học trí phƣớc

1356
EL183853801VN

16/06/2020 10 E vũ thị lich 0834006970

1357
EL185373502VN

06/03/2020 10 E phạm văn trƣờng 0868279058

1358
EL184353775VN

20/05/2020 10 E cty cp du lịch hải phòng 

1359
EG189573416VN

16/06/2020 10 E cty cp du lịch hải phòng 

1360
EG189573402VN

16/06/2020 10 E tòa ánh nhân dân quận hải an 

1361
EL184332665VN

28/04/2020 10 E đội kiểm soát hải quan 

1362
EL184511967VN

18/05/2020 10 E cty cp đóng tàu thủy sản hp

1363
EL185379350VN

16/06/2020 11 E A tuấn 

1364
EL186528381VN

18/07/2020 10 E phạm thị thanh xuân 0987990681

1365
EL186528758VN

17/07/2020 10 E công an tp

1366
EL184425818VN

07/06/2020 13 E công an tp

1367
EL186431515VN

16/05/2020 11 E công an tp

1368
EG186406825VN

16/06/2020 10 E ủy ban nhân dân q hồng bàng 

1369
EL184425279VN

16/06/2020 11 E công an tp

1370
EL185469599VN

16/06/2020 10 E công an tp

1371
EL185454753VN

07/01/2020 10 E vũ thị thanh nhàn 

1372
EL185452995VN

07/03/2020 10 E nguyễn thu hiền  0934346039
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1373
EL185068746VN

29/07/2020 10 E công an quận hải an 

1374
EL186437694VN

25/07/2020 10 E nguyễn thị hải yến 0902034219

1375
EL180686415VN

27/07/2020 10 E bùi thanh thái 0982722088

1376
EL180682691VN

08/03/2020 10 E công an tp

1377
EL180681492VN

08/02/2020 11 E công an tp

1378
EL187050782VN

31/08/2020 10 E công an tp

1379
EL186476335VN

13/08/2020 11 E công an tp

1380
EL186476145VN

13/08/2020 10 E công an tp

1381
EK184272034VN

16/06/2020 10 E công an tp

1382
EK184271997VN

16/06/2020 13 E
công an tp

1383
EK184272198VN

16/06/2020 13 E
công an tp

1384
EK184272017VN

16/06/2020 13 E
công an tp

1385
EL186479650VN

14/08/2019 13 E
công an tp

1386
EL180663794VN

25/07/2020 11 E
tòa án quận lê chân 

1387
EM182897148VN

29/07/2020 10 E
công an tp

1388
EM182896978VN

29/07/2020 10 E
công an tp

1389
EM185058766VN

25/07/2020 10 E
sở nội vụ tp

1390
EM182880346VN

16/06/2020 10 E
hội phật giáo vn 

1391
EM185058514VN

29/07/2020 11 E
công an tp

1392
EM182896567VN

08/01/2020 11 E
công an tp

1393
EL182261334VN

14/05/2020 10 E
chi cục thuế

1394
EL182261285VN

14/05/2020 10 E
chi cục thuế

1395
EL182261263VN

14/05/2020 10 E
chi cục thuế

1396
EL182261325VN

16/06/2020 23 E
chi cục thuế

1397
EL182261294VN

16/06/2020 10 E
chi cục thuế

1398
EL182259724VN

18/04/2020 10 E
chi cục thuế

1399
ET180228145VN

01/02/2020 10 E
nguyễn thị thu 0778248652

Page 52



1400
EL186524478VN

14/08/2019 10 E
phú thị liễu 0981918472

1401
EL180680979VN

08/01/2020 10 E
cao huyền ngọc 0359044615

1402
ET180225731VN

22/07/2020 10 E
nguyễn thị nga 0976746216

1403
EG186406860VN

14/08/2019 40 E
ủy ban nhân dân hồng bàng 

1404
EM183358374VN

25/03/2020 10 E
cty constrexim hải phòng 

1405
EM183358140VN

25/03/2020 10 E
cty constrexim hải phòng 

1406
EM183358034VN

25/03/2020 10 E
cty constrexim hải phòng 

1407
EM183358105VN

25/03/2020 10 E
cty constrexim hải phòng 

1408
EM183358184VN

25/03/2020 10 E
cty constrexim hải phòng 

1409
EM183358017VN

25/03/2020 10 E
cty constrexim hải phòng 

1410
EM183358224VN

25/03/2020 10 E
cty constrexim hải phòng 

1411
EM183358167VN

25/03/2020 10 E
cty constrexim hải phòng 

1412
EM183358405VN

25/03/2020 10 E
cty constrexim hải phòng 

1413
EM183358051VN

25/03/2020 10 E
cty constrexim hải phòng 

1414
EL184364570VN

19/04/2020 10 E
nguyễn trần ngắn 

1415
EL184360737VN

17/04/2020 10 E
nguyễn trần ngắn 

1416
EL180861463VN

03/03/2020 30 E
đỗ văn đại 

1417
EG188698255VN

20/12/2019 10 E
chi cục thuế

1418
EL184333691VN

29/04/2020 15 E
công an tp

1419
EL180822685VN

20/05/2020 15 E
bảo tàng hải phòng 

1420
EL182340200VN

31/01/2020 15 E
chi nhánh cấp nƣớc hp

1421
EL182340289VN

31/01/2020 10 E
chi nhánh cấp nƣớc hp

1422
EL182340350VN

31/01/2020 15 E
chi nhánh cấp nƣớc hp

1423
EL182340301VN

31/01/2020 15 E
chi nhánh cấp nƣớc hp

1424
EL182340292VN

31/01/2020 10 E
chi nhánh cấp nƣớc hp

1425
EL182340244VN

31/01/2020 10 E
chi nhánh cấp nƣớc hp

1426
EL182340213VN

31/01/2020 10 E
chi nhánh cấp nƣớc hp
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1427
EL182340346VN

31/01/2020 10 E
chi nhánh cấp nƣớc hp

1428
EL182340258VN

31/01/2020 10 E
chi nhánh cấp nƣớc hp

1429
EL182340332VN

31/01/2020 10 E
chi nhánh cấp nƣớc hp

1430 EG186775269VN 07/04/2020 10 E
NÔNG LAN HƢƠNG 21/228 

ĐƢỜNG CÁT LINH, PHƢỜNG 

1431 EG189336505VN 19/03/2020 10 E
ĐẢNG BỘ TPHP QUẬN ỦY HẢI 

AN. LÔ 12 ĐƢỜNG LÊ HỒNG 

1432 EL184910862VN 06/02/2020 10 E
ĐẢNG BỘ TPHP QUẬN ỦY HẢI 

AN. LÔ 12 ĐƢỜNG LÊ HỒNG 

1433 EM181402407VN 16/06/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1434 EM181402472VN 16/06/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1435 EM181402415VN 16/06/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1436 EM182751063VN 16/05/2020 20 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1437 EM182750920VN 16/3/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1438 EM182750916VN 16/3/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1439 EM181408585VN 03/03/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1440 EM181407642VN 16/06/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1441 EM182750933VN 16/03/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1442 EM182525433VN 05/06/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1443 EM182750479VN 14/03/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1444 EK182709595VN 28/04/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1445 EM182764977VN 05/04/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1446 EM181399521VN 20/01/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1447 EG187227286VN 20/01/2020 10 E TAND QUẬN HA TPHP

1448 EG187136510VN 30/01/2020 10 E TAND QUẬN HA TPHP

1449 EM181399535VN 20/01/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1450 EM188757617VN 16/06/2020 10 E
CÔNG TY XNK PHÖ LÂM SỐ 

1356 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, 

1451 EG187138042VN 17/1/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1452 EG187138025VN 17/01/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1453 EG187227290VN 18/01/2020 10 E TAND QUẬN HA TPHP
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1454 EG187138056VN 17/01/2020 25 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1455 EG185500784VN 01/06/2020 10 E
LÊ MINH CƢỜNG TỔ 12 LŨNG 

BẮC, ĐẰNG HẢI, HA,HP

1456 EG184564528VN 23/03/2020 10 E UBND ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HP

1457 EG185509298VN 02/06/2020 11 E TAND QUẬN HA TPHP

1458 EM181400851VN 02/06/2020 10 E TECHCOMBANK

1459 EG186690254VN 02/06/2020 10 E TAND QUẬN HA TPHP

1460 EG185509465VN 16/06/2020 13 E TAND QUẬN HA TPHP

1461 EG186690210VN 02/06/2020 11 E TAND QUẬN HA TPHP

1462 EM181400794VN 16/06/2020 10 E
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

1463 EM181400848VN 02/06/2020 11 E TAND HP

1464 EL182458645VN 02/06/2020 10 E TAND HP

1465 EL182458226VN 25/12/2019 10 E
TRẦN THỊ THANH 16 BÌNH KIỀU 

2, DDH2,HA,HP

1466 EG185509236VN 20/01/2020 10 E TAND HP

1467 EL182458420VN 13/02/2020 10 E TAND HP

1468 ET180219988VN 01/03/2020 10 E VKS NDTP

1469 EM182751678VN 21/3/2020 10 E VKS NDTP

1470 EL180245081VN 21/03/2020 10 E TAND HP

1471 EG189705885VN 24/4/2020 11 E TAND HP

1472 EG186696795VN 29/02/202 10 E TAND HP

1473 EM181406908VN 16/05/2020 11 E VKS NDTP

1474 EG189334172VN 03/06/2020 10 E CÔNG TY TNHH ĐỔI MỚI

1475 EM181407302VN 03/05/2020 10 E VKS NDTP

1476 EM181406871VN 27/2/2020 13 E VKS NDTP

1477 EG189334393VN 03/06/2020 13 E VKS NDTP

1478 EG189334402VN 03/06/2020 13 E VKS NDTP

1479 EG186696892VN 03/05/2020 13 E TAND HP

1480 EG189334212VN 03/05/2020 11 E
TẠ THỊ HUÊ SỐ 70R NGÕ 70 

ĐƢỜNG ĐOÀN KẾT, ĐẰNG HẢI, 
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1481 EG189332675VN 03/04/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1482 EG189332684VN 03/04/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1483 EG186696742VN 03/05/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1484 EG186699063VN 03/02/2020 10 E
MAI VĂN HẠNH SỐ 220 LÔ 16D, 

ĐĂNG LÂM, HA, HP

1485 EM181409334VN 16/05/2020 11 E VKS NDTP

1486 EG186696889VN 03/05/2020 11 E TAND HP

1487 EG186696844VN 03/04/2020 10 E TAND HP

1488 EG186692785VN 03/03/2020 10 E TAND HP

1489 EG189330330VN 03/03/2020 10 E
UBND PHƢỜNG THÀNH TÔ TDP 

16, THÀNH TÔ, HA, HP

1490 EM181406783VN 16/05/2020 23 E VKS NDTP

1491 EG184562805VN 28/2/2020 10 E THANH TRA QUẬN HẢI AN

1492 EM181406911VN 16/05/2020 10 E VKS NDTP

1493 EG186698730VN 28/02/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1494 EM181405275VN 27/02/2020 10 E VKS NDTP

1495 EG184562796VN 26/2/2020 10 E THANH TRA QUẬN HẢI AN

1496 EM181409246VN 27/2/2020 10 E VKS NDTP

1497 EG187139927VN 24/02/2020 40 E TAND HẢI PHÕNG

1498 EG189331525VN 16/06/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

1499 EG187139887VN 24/2/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1500 EL182452427VN 21/2/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1501 EM181404527VN 19/2/2020 10 E VKS NDTP

1502 EG18669267VN 18/2/2020 10 E TAND QUẬN HA TPHP

1503 EG186694295VN 17/2/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1504 EG189333163VN 14/3/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1505 EG 185165986VN 16/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1506 EG189883775VN 17/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1507 EG189883877VN 17/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG
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1508 EG189883885VN 17/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1509 EM182750522VN 14/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1510 EG189968895VN 16/06/2020 30 E CHI CỤC THADS HẢI AN HP

1511 EG189660605VN 29/04/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1512 EG189660897VN 16/06/2020 15 E TAND HẢI PHÕNG

1513 EG186697252VN 16/06/2020 15 E TAND HẢI PHÕNG

1514 EL182457305VN 24/2/2020 15 E
CÔNG TY TNHH LOGISTICS 

THỊNH VƢỢNG CHUNG

1515 EG189333203VN 14/3/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1516 EM182764124VN 16/06/2020 15 E UBND QUẬN HẢI AN

1517 EM182764138VN 16/06/2020 15 E UBND QUẬN HẢI AN

1518 EG185015831VN 21/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1519 EG189332905VN 14/3/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1520 EG186697178VN 16/06/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1521 EM181408055VN 16/06/2020 10 E VKS NDTP

1522 EG189330895VN 16/06/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1523 EM182753325VN 04/03/2020 10 E VKS NDTP

1524 EM182764067VN 16/06/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1525 EG189968997VN 14/3/2020 10 E CHI CỤC THADS HẢI AN HP

1526 EG189332358VN 04/01/2020 10 E CÔNG TY TNHH XNK PHÚ LÂM

1527 EL180246144VN 26/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1528 EG189331026VN 16/06/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1529 EM182766244VN 16/06/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1530 EM182766227VN 16/06/2020 20 E UBND QUẬN HẢI AN

1531 EG189664528VN 05/04/2020 10 E VKS NDTP

1532 EG189664514VN 05/04/2020 10 E VKS NDTP

1533 EG189883713VN 04/01/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1534 EL180245767VN 29/4/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG
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1535 EG189339838VN 31/3/2020 10 E
CN VP ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

QUẬN HẢI AN TDP SỐ 5, ĐẰNG 

1536 EG189330961VN 04/01/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1537 EL180246087VN 30/3/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1538 EG189331088VN 04/01/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1539 EL180244917VN 30/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1540 EG189338435VN 24/3/2020 10 E VKSND QUẬN HẢI AN

1541 EM182756397VN 19/3/2020 10 E VKSND HẢI PHÕNG

1542 EG184564559VN 26/3/2020 10 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1543 EG189338951VN 26/3/2020 10 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1544 EG185222839VN 25/3/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1545 EM182753121VN 25/3/2020 10 E VKSND HẢI PHÕNG

1546 EG186697076VN 16/06/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1547 EG184564491VN 23/3/2020 10 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1548 EL180245965VN 23/3/2020 25 E TAND QUẬN HẢI AN

1549 EG184564545VN 25/3/2020 10 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1550 EG184564531VN 25/3/2020 10 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1551 EL180245943VN 23/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1552 EM182755079VN 16/05/2020 10 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1553 EM182750686VN 16/3/2020 10 E VKSND HẢI PHÕNG

1554 EL182458478VN 17/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1555 EM182751514VN 19/3/2020 10 E VKSND HẢI PHÕNG

1556 EG189883744VN 17/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1557 EG189883673VN 19/3/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1558 EM182750791VN 16/3/2020 10 E VKSND HẢI PHÕNG

1559 EG1893365667VN 19/3/2020 10 E
ĐẢNG BỘ TPHP QUẬN ỦY HẢI 

AN. LÔ 12 ĐƢỜNG LÊ HỒNG 

1560 EM182763574VN 31/3/2020 10 E VKSND HẢI PHÕNG

1561 EM182764155VN 16/06/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN
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1562 EG189101031VN 17/4/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1563 EG184564580VN 17/4/2020 10 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1564 EG184564443VN 17/4/2020 10 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1565 EG187130239VN 30/12/2019 10 E
CƠ QUAN CSĐT CA QUẬN HẢI 

AN

1566 EG189705871VN 24/4/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1567 EG189705868VN 24/4/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1568 EG185501325VN 01/02/2020 10 E
LÊ THỊ BÍCH TỔ 12 PHƢỜNG 

ĐẰNG HẢI, HA, HP

1569 EG189338948VN 16/06/2020 10 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1570 EG189338934VN 16/06/2020 10 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1571 EG189660906VN 16/06/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1572 EG189705593VN 27/4/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1573 EG189705681VN 27/4/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1574 EG189705616VN 27/04/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1575 EG189705845VN 28/4/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1576 EG189705580VN 27/4/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1577 EM182764654VN 29/4/2020 10 E VKSND HẢI PHÕNG

1578 EL180245563VN 17/4/2020 10 E TAND HẢI PHÕNG

1579 EK183629457VN 06/04/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1580 EK183630101VN 06/05/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1581 EK183630061VN 06/05/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1582 EL184914881VN 16/06/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1583 EK183628377VN 06/06/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1584 EK183650110VN 06/06/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1585 EK183650137VN 06/06/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1586 EK183650137VN 06/06/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1587 EM182524279VN 28/5/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1588 EL180245586VN 22/4/2020 10 E TAND TPHP
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1589 EG189660089VN 05/06/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1590 EL182452492VN 24/12/2020 10 E TAND TPHP

1591 EG189664505VN 05/04/2020 10 E VKS NDTP

1592 EG186697080VN 16/06/2020 10 E TAND TPHP

1593 EG186697235VN 16/06/2020 10 E TAND TPHP

1594 EG186697028VN 16/06/2020 10 E TAND TPHP

1595 EG186697059VN 16/06/2020 10 E TAND TPHP

1596 EG186697062VN 16/06/2020 10 E TAND TPHP

1597 EG189339943VN 04/01/2020 10 E VKS NDTP

1598 EG189331220VN 24/3/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

1599 EM182763638VN 31/3/2020 10 E VKS NDTP

1600 EG189339705VN 30/3/2020 10 E
CN VP ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

QUẬN HẢI AN TDP SỐ 5, ĐẰNG 

1601 EL180246127VN 26/03/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1602 EM182766730VN 04/03/2020 10 E VKS NDTP

1603 EM182763778VN 04/03/2020 10 E VKS NDTP

1604 EG189330958VN 31/3/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1605 EG189330913VN 26/3/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1606 EM182753339VN 04/03/2020 10 E VKS NDTP

1607 EM182763720VN 04/04/2020 10 E VKS NDTP

1608 EM182766332VN 16/06/2020 10 E VKS NDTP

1609 EG189101045VN 17/04/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1610 EG189331043VN 30/03/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1611 EM182763755VN 04/03/2020 10 E VKS NDTP

1612 EG189339974VN 04/01/2020 10 E
UBND PHƢỜNG THÀNH TÔ TDP 

16, THÀNH TÔ, HA, HP

1613 EM182763733VN 04/04/2020 10 E VKS NDTP

1614 EG189100265VN 25/03/2020 10 E TRẦN THANH MAI

1615 EG189103531VN 16/06/2020 10 E SHOP ĐỒNG HỒ
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1616 EG189109097VN 24/4/2020 10 E NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

1617 EG189664718VN 05/05/2020 10 E TỐNG THỊ HUYỀN

1618 EL185069945VN 18/7/2020 10 E PHẠM THỊ LINH CHI

1619 EG189337341VN 25/3/2020 10 E NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

1620 EG189336451VN 18/3/2020 10 E TRANG

1621 EG185013813VN 16/06/2020 10 E THU QUỲNH

1622 EG185017885VN 27/9/2020 10 E LAN ANH

1623 EX040388583VN 27/8/2020 10 E GIÁM ĐÓC CA HÀ NỘI

1624 EL187332505VN 21/8/2020 10 E TRỊNH VĂN TOẢN

1625 EG189876978VN 08/05/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1626 EL187023725VN 28/8/2020 10 E TAND QUẬN HẢI AN

1627 EG189662371VN 28/8/2020 10 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1628 EL187022415VN 16/06/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1629 EG189662425VN 24/8/2020 11 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1630 EG189662385VN 25/8/2020 11 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1631 EL186745806VN 08/05/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1632 EG189877355VN 16/06/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1633 EL187022795VN 26/8/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1634 EL185068803VN 08/04/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1635 EL187023583VN 19/8/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1636 EL185068692VN 14/08/2019 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1637 EL187023518VN 18/8/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1638 EL187022716VN 14/08/2019 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1639 EL187022781VN 14/08/2019 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1640 EL187023495VN 14/08/2019 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1641 EL187022778VN 16/06/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1642 EL187023773VN 17/08/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN
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1643 EL182458481VN 26/3/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1644 EG189331043VN 30/3/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1645 EM182763733VN 04/04/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1646 EG189339974VN 04/01/2020 11 E UBND PHƢỜNG ĐẰNG HẢI

1647 EM182763755VN 04/03/2020 11 E VKS ND TPHP

1648 EGG189101045VN 17/4/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1649 EK183571434VN 08/06/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1650 EL185068675VN 27/08/2020 11 E TAND TPHP

1651 EL187027545VN 24/8/2020 11 E TAND TPHP

1652 EL187022557VN 26/8/2020 11 E TAND TPHP

1653 EL185068689VN 27/8/2020 11 E TAND TPHP

1654 EL185068879VN 08/04/2020 11 E TAND TPHP

1655 EL185068454VN 18/8/2020 11 E TAND TPHP

1656 EL185068635VN 27/8/2020 11 E TAND TPHP

1657 EL185068627VN 27/8/2020 11 E TAND TPHP

1658 EL187023756VN 18/8/2020 11 E TAND TPHP

1659 EL185068658VN 27/8/2020 11 E TAND TPHP

1660 EL185068661VN 27/8/2020 11 E TAND TPHP

1661 EL185068613VN 27/8/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1662 EY041726693VN 16/06/2020 11 E UBND QUẬN HẢI AN

1663 EL187027418VN 14/8/2020 11 E CHI CỤC THADS HẢI AN HP

1664 EK183571893VN 08/05/2020 11 E UBND QUẬN HẢI AN

1665 EL186741781VN 08/03/2020 11 E CHI CỤC THADS HẢI AN HP

1666 EL184910978VN 06/02/2020 11 E NGUYỄN THỊ THẢO VY

1667 EG189877240VN 16/06/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1668 EL184913360VN 14/7/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1669 EG189877219VN 14/08/2019 11 E TAND QUẬN HẢI AN
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1670 EG189877298VN 07/06/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1671 EL184913055VN 16/06/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1672 EL184913299VN 16/06/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1673 EL185062712VN 07/06/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1674 EL184913152VN 29/6/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1675 EL184913444VN 07/01/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1676 EL184913529VN 07/03/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1677 EL184913546VN 07/01/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1678 EL184913311VN 16/06/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1679 EG189876920VN 16/06/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1680 EG189877125VN 14/08/2019 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1681 EL185069070VN 23/7/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1682 EG189877430VN 21/7/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1683 EG189876947VN 21/7/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1684 EL185068953VN 27/7/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1685 EG189876902VN 18/7/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1686 EL185068750VN 29/7/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1687 EG189877077VN 22/7/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1688 EL185068936VN 22/7/2020 11 E TAND QUẬN HẢI AN

1689 EM186656765VN 16/06/2020 11 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1690 EM186656709VN 16/06/2020 11 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1691 EM186656920VN 16/06/2020 11 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1692 EM186656788VN 16/06/2020 11 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1693 EM186657001VN 16/06/2020 11 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1694 EM186419903VN 14/08/2019 11 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1695 EM186656805VN 16/06/2020 11 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1696 EM186419885VN 14/08/2019 11 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT
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1697 EM186419832VN 14/08/2019 11 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1698 EM186656730VN 16/06/2020 13 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1699 EM186656831VN 16/06/2020 13 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1700 EP344630167VN 16/05/2020 13 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1701 EM186656955VN 16/06/2020 13 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1702 EM186656743VN 16/06/2020 13 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1703 EM186656828VN 16/06/2020 13 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1704 EM186656862VN 16/06/2020 13 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1705 EM186656916VN 16/06/2020 13 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1706 EM186656757VN 16/06/2020 14 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1707 EM186656712VN 16/06/2020 14 E
CATPHP PHÕNG CSGT ĐƢỜNG 

BỘ- ĐƢỜNG SẮT

1708 EL185062479VN 22/7/2020 19 E CHI CỤC THADS HẢI AN HP

1709 EL185062482VN 14/7/2020 19 E CHI CỤC THADS HẢI AN HP

1710 EL185062482VN 14/7/2020 19 E CHI CỤC THADS HẢI AN HP

1711 EL185062496VN 16/06/2020 19 E CHI CỤC THADS HẢI AN HP

1712 EL185062540VN 16/06/2020 13 E CHI CỤC THADS HẢI AN HP

1713 EL185062757VN 24/7/2020 35 E CHI CỤC THADS HẢI AN HP

1714 EL185062743VN 24/7/2020 35 E CHI CỤC THADS HẢI AN HP

1715 EC188082075VN 16/06/2020 35 E THANH TRA QUẬN HẢI AN

1716 EK183572240VN 08/05/2020 11 E UBND QUẬN HẢI AN

1717 EG186690603VN 16/06/2020 10 E CA QUẬN HẢI AN

1718 EK183572236VN 08/05/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1719 EL185470889VN 16/06/2020 10 E PHẠM VĂN TRƢỜNG

1720 EL184919212VN 07/01/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1721 EL184918954VN 25/6/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1722 EL184917070VN 22/6/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1723 EL184919314VN 24/6/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG
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1724 EK183630146VN 16/06/2020 10 E THẺ THÖ CƢNG

1725 EL185249709VN 21/7/2020 10 E CÔNG TY CPQTTM MAX XSPEED

1726 EN349088519VN 31/07/2020 10 E KHO SỈ VIỆT 193 VĂN CAO

1727 EL184481015VN 15/05/2020 10 E
KIM THANH 231 VĂN CAO, 

ĐẰNG LÂM, HẢI AN, HP

1728 EN348003741VN 23/07/2020 10 E KHO SỈ VIỆT 193 VĂN CAO

1729 EL185319427VN 21/07/2020 10 E KHO SỈ VIỆT 193 VĂN CAO

1730 EL180246325VN 05/05/2020 10 E
TRẦN VĂN VIỄN TỔ 10 HƢNG 

ĐẠO, DƢƠNG KINH, HP

1731 EG189716035VN 13/04/2020 10 E
PHẠM VĂN TOÀN 10/54/241B 

LẠCH TRAY, ĐẰNG GIANG, NG, 

1732 EL180957348VN 16/06/2020 10 E
CÔNG TY TNHH TM 2 XNK 

HUTRACO VIỆT NAM

1733 EL180252025VN 03/03/2020 10 E
NGUYỄN VĂN TỐNG 282 

ĐƢỜNG GUÔN BANH, VĨNH 

1734 EL180951138VN 28/11/2019 10 E 0362090188

1735 EL180269508VN 02/04/2020 10 E
CÔNG TY TNHH XUÂN THÀNH 

SỐ 166 VĂN CAO, ĐẰNG GIANG, 

1736 EL180252670VN 26/2/2020 10 E
CÁC HỘ DÂN THU HỒI ĐẤT 

QUẬN NQ, HP

1737 EL180931694VN 03/05/2020 10 E UBND QUẬN HẢI AN

1738 EG189828765VN 17/04/2020 10 E
CTY TNHH TÂN VĨNH HƢNG TỔ 

6 CỤM 1 NAM PHÁT, ĐẰNG 

1739 EG189696772VN 30/3/2020 10 E
SAMUEL JAMES BAILEY 22/369 

VĂN CAO

1740 EG189825826VN 21/04/2020 10 E
NGUYỄN VĂN TÂM HỢP ĐỨC, 

ĐỒ SƠN, HP

1741 EL180268175VN 20/01/2020 10 E
NGUYỄN HẢI SƠN TỔ 7 KHU C2 

CÁT BI, HA, HP

1742 EG188569914VN 22/11/2019 10 E
NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 

TIỂU TRÀ, HƢNG ĐỌA, DƢƠNG 

1743 EL184399171VN 16/06/2020 10 E
KIM THANH 231 VĂN CAO, 

ĐẰNG LÂM, HẢI AN, HP

1744 EL182432966VN 16/06/2020 10 E
ĐỖ DẦN BÃI SỬA CHỮA Ô TÔ 

SỐ 1 KCN ĐÌNH VŨ

1745 EL180252119VN 03/01/2020 10 E
ĐOÀN MẠNH TIẾN 58 NGÔ KIM 

TÀI, KÊNH DƢƠNG, HP

1746 EK183636444VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1747 EK183647291VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1748 EK183641648VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1749 EK183641515VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1750 EK183636855VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 
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1751 EK183673739VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1752 EK183639715VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1753 EK183655531VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1754 EK183637555VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1755 EK183642776VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1756 EK183636237VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1757 EK183676077VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1758 EK183674116VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1759 EK183679100VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1760 EK183638745VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1761 EK183641135VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1762 EK183637215VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1763 EK183675920VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1764 EK183675010VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1765 EK183677205VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1766 EK183672866VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1767 EK183636798VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1768 EK183643811VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1769 EK183637609VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1770 EK183674836VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1771 EK183640421VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1772 EK183646574VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1773 EK183638737VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1774 EK183672716VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1775 EK183642229VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1776 EK183655046VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1777 EK183636197VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 
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1778 EK183674270VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1779 EK183676094VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1780 EK183656639VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1781 EK183675655VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1782 EK183647005VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1783 EK183675805VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1784 EK183640996VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1785 EK183674045VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1786 EK183670825VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1787 EK183671211VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1788 EK183643079VN 27/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1789 EK183644445VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1790 EK183641501VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1791 EK183677333VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1792 EK183675880VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1793 EK183637762VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1794 EK183638025VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1795 EK183646543VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1796 EK183671857VN 28/05/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1797 EK183635639VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1798 EK183635642VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1799 EK183636118VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1800 EK183638652VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1801 EK183672296VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1802 EK183674990VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1803 EK183679855VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1804 EK183671154VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 
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1805 EK183678736VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1806 EK183671962VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1807 EK183638799VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1808 EK183641339VN 27/5/2020 10g E CẢNG HẢI PHÕNG 

1809 EK183640126VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1810 EK183639159VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1811 EK183642609VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1812 EK183672115VN 28/05/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1813 EK183643710VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1814 EK183644848VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1815 EK183645962VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1816 EK183642246VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1817 EK183640165VN 27/5/2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1818 EK183679643VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1819 EK183670848VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1820 EK183676545VN 27/5/2020 13 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1821 EK183676766VN 27/5/2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1822 EK183670128VN 28/05/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1823 EK183668742VN 30/05/2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1824 EK183669972VN 30/05/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1825 EK183670661VN 28/05/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1826 EK183636254VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1827 EK183644485VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1828 EK183646530VN 27/5/2021 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1829 EK183679192VN 27/5/2021 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1830 EK183673331VN 28/05/2023 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1831 EK183675831VN 28/05/2023 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 
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1832 EK183676810VN 27/5/2023 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1833 EK183676219VN 28/05/2024 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1834 EK183638635VN 27/5/2024 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1835 EK183657095VN 28/05/2025 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1836 EK183657475VN 28/05/2025 13 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1837 EK183676148VN 28/05/2025 13 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1838 EK183639595VN 28/05/2025 13 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1839 EK183641055VN 28/05/2025 13 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1840 EK183677850VN 28/05/2025 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1841 EK183644057VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1842 EK183672574VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1843 EK183639383VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1844 EK183672384VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1845 EK183679201VN 27/5/2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1846 EK183638290VN 27/5/2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1847 EK183655797VN 28/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1848 EK183640143VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1849 EK183646322VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1850 EK183679215VN 27/5/2020 23 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1851 EK183646985VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1852 EK183641016VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1853 EK183640948VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1854 EK183646438VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1855 EK183645826VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1856 EK183655355VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1857 EK183642935VN 27/5/2020 40 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1858 EK183645931VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 
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1859 EK183676721VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1860 EK183636974VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1861 EK183655806VN 28/05/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1862 EK183676911VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1863 EK183671517VN 28/05/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1864 EK183679507VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1865 EK183672512VN 28/05/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1866 EK183677735VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1867 EK183640744VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1868 EK183675686VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1869 EK183670176VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1870 EK183645327VN 27/5/2020 30 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1871 EK183672720VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1872 EK183672486VN 27/5/2020 15 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1873 EK183640982VN 27/5/2020 15 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1874 EK183639542VN 27/5/2020 15 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1875 EK183641824VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1876 EK183642201VN 27/5/2020 15 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1877 EK183646248VN 27/5/2020 15 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1878 EK183673552VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1879 EK183642348VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1880 EK183641546VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1881 EK183656231VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1882 EK183637056VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1883 EK183638365VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1884 EK183672013VN 28/05/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1885 EK183678166VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 
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1886 EK183670675VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1887 EK183654955VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1888 EK183636665VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1889 EK183644193VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1890 EK183679714VN 27/5/2020 20 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1891 EK183639454VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1892 EK183677894VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1893 EK183644406VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1894 EK183641807VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1895 EK183671548VN 28/05/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1896 EK183644397VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1897 EK183641926VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1898 EK183678095VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1899 EK183644729VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1900 EK183676939VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1901 EK183669615VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1902 EK183669456VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1903 EK183670349VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1904 EK183669986VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1905 EK183674297VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1906 EK183637161VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1907 EK183645640VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1908 EK183644074VN 27/5/2020 25 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1909 EK183668800VN 30/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1910 EK183669589VN 30/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1911 EK183669266VN 27/5/2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1912 EK183668787VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 
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1913 EK183671826VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1914 EK183643856VN 27/5/2020 13 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1915 EK183636002VN 27/5/2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1916 EK183677483VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1917 EK183637847VN 27/5/2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1918 EK183674782VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1919 EK183635695VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1920 EK183636492VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1921 EK183636563VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1922 EK183644600VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1923 EK183678047VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1924 EK183672693VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1925 EK183656038VN 27/5/2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1926 EK183676338VN 28/05/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1927 EK183646631VN 06/06/2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1928 EK183670162VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1929 EK183670692VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1930 EK183647084VN 27/5/2020 13 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1931 EK183655298VN 27/5/2020 13 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1932 EK183679042VN 27/5/2020 13 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1933 EK183643706VN 27/5/2020 13 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1934 EK183643326VN 27/5/2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1935 EK183640452VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1936 EK183678841VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1937 EK183677452VN 27/5/2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG 

1938 EK183644777VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1939 EK183642325VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG
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1940 EK183655655VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

1941 EK183639043VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1942 EK183645738VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1943 EK183638900VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1944 EK183672778VN 28-05-2020 23 E CẢNG HẢI PHÕNG

1945 EK183655085VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1946 EK183642983VN 27-05-02020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1947 EK183639216VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1948 EK183645980VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1949 EK183639233VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1950 EK183655474VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1951 EK183674249VN 28-05-2020 40 E CẢNG HẢI PHÕNG

1952 EK183670936VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1953 EK183670834VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1954 EK183678824VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1955 EK183636634VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1956 EK183640506VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1957 EK183642008VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1958 EK183677007VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1959 EK183644091VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1960 EK183671242VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1961 EK183640792VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1962 EK183671724VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1963 EK183671145VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1964 EK183673606VN 28-05-2020 30 E CẢNG HẢI PHÕNG

1965 EK183637073VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1966 EK183637144VN 27-05-2020 15 E CẢNG HẢI PHÕNG
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1967 EK183678373VN 27-05-2020 15 E CẢNG HẢI PHÕNG

1968 EK183671865VN 28-05-2020 15 E CẢNG HẢI PHÕNG

1969 EK183636784VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1970 EK183636775VN 27-05-2020 15 E CẢNG HẢI PHÕNG

1971 EK183674385VN 28-05-2020 15 E CẢNG HẢI PHÕNG

1972 EK183641223VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1973 EK183635979VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1974 EK183656395VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1975 EK183646945VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1976 EK183674368VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1977 EK183657603VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1978 EK183655559VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1979 EK183637263VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1980 EK183677378VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1981 EK183674725VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1982 EK183639675VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1983 EK183646027VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1984 EK183642073VN 27-05-2020 20 E CẢNG HẢI PHÕNG

1985 EK183672906VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1986 EK183643153VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1987 EK183676125VN 28-05-20250 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1988 EK183656801VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1989 EK183657617VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1990 EK183637586VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1991 EK183677744VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1992 EK183657563VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1993 EK183669306VN 30-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG
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1994 EK183669385VN 30-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1995 EK183672821VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1996 EK183639777VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1997 EK183636373VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1998 EK183672543VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

1999 EK183642158VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2000 EK183675955VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2001 EK183642691VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2002 EK183638621VN 27-05-2020 25 E CẢNG HẢI PHÕNG

2003 EK183641435VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2004 EK183672305VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2005 EK183643025VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2006 EK183672835VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2007 EK183675598VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2008 EK183636988VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2009 EK183638079VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2010 EK183670953VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2011 EK183643136VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2012 EK183675125VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2013 EK183641991VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2014 EK183678838VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2015 EK183671361VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2016 EK183678886VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2017 EK183679847VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2018 EK183637705VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2019 EK183644159VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2020 EK183679802VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG
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2021 EK183644128VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2022 EK183672163VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2023 EK183675385VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2024 EK183647172VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2025 EK183678648VN 29-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2026 EK183639499VN 29-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2027 EK183638105VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2028 EK183639088VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2029 EK183639026VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2030 EK183642515VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2031 EK183643119VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2032 EK183675788VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2033 EK183646795VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2034 EK183646716VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2035 EK183647124VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2036 EK183672605VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2037 EK183640302VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2038 EK183679246VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2039 EK183644335VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2040 EK183655545VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2041 EK183656293VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2042 EK183677951VN 29-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2043 EK183644499VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2044 EK183679630VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2045 EK183672129VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2046 EK183640435VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2047 EK183643927VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG
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2048 EK183678081VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2049 EK183671667VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2050 EK183669955VN 30-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2051 EK183670057VN 30-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2052 EK183656483VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2053 EK183676678VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2054 EK183669442VN 30-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2055 EK183657461VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2056 EK183656347VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2057 EK183643900VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2058 EK183673265VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2059 EK183655868VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2060 EK183646702VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2061 EK183655704VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2062 EK183671239VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2063 EK183654995VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2064 EK183670573VN 30-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2065 EK183656466VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2066 EK183676275VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2067 EK183674632VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2068 EK183676179VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2069 EK183656758VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2070 EK183669045VN 30-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2071 EK183656917VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2072 EK183672588VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2073 EK183670573VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2074 EK183644162VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG
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2075 EK183671070VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2076 EK183644216VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2077 EK183678020VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2078 EK183657427VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2079 EK183637325VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2080 EK183676868VN 28-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2081 EK183636501VN 27-05-2020 10 E CẢNG HẢI PHÕNG

2082 EK183676562VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2083 EK183673795VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2084 EK183655240VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2085 EK183642189VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2086 EK183637688VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2087 EK183670967VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2088 EK183644264VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2089 EK183670896VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2090 EK183674527VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2091 EK183656320VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2092 EK183657387VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2093 EK183674796VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2094 EK183642192VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2095 EK183641047VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2096 EK183676580VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2097 EK183678492VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2098 EK183675615VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2099 EK183641651VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2100 EK183643272VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2101 EK183639176VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG
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2102 EK183670485VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2103 EK183670247VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2104 EK183647331VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2105 EK183675329VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2106 EK183677982VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2107 EK183639397VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2108 EK183655681VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2109 EK183673495VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2110 EK183656687VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2111 EK183640188VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2112 EK183679731VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2113 EK183643595VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2114 EK183640687VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2115 EK183642762VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2116 EK183645375VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2117 EK183676085VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2118 EK183674938VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2119 EK183673362VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2120 EK183643105VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2121 EK183643860VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2122 EK183678342VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2123 EK183640041VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2124 EK183670785VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2125 EK183643913VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2126 EK183657254VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2127 EK183670715VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2128 EK183670159VN 30-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG
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2129 EK183657033VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2130 EK183674558VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2131 EK183676655VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2132 EK183656126VN 28-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2133 EK183642475VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2134 EK183642419VN 27-05-2020 11 E CẢNG HẢI PHÕNG

2135 EG189981830VN 16/05/2020 11 E đinh thị tuyết

2136 EG189939077VN 16/05/2020 11 E nguyễn ngọc bích

2137 EG189983606VN 16/05/2020 11 E nguyễn ngọc bích

2138 EG189939148VN 16/05/2020 11 E nguyễn ngọc bích

2139 EG189639951VN 16/05/2020 11 E cty tnhh dv đòi nợ btn

2140 EC182384418VN 16/05/2020 11 E cty tnhh 1tv nam triệu

2141 EG189988665VN 16/05/2020 11 E cty tnhh 1tv nam triệu

2142 EG189284480VN 16/05/2020 11 E phạm văn nhạ 

2143 EK182684616VN 16/05/2020 11 E c an tp hải phòng

2144 EG189863926VN 16/05/2020 11 E vũ thị hạnh

2145 EM182860341VN 16/05/2020 11 E c an tp hải phòng

2146 EM182867835VN 16/05/2020 11 E c an tp hải phòng

2147 EM182865675VN 16/05/2020 11 E c an tp hải phòng

2148 EM182865511VN 16/05/2020 11 E c an tp hải phòng

2149 EM182867883VN 16/05/2020 11 E c an tp hải phòng

2150 EG189639982VN 16/05/2020 11 E cty tnhh dv đòi nợ btn

2151 EG188169205VN 16/05/2020 11 E nguyễn thị phƣơng

2152 EG189866026VN 16/05/2020 13 E phạm thị nga

2153 EG188392956VN 16/05/2020 13 E giny love

2154 EG189786623VN 16/05/2020 13 E thƣ

2155 EL187421965VN 16/05/2020 13 E phạm thị thu trang 
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2156 EL187420695VN 16/05/2020 13 E phạm thị thu trang 

2157 EG189787751VN 16/05/2020 13 E nguyễn thảo vân

2158 EG189785248VN 16/05/2020 13 E nguyễn thị hà bắc

2159 EG189985010VN 16/05/2020 13 E nguyễn quang hƣng

2160 EG189780170VN 16/05/2020 14 E nguyễn bảo an 

2161 EG189784070VN 16/05/2020 14 E vũ quốc hƣng

2162 EG189784145VN 16/05/2020 19 E vũ quốc hƣng

2163 EG189784344VN 16/05/2020 19 E nguyễn hồng phong

2164 EL181079315VN 16/05/2020 19 E Hoàng thị hồng

2165 EL184378415VN 16/05/2020 19 E nguyễn thị mai trang

2166 EM182868257VN 16/05/2020 13 E ubnd p lạch tray 

2167 EM182859343VN 16/05/2020 35 E trƣờng thpt marie

2168 EL184372545VN 16/05/2020 35 E lê huy

2169 EL184374400VN 16/05/2020 35 E cty nam triệu

2170 EG189913401VN 16/05/2020 11 E CĐ CN KINH TẾ THỦY SẢN

2171 EM182859215VN 16/05/2020 10 E thpt marie

2172 EM182859286VN 16/05/2020 10 E thpt marie

2173 EG189735184VN 16/05/2020 10 E phạm thị trang

2174 EL185245715VN 16/05/2020 10 E cty tnhh liên doanh dl quốc tế hp

2175 EL181851555VN 16/05/2020 10 E dđặng văn hiên

2176 EL182224795VN 16/05/2020 10 E tòa án nd quận lc

2177 EL181854441VN 16/05/2020 10 E cty cp đầu tƣ quốc tế

2178 EL187425508VN 16/05/2020 10 E hà thị thiên hảo

2179 EL185280615VN 16/05/2020 10 E nguyễn thị tiểu thanh

2180 EL187425556VN 16/05/2020 10 E triệu phú thành

2181 EM182769722VN 16/05/2020 10 E sở công thƣơng hp

2182 EM182866914VN 16/05/2020 10 E hoàng thị ngọc mai
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2183 EL186985205VN 16/05/2020 10 E mai thị hòa

2184 EL184492738VN 16/05/2020 10 E nh quốc tế vn

2185 EL182648931VN 16/05/2020 10 E tuấn

2186 EL186984077VN 16/05/2020 10 E đinh gia thế

2187 EK183619843VN 16/05/2020 10 E sở công thƣơng hp

2188 EK183619653VN 16/05/2020 10 E sở công thƣơng hp

2189 EL181327414VN 16/05/2020 10 E gold time hp

2190 EL187422648VN 16/05/2020 10 E phùng kim tuyến

2191 EL187422957VN 16/05/2020 10 E lê thanh thủy

2192 EL187428756VN 16/05/2020 10 E lê thị lan hƣơng

2193 RG184877733VN 21/12/2019 10 R TAND HP

2194 RG184873515VN 16/06/2020 10 R TAND HP

2195 RG184868484VN 02/01/2020 10 R TAND HP

2196 RG184868379VN 02/01/2020 10 R TAND HP

2197 RG184868351VN 02/01/2020 10 R TAND HP

2198 RG184868317VN 02/01/2020 10 R TAND HP

2199 RE182116884VN 26/2/2020 10 R TAND HP

2200 RG184871109VN 19/2/2020 10g R TAND HP

2201 RE182117010VN 22/2/2020 10g R TAND HP

2202 RG184870718VN 16/06/2020 10g R TAND HP

2203 RE182097363VN 22/4/2020 10g R TAND HP

2204 RG185478635VN 05/04/2020 10g R TAND HP

2205 RG185479976VN 18/4/2020 10g R TAND HP

2206 RE180768083VN 28/4/2020 10g R TAND HP

2207 RE180768070VN 28/4/2020 10g R TAND HP

2208 RG185477520VN 14/4/2020 10g R TAND HP

2209 RG182082868VN 26/12/2019 10g R TAND HP
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2210 RG184574661VN 27/3/2020 10g R LẠI DUY TƢỜNG 48 LŨNG BẮC

2211 RE182112220VN 04/04/2020 10g R TAND HP

2212 RE181863355VN 04/06/2020 10g R TAND HP

2213 RG185463035VN 04/04/2020 10g R TAND HP

2214 RR184876225VN 16/06/2020 10g R TAND HP

2215 RR189267963VN 18/3/2020 10g R TAND HP

2216 RR189477233VN 18/3/2020 10g R TAND HP

2217 RE182086476VN 27/8/2020 10g R TAND QUẬN HẢI AN

2218 RG184881931VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2219 RG185431655VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2220 RG185431678VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2221 RG185431338VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2222 RG185431987VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2223 RG184888617VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2224 RG184884703VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2225 RG184888855VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2226 RG184883464VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2227 RG184886491VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2228 RG184882755VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2229 RG184880600VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2230 RG185431298VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2231 RG185432744VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2232 RG185432903VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2233 RG184882058VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2234 RG184883305VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2235 RG184886942VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2236 RG184888736VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Page 83



2237 RG185432758VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2238 RG184880834VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2239 RG184882954VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2240 RG184885730VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2241 RG185430068VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2242 RG185431545VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2243 RG184886409VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2244 RG184885006VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2245 RG184886457VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2246 RG184886531VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2247 RG184883190VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2248 RG184887276VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2249 RG184882486VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2250 RG184885880VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2251 RG185430920VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2252 RG185431015VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2253 RG184881450VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2254 RG184887231VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2255 RG184880953VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2256 RG185430301VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2257 RG185430981VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2258 RG184885615VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2259 RG184883155VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2260 RG185430828VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2261 RG185432378VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2262 RG184883835VN 27/05/2020 10g R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2263 RG184882455VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
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2264 RG185429855VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2265 RG184885995VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2266 RG185430173VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2267 RG184883583VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2268 RG185432090VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2269 RG185430995VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2270 RG184882849VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2271 RG185432069VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2272 RG184882866VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2273 RG184887523VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2274 RG184881154VN 27/05/2020 13 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2275 RG184888373VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2276 RG185432660VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2277 RG184882512VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2278 RG185431695VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2279 RG185431580VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2280 RG184881888VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2281 RG184885111VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2282 RG184882282VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2283 RG184882795VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2284 RG184880370VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2285 RG184882469VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2286 RG184887191VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2287 RG184882680VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2288 RG184886341VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2289 RG184887302VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2290 RG184881534VN 27/05/2020 13 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
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2291 RG184880560VN 27/05/2020 13 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2292 RG184885655VN 27/05/2020 13 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2293 RG184883314VN 27/05/2020 13 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2294 RG184886973VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2295 RG184883901VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2296 RG185432157VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2297 RG184885641VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2298 RG185429820VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2299 RG185431559VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2300 RG184881724VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2301 RG185430902VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2302 RG184886412VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2303 RG184886412VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2304 RG184880057VN 27/05/2020 23 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2305 RG185431505VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2306 RG184883699VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2307 RG184880635VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2308 RG184881976VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2309 RG184887608VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2310 RG184881980VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2311 RG184887205VN 27/05/2020 40 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2312 RG184883932VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2313 RG184883535VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2314 RG184882472VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2315 RG184888064VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2316 RG184881525VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2317 RG184881565VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
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2318 RG184880233VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2319 RG185431151VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2320 RG184888705VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2321 RG184887695VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2322 RG185431267VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2323 RG184880352VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2324 RG185432435VN 27/05/2020 30 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2325 RG184883787VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2326 RG185431576VN 27/05/2020 15 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2327 RG185431871VN 27/05/2020 15 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2328 RG184885045VN 27/05/2020 15 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2329 RG184883518VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2330 RG185431973VN 27/05/2020 15 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2331 RG184883892VN 27/05/2020 15 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2332 RG184886908VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2333 RG184883265VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2334 RG184884601VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2335 RG185431823VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2336 RG184882441VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2337 RG184887090VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2338 RG185432687VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2339 RG184883570VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2340 RG185430385VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2341 RG184880397VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2342 RG184887948VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2343 RG184883668VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2344 RG185432280VN 27/05/2020 20 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
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2345 RG184881327VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2346 RG184881313VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2347 RG184886545VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2348 RG184885567VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2349 RG184881049VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2350 RG184886315VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2351 RG184880940VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2352 RG185430638VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2353 RG184884646VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2354 RG184882631VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2355 RG184883115VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2356 RG184883654VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2357 RG184882937VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2358 RG184882747VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2359 RG184886015VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2360 RG185430054VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2361 RG184883606VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2362 RG185431854VN 27/05/2020 25 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2363 RG184881021VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2364 RG184881260VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2365 RG185429294VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2366 RG185430641VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2367 RG184885023VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2368 RG184886355VN 27/05/2020 13 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2369 RG184885774VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2370 RG184886474VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2371 RG185432801VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
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2372 RG184882628VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2373 RG184884297VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2374 RG184880984VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2375 RG184885672VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2376 RG184888395VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2377 RG184887435VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2378 RG184880247VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2379 RG184886284VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2380 RG184887894VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2381 RG184880975VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2382 RG185429285VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2383 RG184888492VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2384 RG184880817VN 27/05/2020 13 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2385 RG184888648VN 27/05/2020 13 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2386 RG184881066VN 27/05/2020 13 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2387 RG184881582VN 27/05/2020 13 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2388 RG184888634VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2389 RG184885010VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2390 RG185431063VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2391 RG184881429VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2392 RG184886704VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2393 RG184884513VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2394 RG184888651VN 27/05/2020 11 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2395 RG184887418VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2396 RG184885244VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2397 RG184886179VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2398 RG184884938VN 27/05/2020 23 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
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2399 RG184881295VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2400 RG184884408VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2401 RG185431386VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2402 RG184883274VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2403 RG184888435VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2404 RG185431593VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2405 RG184882565VN 27/05/2020 40 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2406 RG184886443VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2407 RG184886602VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2408 RG184886695VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2409 RG184884955VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2410 RG184887903VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2411 RG184887483VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2412 RG185430292VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2413 RG184883186VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2414 RG184885955VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2415 RG185429277VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2416 RG184883067VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2417 RG184884592VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2418 RG184883040VN 27/05/2020 30 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2419 RG185431908VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2420 RG184880865VN 27/05/2020 15 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2421 RG184880295VN 27/05/2020 15 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2422 RG184885315VN 27/05/2020 15 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2423 RG184886752VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2424 RG184881432VN 27/05/2020 15 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2425 RG185430553VN 27/05/2020 15 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
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2426 RG185430978VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2427 RG185430417VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2428 RG184881551VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2429 RG184883019VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2430 RG184882614VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2431 RG184882702VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2432 RG184885522VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2433 RG185432205VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2434 RG185429881VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2435 RG185432320VN 27/05/2020 10 R CTY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2436 RR189381084VN 16/05/2020 10 R lƣu thanh thảo

2437 RR189380821VN 16/05/2020 10 R tòa án nd tp hải phòng

2438
EY042222431VN

16/05/2020 20 E tòa án nd tp hải phòng

2439
EX041521964VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2440
EG186130609VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2441
EV189695905VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2442
EV189695882VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2443
EG183981933VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2444
EG186086701VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2445
EC189150117VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2446
EK181375030VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2447
EV189514761VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2448
EV189514744VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2449
EV189511062VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2450
EV189510994VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2451
EV189510606VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2452
EV189510963VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng
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2453
EV189510929VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2454
EV189511076VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2455
EV189510671VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2456
EX041438136VN

16/05/2020 25 E tòa án nd tp hải phòng

2457
EG188151986VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2458
EG188888498VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2459
EK181384500VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2460
EK181384456VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2461
EC189257325VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2462
EK181384495VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2463
EK181384439VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2464
EK181384306VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2465
EV189511005VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2466
EV189508960VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2467
EL182519075VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2468
EG188889167VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2469
EG183912116VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2470
EG181837324VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2471
EG182256921VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2472
EV189697013VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2473
EL182518812VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2474
EG185376526VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2475
EG181840495VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2476
EG184173473VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2477
EG184175718VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2478
EM184456846VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2479
EG184127417VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng
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2480
EL182038816VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2481
EM183275167VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2482
EM183264646VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2483
EM183275153VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2484
EM183264663VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2485
EM183268489VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2486
EL183672588VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2487
EV189503741VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2488
EV189503962VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2489
EG183515300VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2490
EG185329132VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2491
EX105070111VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2492
EX105070099VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2493
EG183139847VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2494
EV188348820VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2495
EV188349065VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2496
EV188348864VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2497
EV188348569VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2498
EV188348626VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2499
EV188348833VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2500
EV188348630VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2501
EV188348983VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2502
EV188348691VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2503
EV188348855VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2504
EV188348847VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2505
EV188348728VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2506
EL182026367VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng
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2507
EL182035474VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2508
EG188355499VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2509
EL182498242VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2510
EL182022731VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2511
EG183146216VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2512
EG183145958VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2513
EG183143016VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2514
ET180169592VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2515
EG183202045VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2516
EV188345925VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2517
EG182051962VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2518
EV188348745VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2519
EG182045485VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2520
EG183146220VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2521
EV188348776VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2522
EG183146247VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2523
EC183791007VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2524
EG183130233VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2525
EV188348674VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2526
EV188348878VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2527
EV188348970VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2528
EG183513238VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2529
EG184723745VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2530
EM184457020VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2531
ET180187168VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2532
EL180417555VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2533 EG182315307VN 16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng
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2534
EG182050012VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2535
ET180160001VN

16/05/2020 10 E tòa án nd tp hải phòng

2536
ET180160899VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2537
EC173492618VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2538
EG182035956VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2539
EJ109956635VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2540
EP348223645VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2541
EG188153315VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2542
EL182035474VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2543
EL184217320VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2544
EL184141379VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2545
EK346816796VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2546
EK347848415VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2547
EK347407705VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2548
EK346737988VN

16/05/2020 11 E tòa án nd tp hải phòng

2549
RG184257085VN

16/05/2020 11 R tòa án nd tp hải phòng

2550
RR189560240VN

16/05/2020 11 R tòa án nd tp hải phòng

2551
EN047803946VN

24/08/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2552
EC047316365VN

20/01/2020 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2553
CO985151649VN

20/01/2020 11 C
2SM VÒNG PHONG THỦY

2554
EC043281590VN

20/01/2020 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2555
EG042917779VN

22/06/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2556
EG041494742VN

22/06/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2557
EG042774029VN

22/06/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2558
ES045703579VN

22/06/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2559
EM043936377VN

22/06/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2560
EC047732153VN

18/11/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY
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2561
EC047551536VN

18/11/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2562
ES045208164VN

18/11/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2563
EN047104808VN

18/11/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2564
EC047439280VN

20/01/2020 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2565
EG041431402VN

17/06/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2566
EC047337215VN

28/11/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2567
EC047866800VN

21/11/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2568
EC047561003VN

21/11/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2569
EC047315988VN

20/01/2020 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2570
EC047672755VN

20/01/2020 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2571
ES045766959VN

20/01/2020 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2572
EG042611445VN

18/06/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2573
EG042630461VN

18/06/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2574
EC043598728VN

18/06/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2575
EM041987209VN

18/06/2019 11 E
2SM VÒNG PHONG THỦY

2576
EL040277446VN

18/06/2019 11 E
 CTy CP thương mại và CPN Nội Bài

2577
EF101513724VN

13/07/2019 11 E
CTY TNHH HOME CREDIT VN

2578
EC105289905VN

15/06/2019 11 E
CTY TNHH HOME CREDIT VN

2579
EP759096895VN

15/06/2019 11 E
CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀ

2580
EK063411815VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2581
EK063447510VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2582
EK063444425VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2583
EL063109429VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2584
EL063097990VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2585
EL063117399VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2586
EL063120778VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2587
EK063538737VN

15/06/2019 11 E
VP Bank
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2588
EL063135446VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2589
EL063143181VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2590
EL063932808VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2591
EO063024935VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2592
EO063029399VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2593
EL063991845VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2594
EL063976145VN

15/06/2019 11 E
VP Bank

2595
EO063918960VN

17/09/2019 11 E
VP Bank

2596
EO063870860VN

17/09/2019 11 E
VP Bank

2597
EO063108967VN

21/08/2019 11 E
VP Bank

2598
EO063180428VN

21/08/2019 11 E
VP Bank

2599
EO063117337VN

21/08/2019 11 E
VP Bank

2600
EK063558691VN

17/07/2019 11 E
VP Bank

2601
EK063565043VN

17/07/2019 11 E
VP Bank

2602
EK063560103VN

17/07/2019 11 E
VP Bank

2603
EG063725730VN

17/07/2019 11 E
VP Bank

2604
EG063717234VN

17/07/2019 11 E
VP Bank

2605
EG063714873VN

17/07/2019 11 E
VP Bank

2606
EG063722013VN

17/07/2019 13 E
VP Bank

2607
EG063704672VN

17/07/2019 13 E
VP Bank

2608
EL063990258VN

24/07/2019 13 E
VP Bank

2609
EG063875796VN

27/03/2019 13 E
VP Bank

2610
EK063408175VN

27/03/2019 13 E
VP Bank

2611
EK063409233VN

27/03/2019 13 E
VP Bank

2612
EO063664240VN

13/08/2019 13 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2613
EP063167894VN

16/09/2019 13 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2614
EP063187752VN

19/09/2019 14 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

Page 97



2615
EO063662884VN

13/08/2019 14 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2616
EO063482468VN

17/07/2019 19 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2617
EK063757499VN

16/04/2019 19 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2618
EL063316868VN

24/05/2019 19 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2619
EL063253536VN

24/05/2019 19 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2620
EL063316704VN

24/05/2019 13 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2621
EL063253916VN

24/05/2019 35 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2622
EL063223715VN

24/05/2019 35 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2623
EQ063193925VN

16/01/2020 35 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2624
EP063701910VN

16/01/2020 11 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2625
ER063330105VN

16/01/2020 10 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2626
ER063134967VN

14/02/2020 10 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2627
EO063663301VN

13/08/2019 10 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2628
EQ063816988VN

14/01/2020 10 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2629
EP063633225VN

20/10/2019 10 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2630
EP063592083VN

23/10/2019 10 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2631
EL063769347VN

15/06/2019 10 E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

2632
EV189805985VN

17/05/2019 10 E
Ủy Ban Nhân Dân Xã  Đoàn Lập 

2633
EV189805945VN

17/05/2019 10 E
Ủy Ban Nhân Dân Xã  Đoàn Lập 

2634
EV189818391VN

17/05/2019 10 E
Ủy Ban Nhân Dân Xã  Đoàn Lập 

2635
EV189818357VN

17/05/2019 10 E
Ủy Ban Nhân Dân Xã  Đoàn Lập 

2636
EV189465442VN

17/05/2019 10 E
Ủy Ban Nhân Dân Xã  Đoàn Lập 

2637
EV189805971VN

17/05/2019 10 E
Ủy Ban Nhân Dân Xã  Đoàn Lập 

2638
EV189465629VN

17/05/2019 10 E
Ủy Ban Nhân Dân Xã  Đoàn Lập 

2639
EV189465632VN

17/05/2019 10 E
Ủy Ban Nhân Dân Xã  Đoàn Lập 

2640
EV189465646VN

17/05/2019 10 E
Ủy Ban Nhân Dân Xã  Đoàn Lập 

2641
EV189465725VN

17/05/2019 10 E
Ủy Ban Nhân Dân Xã  Đoàn Lập 
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2642
EG188919080VN

22/01/2020 10 E
UBND huyện Tiên Lãng 

2643
EG188919093VN

22/01/2020 10 E
UBND huyện Tiên Lãng 

2644
EG188919076VN

22/01/2020 10 E
UBND huyện Tiên Lãng 

2645
EG184981064VN

22/01/2020 10 E
Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng

2646
EE183089289VN

30/12/2016 10 E
Phạm Thị Lụa

2647
EV188105071VN

17/09/2019 10 E
Đội CSĐT - CA tiên Lãng 

2648
EG187174773VN

19/07/2019 10 E
Văn phòng đăng ký đất huyện Tiên Lãng

2649
EG187172358VN

17/07/2019 10 E
Nguyễn thị Thoa - Ngân hàng TL

2650
EG184020945VN

25/06/2019 10 E
Ngân hàng Tiên Lãng 

2651
EO063291790VN

14/08/2019 10 E
 Ngân hàng Techcombank

2652 EK182092689VN 16/03/2020 10 E Trần Quốc Huy, Tiên Thắng Tl Hp

2653 EM046033107VN 31/10/2019 10 E
GIRL BEAUTY, 136/43/10/10 

ĐƢỜNG CẦU DIỄN MINH KHAI 

2654 EQ042221759VN 12/12/2019 10g E
GIRL BEAUTY, 136/43/10/10 

ĐƢỜNG CẦU DIỄN MINH KHAI 

2655 EC047668194VN 30/10/2019 10g E
GIRL BEAUTY, 136/43/10/10 

ĐƢỜNG CẦU DIỄN MINH KHAI 

2656 EC042666863VN 21/08/2019 10g E
SHOP 2SM -CN2 , NGÕ 116 MAI 

DỊCH - CẦU GIẤY- HN

2657 EC047535989VN 13/12/2019 10g E
GIRL BEAUTY, 136/43/10/10 

ĐƢỜNG CẦU DIỄN MINH KHAI 

2658
EF148955659VN

13/12/2019 10g E Lê Thị Hƣờng. Ứng Hòa Hà Nội

2659
EG183947163VN

15/05/2019 10g E
Đặng Thị Quỳnh, Quang Phục Tiên 

Lãng Hp

2660
EG041792074VN

15/05/2019 10g E
ông ty XNK Thƣơng Mại và Dịch Vụ 

Đẹp Hơn Mỗi Ngày, Time City Minh 

2661
EL181628445VN

21/03/2020 10g E
Hà Thị Yến. Thôn Nêu Quang Phục 

Tiên Lãng Hải Phòng

2662
EK063460003VN

21/03/2020 10g E VP Bank, hà nội

2663
EK063409105VN

21/03/2020 10g E VP Bank, hà nội

2664
EL063996560VN

21/03/2020 10g E VP Bank, hà nội

2665
EL063920597VN

21/06/2019 10g E VP Bank, hà nội

2666
EB190658153VN

18/09/2020 10g E
CTy CP thƣơng mại và CPN Nội Bài, 

75 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội

2667
EB190658618VN

18/09/2020 10g E
CTy CP thƣơng mại và CPN Nội Bài, 

75 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội

2668
EP063023793VN

18/09/2020 10g E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB 

SHINSEI (Mcredit), Tầng 12, Toà 
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2669
EL063425148VN

31/05/2019 10g E FLC AMD, hà nội

2670
EW431900362VN

20/06/2019 10g E
 Chi NhánhCông ty cổ phần đầu tƣ 

PV Inconess, Thôn 4B Đông Sơn 

2671
EK063242992VN

20/06/2019 10g E
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB 

SHINSEI (Mcredit), Tầng 12, Toà 

2672
EM076081004VN

20/06/2019 10g E Công TY TNHH MB shinsei

2673
ER043488197VN

20/06/2019 10g E Công TY TNHH MB shinsei

2674
EM076080936VN

20/06/2019 10g E Công TY TNHH MB shinsei

2675
EA191128815VN

20/06/2019 10g E Công TY TNHH MB shinsei

2676
ER042833504VN

20/06/2019 10g E Công TY TNHH MB shinsei

2677
EC194691999VN

20/06/2019 10g E Công TY TNHH MB shinsei

2678
EV063302078VN

20/06/2019 10g E Cty CP VT KT NN Cần Thơ 

2679
EV063302081VN

20/06/2019 10g E Cty CP VT KT NN Cần Thơ 

2680
EI111116064VN

20/06/2019 10g E Techcom bank

2681
EW063352105VN

20/06/2019 10g E Công Ty CP Tập Đoàn FIT 

2682
EE142726794VN

20/06/2019 10g E Công ty Luật FBI

2683
EC047530828VN

20/06/2019 10g E KHL EMS Từ Liêm 

2684
ES046181848VN

20/06/2019 10g E KHL EMS Từ Liêm 

2685
EC047485409VN

20/06/2019 10g E KHL EMS Từ Liêm 

2686
EA060200052VN

20/06/2019 10g E Công TY TNHH MB shinsei

2687 EB190658140VN 20/06/2019 10g E KHL EMS Từ Liêm 

2688 EM185399734VN 19/10/202 10g E BHXH quận Ngô Quyền 

2689 EM185403266VN 19/10/200 10g E BHXH quận Ngô Quyền 

2690 EL185055362VN 20/06/2020 10g E TAND TP Hải Phòng 

2691 EL185055331VN 20/06/2020 10g E TAND TP Hải Phòng 

2692 EL186779291VN 06/08/2020 10g E
Nguyễn Trọng Ngĩa Agribank Ngô 

Quyền 

2693 EL187363352VN 11/08/2020 10g E
Nguyễn Trọng Ngĩa Agribank Ngô 

Quyền 

2694 EL187363508VN 10/08/2020 10g E
Nguyễn Trọng Ngĩa Agribank Ngô 

Quyền 

2695 EL186774816VN 18/07/2020 10g E
Lê Hồng Chuyên Nhà A5/417 Đà 

Nẵng HP 
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2696 EK183560652VN 29/07/2020 10g E Trần Huyền HP 

2697 EK183622992VN 27/07/2020 10g E Trần Huyền HP 

2698 EL185059625VN 30/06/2020 10g E
Công ty TNHh TMSX và VTB Giang 

Thủy 5A Phú Xá DDH1 HA HP 

2699 EK183623009VN 27/07/2020 10g E Trần Huyền HP 

2700 EK183560635VN 29/07/2020 10g E Trần Huyền HP 

2701 EK183622900VN 27/07/2020 10g E Trần Huyền HP 

2702 EG188123101VN 17/07/2020 10g E
Ban QLDA Quận Hải An Đằng Hải 

HA HP 

2703 EL182410016VN 17/06/2020 10g E
Vũ Văn Thanh 18 Mạc Đăng Doanh 

Hải Phòng 

2704 EL186771942VN 16/07/2020 10g E Bùi Văn Thận 

2705 EL185059072VN 29/06/2020 10g E
Hội Bảo Vệ Môi Trƣờng HP 275 

Lạch Tray NQ HP 

2706 EL182424077VN 22/08/2020 10g E
Nguyễn Thị Liên 20 Lê Thánh Tông 

MC NQ HP 

2707 EL182422181VN 05/08/2020 10g E Công Ty Minh Anh HP 

2708 EL186440849VN 29/07/2020 10g E
Nguyễn Thị Vân Anh 398 Khu tái 

định cƣ saanbay TDP 6 Tràng Cát 

2709 EM183125777VN 31/03/2020 10g E Vietin Bank 

2710 EM183125525VN 31/03/2020 10g E Vietin Bank 

2711 EM183125763VN 31/03/2020 10g E Vietin Bank 

2712 EM183125746VN 31/03/2020 10g E Vietin Bank 

2713 EM183125587VN 31/03/2020 10g E Vietin Bank 

2714 EM183125499VN 31/03/2020 10g E Vietin Bank 

2715 EM183125595VN 31/03/2020 10g E Vietin Bank 

2716 EM183125560VN 31/03/2020 10g E Vietin Bank 

2717 EM183125644VN 31/03/2020 10 E Vietin Bank 

2718 EM183125689VN 31/03/2020 10 E Vietin Bank 

2719 EM183125692VN 31/03/2020 10 E Vietin Bank 

2720 EM183125729VN 31/03/2020 10 E Vietin Bank 

2721 EM183125750VN 31/03/2020 10 E Vietin Bank 

2722 EM181392996VN 18/01/2020 10 E trung đoàn ppk 240 đoàn thành tô hp 
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2723 EM181393135VN 18/01/2020 10 E trung đoàn ppk 240 đoàn thành tô hp 

2724 EM181393121VN 18/01/2020 10 E trung đoàn ppk 240 đoàn thành tô hp 

2725 EM181393206VN 18/01/2020 11 E trung đoàn ppk 240 đoàn thành tô hp 

2726 EM181365797VN 09/04/2020 10 E tòa án nhân dân tp hải phòng

2727 EM183125556VN 31/03/2020 10 E Vietin Bank 

2728 EV189415432VN 04/03/2019 13 E viện tài nguyên và môi trƣờng biển 

2729 EV189415707VN 04/03/2020 11 E viện tài nguyên và môi trƣờng biển 

2730 EG189965390VN 24/02/2020 10 E tòa án nhân dân quận hải an 

2731 EL182523208VN 14/01/2020 11 E
Nguyễn Trọng Ngĩa Agribank Ngô 

Quyền 

2732 EG188751605VN 27/11/2019 10 E tòa án quân sự quân chủng hải quân 

2733 EG188129617VN 26/12/2019 10 E
hằng công ty tnhh đồ gia dụng nasto 

lê hồng phong nq hp 

2734 EG187223559VN 03/01/2020 10 E
công ty tnhh dp vạn mỹ sc22 cầu tre 

ngô quyền hải phòng

2735 EG187678762VN 06/08/2019 10 E
moment hotel nguyễn minh kỳ 74 

hoàng thế thiện đông hải 1 ha hp 

2736 EG 187674403VN 12/08/2019 10 E ủy ban nhân dân phƣờng đông hải 1 

2737 EG182008743VN 22/07/2019 10 E
đinh kiều anh 180 đƣờng vòng vạn 

mỹ ngô quyền hải phòng 

2738 EG187679003VN 05/08/2019 10 E ủy ban nhân dân phƣờng đông hải 1 

2739 EG187118697VN 30/10/2019 11 E
nguyễn trọng nghĩa agribank ngô 

quyền hải phòng 

2740 EG187228953VN 09/01/2020 10 E ủy ban nhân dân phƣờng đông hải 1 

2741 EG187227621VN 16/01/2020 11 E
công ty  cp cảng hải phòng cn cảng 

chùa vẽ số 5 chùa vẽ đông hải 1 hải 

2742 EV188950527VN 23/08/2019 10 E viện  tài nguyên và môi trƣờng biển 

2743 EL182532085VN 17/03/2020 10 E ngân hàng agribank cn ngô quyền 

2744 EL182522397VN 10/01/2020 13 E ngân hàng agribank cn ngô quyền 

2745 EL180997404VN 26/12/2019 13 E ngân hàng agribank cn ngô quyền 

2746 EG189962036VN 05/03/2020 13 E ủy ban nhân dân phƣờng đông hải 1 

2747 EG187228967VN 09/01/2020 13 E ủy ban nhân dân phƣờng đông hải 1 

2748 EG187223531VN 03/01/2020 11 E
công ty tnhh dƣợc phẩm vạn mỹ 22 

cầu tre ngô quyền hp 

2749 EL180994663VN 21/12/2019 10 E đào thị hiền 
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2750 EL182531819VN 11/02/2020 10 E
công ty tnhh tm sx và vtb giang thủy 

5a phú xá đông hải 1 hải an hải phòng

2751 EG185554059VN 23/03/2020 10 E ủy ban nhân dân quận hải an 

2752 EG189967563VN 20/02/2020 10 E tập thể 10 hộ gia đình

2753 EM181380595VN 06/02/2020 11 E
đoàn văn chiến đội 8 xã thiên hƣơng 

thủy nguyên hải phòng 

2754 EG187228975VN 09/01/2020 11 E ủy ban nhân dân phƣờng đông hải 1 

2755 EG185759079VN 09/12/2019 10 E công ty tnhh mtv kt đại việt 

2756 EG187145128VN 23/06/2020 10 E
công ty tnhh  tm sx và vtb giang thủy  

5a phú xá đông hải hải an hải phòng 

2757 EG187145114VN 23/06/2020 10 E
công ty tnhh tm sx và vtb giang thủy 

5a phú xá đông hải 1 hải an hải phòng

2758 EG187145105VN 23/06/2020 23 E
công ty tnhh tm sx và vtb giang thủy 

5a phú xá đông hải 1 hải an hải phòng

2759 EL182416265VN 05/06/2020 10 E
đào văn lịch  18a ct 5 a2 vạn mỹ ngô 

quyền hải phòng 

2760 EG189889968VN 16/03/2020 10 E
lê thị hoài phai 46/16 đƣờng vòng vạn 

mỹ hải phòng 

2761 EL182424845VN 18/05/2020 10 E minh tiến ttvt4 vnpt hải phòng 

2762 EG189574717VN 19/05/2020 10 E lê thị hƣờng hải phòng

2763 EG189355645VN 27/03/2020 10 E
chị hƣơng vạn mỹ ngô quyền hải 

phòng 

2764 EG189961248VN 02/03/2020 10 E
quân lực hải đoàn 38 4tk 218 hải 

phòng 

2765 EL182424956VN 18/05/2020 40 E
trịnh văn lộc 22/11/437 đà nẵng hải 

an hải phòng 

2766 EG189571640VN 27/04/2020 10 E đoàn kim bổng 

2767 EG189574650VN 10/05/2020 10 E
nguyễn xảnh dƣơng 168/168 phƣơng 

lƣu vạn mỹ nq hp 

2768 EG188751234VN 25/11/2019 10 E
hộ bảo vệ môi trƣờng tp hải phòng 1 

phạm ngũ lão hải phòng 

2769 EL184510431VN 18/05/2020 10 E
Nguyễn Thị Liên 20 Lê Thánh Tông 

MC NQ HP 

2770 EG188062963VN 13/01/2020 10 E
lý đức trọng minh tân nghĩa lộ cát hải 

hải phòng 

2771 ET180213680VN 18/11/2019 10 E
hoàng cầu trading tiont stock 

company hải phòng 

2772 EG 188757722VN 23/12/2019 10 E
trần văn huyền 8/9/52 chùa vẽ hải 

phòng 

2773 EG188062977VN 13/01/2020 10 E
lê đức trọng minh tân nghĩa lộ cát hải 

hải phòng 

2774
EJ779239315VN

13/09/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2775
EJ779239108VN

09/09/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2776
EV063255832VN

09/09/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng
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2777
EE460638290VN

20/08/2019 10 E
Ngân hàng TMCP Tiền Phong 

2778
EE460643799VN

03/09/2019 30 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2779
EW130191261VN

09/09/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2780
EA776271210VN

04/09/2019 15 E
Ngân hàng TMCP Tiền Phong 

2781
EA776269729VN

29/08/2019 15 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2782
EA776340533VN

29/08/2019 15 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2783
EA776283990VN

30/08/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2784
EA776393709VN

27/07/2019 15 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2785
EA776342503VN

27/07/2019 15 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2786
EM183933589VN

24/07/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2787
EM183706573VN

27/07/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2788
EE142696063VN

24/07/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2789
ER135469928VN

27/07/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2790
ER135589863VN

16/08/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2791
ER135604075VN

10/08/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2792
ER135611629VN

2707/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2793
EN150769690VN

25/12/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2794
EN150727765VN

25/11/2019 10 E
Ngân hàng TMCP Tiền Phong 

2795
ER135411809VN

27/11/2019 10 E
Ngân hàng TMCP Tiền Phong 

2796
EN150727730VN

05/11/2019 10 E
Ngân hàng TMCP Tiền Phong 

2797
EQ133999225VN

30/10/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2798
ED324347756VN

11/11/2019 20 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2799
ED324344627VN

11/11/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2800
EQ132328223VN

11/11/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2801
EQ047011258VN

17/10/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2802
EQ047004433VN

16/10/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2803
EL041314848VN

16/10/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng
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2804
EQ132328149VN

10/11/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2805
EQ132328308VN

11/11/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2806
EQ047002429VN

10/11/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2807
EQ047003075VN

06/11/2019 10 E
Trung tâm trọng tài thương mại Đông Dương

2808
EQ047002715VN

10/10/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2809
EF461555870VN

10/10/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2810
EQ047004481VN

10/1/0/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2811
ER826577968VN

10/10/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2812
EF461555150VN

10/10/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2813
EW130243383VN

16/06/2020 10 E
daichi Life 

2814
ER828047910VN

21/05/2020 10 E
Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

2815
EB110451135VN

29/04/2020 10 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2816
EB110494688VN

03/06/2020 25 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2817
EB110553386VN

03/06/2020 10 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2818
EB110506103VN

16/06/2020 10 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2819
EB110554404VN

16/06/2020 11 E
Công ty TMCP Tiền Phong 

2820
EQ063711850VN

16/06/2020 10 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2821
EW130245897VN

05/06/2020 10 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2822
EW130244888VN

16/06/2020 13 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2823
EV063038342VN

16/06/2020 11 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2824
EW205575996VN

16/06/2020 10 E
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

2825
EW205574995VN

12/01/2020 11 E
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

2826
EW205575832VN

16/06/2020 10 E
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

2827
EW205574908VN

08/06/2020 10 E
Tổng công ty cổ phần khoáng sản và 

dịch vụ khoan dầu khí 

2828
EW205574633VN

16/06/2020 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2829
EW205575333VN

16/06/2020 10 E
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

2830
EM183586734VN

16/06/2020 10 E
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

Page 105



2831
EL156599614VN

16/06/2020 10 E
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

2832
ER816267895VN

16/06/2020 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2833
EV063009006VN

16/06/2020 11 E
Công ty luật tnhh FBI Việt Nam 

2834
EV063020505VN

16/06/2020 10 E
Công ty luật TNHH Đại Kim 

2835
EQ137567698VN

22/09/2019 11 E
Nguyễn Thị Hoa

An Hòa 

2836
EW205573774VN

16/06/2020 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2837
EL136570877VN

24/02/2020 10 E
Công ty TMCP Tiền Phong 

2838
EO040266369VN

09/08/2019 13 E
Công ty cổ phần thu hồi nợ HP 

2839
EW130293040VN

09/08/2019 13 E
Công ty cổ phần thu hồi nợ HP 

2840
EW130293053VN

19/11/2019 13 E
Công ty TMCP Tiền Phong 

2841
EO203968757VN

05/09/2019 13 E
Ngô Quang Hành

Điềm Niêm tt Vĩnh Bảo

2842
EV063052525VN

16/06/2020 11 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2843
EW130323413VN

16/06/2020 10 E
daichi Life 

2844
EM183586694VN

16/06/2020 10 E
Công ty TMCP Tiền Phong 

2845
EM183586646VN

16/06/2020 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2846
EF463833103VN

16/06/2020 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2847
EG189336726VN

19/12/2019 11 E
Trung tâm trọng tài thương mại Đông 

Dương

2848
EW134015378VN

16/06/2020 11 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2849
EW134015435VN

07/12/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2850
EW134014465VN

04/01/2020 10 E
COL-LEG

2851
EF102344151VN

05/02/2020 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2852
EF102344810VN

16/06/2020 23 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2853
EF102344205VN

16/06/2020 10 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2854
EF102344148VN

16/06/2020 10 E
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2855
RS063524185VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2856
RS063521952VN

06/08/2019 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2857
RJ062873533VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng
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2858
RG183651296VN

16/06/2020 10 R
Công ty luật TNHH IMF Việt Nam 

2859
RG183580983VN

16/06/2020 40 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2860
RG592405515VN

16/06/2020 10 R
Công ty luật TNHH IMF Việt Nam 

2861
RZ650613095VN

16/06/2020 10 R
Công ty luật TNHH IMF Việt Nam 

2862
RM553338876VN

16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2863
RJ750446727VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2864
RG183576555VN

16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2865
RI793905500VN

16/06/2020 10 R
Công ty cổ phần than Cao Sơn 

Cẩm Phản Quảng Ninh

2866
RX124862215VN

16/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2867
RX124862135VN

03/06/2020 10 R
Công ty luật hợp danh Phương Đông

2868
RX124861890VN

16/06/2020 10 R
Công ty luật TNHH FBI Việt Nam 

2869
RG183650327VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng

2870
RG183322485VN

16/06/2020 10 R
Trung tâm trọng tài thương mại Đông 

Dương

2871
RJ744901461VN

10/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

2872
RJ744847584VN

10/12/2019 30 R
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

2873
RJ744832369VN

10/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

2874
RJ744864534VN

10/12/2019 15 R
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

2875
RK118093779VN

06/12/2019 15 R
Phòng pháp lý bộ phận xử lý và thu 

hồi nợ đối với khách hàng nợ quá hạn 

2876
RX124862158VN

09/01/2020 15 R
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

2877
RX124863119VN

10/02/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

2878
RG183636634VN

26/09/2019 15 R
Phạm Văn Cương

Vinh-Nghệ An 

2879
RX124862833VN

16/06/2020 15 R
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

2880
RZ650587651VN

16/06/2020 10 R
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

2881
RU063862038VN

29/06/2020 10 R
Shop Triều

Dương Minh Châu Tây Ninh

2882
RU063861063VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei

2883
RZ650591566VN

06/09/2019 10 R
Phòng tố tụng 

Tân Bình Hồ Chí Minh

2884
RJ744724024VN

18//09/2020 10 R
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 
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2885
RL114337011VN

13/06/2020 10 R
Phòng pháp lý bộ phận xử lý và thu 

hồi nợ đối với khách hàng nợ quá hạn 

2886
RJ744888677VN

09/06/2020 10 R
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

2887
RJ744863998VN

16/06/2020 10 R
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

2888
RJ744924051VN

16/06/2020 10 R
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

2889
RJ744902025VN

16/06/2020 10 R
Công ty cổ phần thương mại và CPN 

Nội Bài 

2890
RJ744859636VN

16/06/2020 10 R
Coông ty tài chính tnhh MB Shinsei 

2891
RJ744902039VN

17/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2892
RJ744872354VN

21/10/2019 20 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2893
RJ744914536VN

16/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2894
RJ744904613VN

11/04/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2895
RJ744869253VN

10/04/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2896
RJ744850889VN

05/05/2020 10 R Luật Phƣơng Đông 

2897
RJ744845800VN

05/05/2020 10 R Luật Phƣơng Đông 

2898
RJ744878025VN

05/05/2020 10 R Luật Phƣơng Đông 

2899
RJ744856351VN

05/05/2020 10 R Luật Phƣơng Đông 

2900
RJ744855648VN

05/05/2020 10 R Luật Phƣơng Đông 

2901
RJ744848341VN

22/03/2020 10 R Công ty tnhh Manulife Việt Nam

2902
RJ744808078VN

24/03/2020 10 R Công ty tnhh Manulife Việt Nam

2903
RK118017809VN

22/03/2020 10 R Công ty tnhh Manulife Việt Nam

2904
RK118018035VN

11/03/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2905
RK118018146VN

25/03/2020 10 R Công ty tnhh Manulife Việt Nam

2906
RG185046652VN

11/04/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2907
RI062735571VN

11/04/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2908
RI062552318VN

04/03/2020 10 R Luật Phƣơng Đông 

2909
RS063340337VN

11/03/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2910
RS063339930VN

11/03/2020 25 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2911
RS063081120VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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2912
RC129035953VN

31/12/2019 10 R
Công ty tnhh môt thành viên 

homecredit Việt Nam 

2913
RC129052483VN

09/01/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2914
RG185028248VN

11/01/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2915
RG185028234VN

25/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2916
RS063253108VN

09/02/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2917
RS063254063VN

31/05/2020 10 R Công ty tài chính cổ phận điện lực

2918
RS063468188VN

11/03/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2919
RS063468231VN

11/01/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2920
RS063468191VN

07/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2921
RE225492451VN

05/02/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2922
RZ650522999VN

27/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2923
RZ650522943VN

05/02/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2924
RZ650521678VN

22/01/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2925
RZ650523148VN

05/02/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2926
RZ650522554VN

05/02/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2927
RZ650522071VN

05/02/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2928
RZ650522071VN

16/06/2020 10 R Công ty cp thƣơng mại và cpn Nội Bài 

2929
RZ650521559VN

16/06/2020 10 R Công ty cp thƣơng mại và cpn Nội Bài 

2930
RG183316051VN

30/08/2019 10 R
Trung tâm trọng tài thƣơng mại Đông 

Dƣơng 

2931
RZ650650868VN

27/06/2020 10 R
Trung tâm trọng tài thƣơng mại Đông 

Dƣơng 

2932
RZ650649912VN

20/08/2019 10 R Trần Hồng Nhung 

2933
RJ742454046VN

10/09/2019 10 R
Công ty tnhh dịch vụ thu hồi nợ thiên 

hà 

2934
RC129148456VN

27/11/2019 10 R Công ty luật tnhh fbi Việt Nam 

2935
RC129149672VN

12/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei 

(Mcredit)

2936
RZ650621526VN

12/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei 

(Mcredit)

2937
RZ650616431VN

10/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei 

(Mcredit)

2938
RZ650617987VN

12/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh MB Shinsei 

(Mcredit)
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2939
RZ650617994VN

25/03/2020 10 R
KHL Thanh Trì Shop Ngô Khánh 

Linh 

2940
RZ650615328VN

25/05/2020 10 R CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 

2941
RZ650575877VN

27/05/2020 10 R Công ty Thành Công 

2942
RK118018340VN

16/06/2020 10 R
Lƣu Trung Kiên 

Vĩnh Bảo

2943
RK118018398VN

16/06/2020 10 R
Nguyễn Văn Gắng

Xóm 7 Vĩnh Phong 

2944
RK118017375VN

16/06/2020 10 R Công ty tnhh thƣơng mại Yến Giang 

2945
RI112922265VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2946
RV063334124VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2947
RV063333614VN

16/05/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2948
RV063330604VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2949
RG183319132VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2950
RV063333248VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2951
RV063330365VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2952
RV063333353VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2953
RV063330649VN

16/06/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2954
EM182363109VN

10/10/2019 10 E
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2955
RJ751502310VN

11/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2956
RJ751840581VN

11/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2957
RJ752282924VN

31/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2958
RJ062362075VN

10/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2959
RE170736850VN

10/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2960
RE170747044VN

12/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2961
RJ718862212VN

11/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2962
RJ718851095VN

11/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2963
RJ742450265VN

11/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2964
RV063915393VN

12/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2965
RV063915402VN

11/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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2966
RV063909415VN

16/05/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2967
RJ740096519VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2968
RJ751888805VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2969
RZ650620998VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2970
RZ650621608VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2971
RZ650621521VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2972
RZ650624785VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2973
RZ650620503VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2974
RZ650624816VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2975
RG183577180VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2976
RG183580325VN

03/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2977
RG183578843VN

04/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2978
RG183578344VN

04/10/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2979
RJ744705626VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2980
RJ744726334VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2981
RJ744740044VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2982
RJ744682620VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2983
RJ744744514VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2984
RJ744710515VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2985
RJ718849216VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2986
RV063905334VN

05/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2987
RV063915813VN

04/12/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2988
RV063914486VN

28/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2989
RV063914472VN

28/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2990
RV063907715VN

28/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2991
RV063911238VN

28/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2992
RV063906048VN

04/12/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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2993
RV063911405VN

04/12/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2994
RV063914543VN

04/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2995
RV063909588VN

30/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2996
RV063908959VN

30/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2997
RV063907511VN

30/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2998
RV063912729VN

30/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

2999
RV063911618VN

28/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3000
RG183320175VN

28/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3001
RU063861655VN

28/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3002
RU063861151VN

06/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3003
RU063861854VN

06/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3004
RU063861973VN

28/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3005
RU063862758VN

05/12/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3006
RU063862231VN

05/12/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3007
RU063861956VN

28/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3008
RU063861001VN

28/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3009
RU063861580VN

28/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3010
RU063861823VN

28/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3011
RU063861664VN

28/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3012
RU063380146VN

05/12/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3013
RU063381570VN

06/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3014
RU063373335VN

06/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3015
RU063378085VN

06/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3016
RU063381535VN

06/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3017
RU063381637VN

05/12/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3018
RU063382924VN

27/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3019
RU063381699VN

27/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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3020
RU063385231VN

27/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3021
RU063386033VN

09/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3022
RU063382805VN

28/08/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3023
RU063377779VN

27/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3024
RU063379616VN

27/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3025
RU063375897VN

27/06/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3026
RU063376858VN

29/08/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3027
RU063380000VN

29/08/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3028
RU063376169VN

09/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3029
RU063375089VN

29/08/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3030
RU063378788VN

09/09/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3031
RU063380906VN

08/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3032
RU063386444VN

27/07/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3033
RU063381209VN

08/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3034
RU063380353VN

08/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3035
RU063377102VN

08/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3036
RU063372428VN

27/07/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3037
RU063372799VN

27/07/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3038
RU063380999VN

08/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3039
RU063372887VN

31/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3040
RU063382558VN

21/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3041
RU063380680VN

25/12/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3042
RU063378037VN

16/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3043
RU063378686VN

10/04/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3044
RU063380282VN

16/10/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3045
RU063384545VN

03/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3046
RU063372652VN

03/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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3047
RU063378125VN

03/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3048
RU063376606VN

21/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3049
RU063378859VN

21/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3050
RU063373746VN

03/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3051
RU063383139VN

18/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3052
RU063383289VN

18/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3053
RU063381230VN

18/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3054
RU063378876VN

18/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3055
RU063373437VN

18/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3056
RU063374494VN

29/03/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3057
RU063375424VN

28/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3058
RU063374446VN

28/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3059
RU063376495VN

18/05/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3060
RU063377751VN

23/05/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3061
RU063381433VN

29/03/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3062
RU063374145VN

20/04/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3063
RU063380248VN

20/04/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3064
RU063380367VN

06/07/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3065
RU063382748VN

29/04/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3066
RU063382181VN

29/04/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3067
RU063379845VN

15/02/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3068
RU063378350VN

15/02/2019 14 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3069
RU063375818VN

06/09/2019 14 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3070
RU063374826VN

29/03/2019 19 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3071
RU063381977VN

04/03/2019 19 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3072
RU063381416VN

22/06/2019 19 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3073
RU063379837VN

30/01/2019 19 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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3074
RU063375680VN

30/01/2019 13 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3075
RU063384655VN

30/01/2019 35 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3076
RU063381566VN

05/11/2019 35 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3077
RU063374295VN

29/04/2019 35 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3078
RU063377456VN

05/11/2019 11 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3079
RU063375945VN

05/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3080
RU063376243VN

13/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3081
RU063376994VN

13/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3082
RU063381084VN

13/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3083
RU063380441VN

13/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3084
RU063373803VN

13/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3085
RU063377884VN

13/04/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3086
RU063377822VN

13/05/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3087
RU063373499VN

22/06/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3088
RU063375027VN

17/06/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3089
RU063379179VN

27/06/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3090
RU063376107VN

17/06/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3091
RU063381711VN

13/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3092
RU063378805VN

27/06/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3093
RU063374485VN

23/08/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3094
RU063376637VN

08/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3095
RU063379664VN

19/09/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3096
RU063379908VN

08/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3097
RU063375605VN

13/05/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3098
RU063381359VN

29/03/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3099
RU063372723VN

03/11/2019 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3100
RU063373777VN

22/01/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 
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3101
RU063377133VN

22/01/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3102
RU063373043VN

02/05/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3103
RU063378071VN

02/05/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3104
RU063378709VN

02/05/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3105
RU063384505VN

02/05/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3106
RU063376742VN

02/05/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3107
RU063375101VN

02/05/2020 10 R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3108
RU063375486VN

02/05/2020 10g R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3109
RU063381756VN

28/08/2019 10g R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3110
RU063384355VN

24/08/2019 10g R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3111
RU063379430VN

16/06/2020 10g R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3112
RU063381380VN

23/10/2019 10g R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3113
RU063381274VN

16/06/2020 10g R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3114
RU063381549VN

30/10/2019 10g R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3115
RU063381915VN

10/07/2019 10g R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3116
RU063373295VN

12/02/2019 10g R
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng 

việt nam thịnh vƣợng 

3117
RU063372856VN

16/06/2020 10g R  Luat Phuong Dong - Hà Nội 

3118
RU063386387VN

16/06/2020 10g R  Luat Phuong Dong - Hà Nội 

3119
RU063382972VN

27/03/2019 10g R
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - 

Hà Nội 

3120
RU063381963VN

27/03/2019 10g R
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - 

Hà Nội 

3121
RU063381107VN

27/03/2019 10g R
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - 

Hà Nội 

3122
RU063384766VN

04/07/2019 10g R
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - 

Hà Nội 

3123
RU063377062VN

03/04/2020 10g R
Công ty luật Hợp Danh Đông  - Hà 

Nội 

3124
RU063381725VN

14/03/2019 10g R Công ty Cổ phần FPT - Hà Nội 

3125
RU063376393VN

14/03/2019 10g R Công ty Cổ phần FPT - Hà Nội 

3126
RU063384386VN

14/03/2019 10g R Công ty Cổ phần FPT - Hà Nội 

3127
RU063375384VN

01/04/2020 10g R
 CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 
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3128
RU063376756VN

16/06/2020 10g R Huyện ủy huyện Tiên Lãng 

3129
RU063374809VN

16/06/2020 10g R Huyện ủy huyện Tiên Lãng 

3130
RU063372958VN

15/05/2019 10g R Huyện ủy huyện Tiên Lãng 

3131
RU063379939VN

08/09/2017 10g R Chi cục thuế huyện Tiên Lãng 

3132
RU063380835VN

08/06/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3133
RU063377592VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3134
RU063373278VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3135
RU063379593VN

09/05/2019 10g R Huyện ủy huyện Tiên Lãng 

3136
RU063383641VN

09/04/2019 10g R Tòa Án huyện Tiên Lãng 

3137
RU063382093VN

29/08/2019 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3138
RU063373613VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3139
RU063372873VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3140
RU063378315VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3141
RU063372459VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3142
RU063378363VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3143
RU063380645VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3144
RU063380203VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3145
RU063105308VN

01/09/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3146
RU063104191VN

26/05/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3147
RU063100994VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3148
RU063105223VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3149
RU063104611VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3150
RU063102010VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3151
RU063104174VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3152
RU063103430VN

26/05/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3153
RU063104483VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3154
RU063102709VN

06/05/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

Page 117



3155
RU063105237VN

06/04/2018 10g R Công An huyện Tiên Lãng

3156
RU063091201VN

16/10/2019 10g R  Cty CP Taekwang vina

3157
RU063101558VN

13/01/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3158
RU063103925VN

13/01/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3159
RU063104280VN

27/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3160
RU063102173VN

18/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3161
RU063091113VN

15/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3162
RU063104832VN

15/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3163
RU063104143VN

04/03/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3164
RU063105064VN

15/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3165
RU063104276VN

27/02/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3166
RU063103125VN

14/01/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3167
RU063103386VN

03/11/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3168
RU063104554VN

03/11/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3169
RU063101822VN

13/01/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3170
RU063105135VN

21/03/2019 10g R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3171
RJ752355683VN

04/03/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3172
RJ740185284VN

29/03/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3173
RJ751502853VN

18/03/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3174
RJ740100505VN

18/03/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3175
RJ740061231VN

20/04/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3176
RJ740012479VN

07/10/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3177
RJ751855144VN

17/06/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3178
RJ752445401VN

29/03/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3179
RJ752317570VN

29/04/2019 11 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3180
RJ752363203VN

24/07/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3181
RJ752654753VN

07/10/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm
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3182
RJ751934482VN

13/05/2019 13 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3183
RJ751892884VN

06/09/2019 11 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3184
RJ752390209VN

04/03/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3185
RJ751480089VN

18/05/2019 11 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3186
RJ752655379VN

13/05/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3187
RJ751871527VN

17/02/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3188
RJ752278200VN

30/01/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3189
RJ752378579VN

28/02/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3190
RJ752276230VN

17/02/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3191
RJ752421820VN

28/08/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3192
RJ752276889VN

27/07/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3193
RJ752660921VN

14/08/2019 11 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3194
RJ752414143VN

14/08/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3195
RJ752414130VN

14/08/2019 11 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3196
RJ752397034VN

05/12/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3197
RJ751911036VN

27/06/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3198
RJ751859680VN

28/04/2019 13 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3199
RJ752281172VN

28/04/2019 13 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3200
RJ751410600VN

28/04/2019 13 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3201
RJ751906359VN

28/04/2019 13 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3202
RJ752655334VN

27/07/2019 11 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3203
RJ752655348VN

05/12/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3204
RJ751447281VN

30/05/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3205
RJ740082925VN

05/12/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3206
RJ751939754VN

06/09/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3207
RJ751886141VN

04/12/2019 11 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3208
RJ751418254VN

04/12/2019 11 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm
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3209
RJ752470180VN

04/12/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3210
RJ752360697VN

10/10/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3211
RJ740115685VN

29/08/2019 10 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3212
RJ751921492VN

05/12/2019 23 R
Cty tài chính VPB FC, tòa nhà Ree, 9 

đoàn văn bơ, p12,q4, tp hcm

3213
RJ752441373VN

01/06/2019 10 R công ty luật FBI, hà nội

3214
RJ752542933VN

01/06/2019 10 R công ty luật FBI, hà nội

3215
RJ751924984VN

04/03/2019 10 R công ty luật FBI, hà nội

3216
RJ751924967VN

17/03/2020 10 R
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MANULIFE VN, 75 HOÀNG 

3217
RJ752407624VN

20/03/2020 10 R
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MANULIFE VN, 75 HOÀNG 

3218
RJ751410729VN

22/04/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG, Tòa nhà 

3219
RJ751914531VN

10/05/2020 40 R Luat Phuong Dong, hà nội

3220
RJ751914528VN

06/03/2020 10 R Luat Phuong Dong- hà nội

3221
RJ751937886VN

11/04/2020 10 R Prudentia

3222
RJ751892615VN

03/03/2020 10 R Đai ichi 

3223
RJ752304488VN

20/03/2020 10 R Manulife

3224
RJ751391358VN

27/03/2020 10 R Manulife

3225
RJ751482575VN

27/03/2020 10 R Manulife

3226
RJ750809130VN

27/03/2020 10 R Manulife

3227
RJ751322366VN

17/03/2020 10 R Manulife

3228
RJ751903114VN

17/03/2020 10 R Manulife

3229
RJ752705305VN

14/12/2019 10 R hanwalife

3230
RJ750840713VN

16/06/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3231
RJ751206586VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3232
RJ750779115VN

11/04/2020 30 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3233
RJ750807686VN

04/01/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3234
RJ750870264VN

11/11/2019 15 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3235
RJ750867035VN

04/01/2020 15 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 
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3236
RJ750867438VN

11/11/2019 15 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3237
RJ750782879VN

16/06/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3238
RJ750840449VN

16/06/2020 15 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3239
RJ751052139VN

16/06/2020 15 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3240
RJ712650682VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3241
RJ751199182VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3242
RJ751199505VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3243
RJ751464903VN

11/01/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3244
RJ750808324VN

09/01/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3245
RJ750641567VN

09/02/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3246
RJ751274042VN

09/02/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3247
RJ750781856VN

11/01/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3248
RJ750834995VN

11/01/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3249
RJ751009586VN

11/12/2019 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3250
RJ750794775VN

07/12/2019 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3251
RJ751464965VN

10/11/2019 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3252
RJ750848005VN

11/11/2019 20 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3253
RJ750841197VN

11/11/2019 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3254
RJ750744116VN

10/11/2019 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3255
RJ750777335VN

11/11/2019 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3256
RJ750781710VN

09/01/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3257
RJ750812730VN

14/05/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3258
RJ750819684VN

16/06/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3259
RJ750783450VN

16/06/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3260
RJ751464979VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3261
RJ751391239VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3262
RJ751391463VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 
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3263
RJ751482460VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3264
RJ751173769VN

11/04/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3265
RJ750876823VN

14/05/2020 10 R
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH 

MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

3266
RJ751391344VN

16/06/2020 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

3267
RJ751315705VN

16/03/2020 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

3268
RJ751482408VN

16/06/2020 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

3269
RJ751246979VN

12/06/2020 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

3270
RJ750796440VN

16/06/2020 25 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

3271
RJ750641598VN

12/12/2019 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

3272
RJ750867999VN

16/12/2019 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

3273
RJ751029909VN

02/01/2020 11 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

3274
RJ751615427VN

10/06/2020 10 R Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Hp

3275
RJ750870176VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

3276
RJ750827575VN

29/04/2020 13 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

3277
RJ750825662VN

05/02/2020 11 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

3278
RJ750838224VN

05/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

3279
RJ750866035VN

16/06/2020 11 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

3280
RJ750865953VN

05/02/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

3281
RJ750877143VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

3282
RJ750807709VN

04/01/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

3283
RJ751226285VN

04/01/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

3284
RJ751041025VN

04/01/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

3285
RJ750638055VN

04/01/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

3286
RJ750807672VN

04/01/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

3287
RJ750762018VN

04/01/2020 11 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

3288
RJ750811907VN

04/01/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

3289
RJ750827442VN

04/01/2020 11 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 
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3290
RJ750796467VN

20/05/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

3291
RJ750867954VN

11/06/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

3292
RJ750820020VN

17/12/2019 13 R TP Bank 

3293
RJ751035630VN

06/12/2019 13 R TP Bank 

3294
RJ750795753VN

23/04/2020 13 R TP Bank 

3295
RJ750838799VN

25/12/2019 13 R FE credit

3296
RJ750876001VN

25/12/2019 11 R FE credit

3297
RJ750772196VN

10/11/2019 10 R FE credit

3298
RJ750829409VN

22/05/2020 10 R Sữa Vinamilk Việt nam

3299
RJ750868535VN

10/06/2020 10 R Sữa Vinamilk Việt nam

3300
RJ750838961VN

08/05/2020 10 R
Công TY NTHH ĐT TM và KT Tân 

Bình Minh 

3301
RJ750814333VN

16/06/2020 11 R Bảo Việt life

3302
RJ750782975VN

16/06/2020 11 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

3303
RJ750779614VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

3304
RJ751093589VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

3305
RJ751165419VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật hợp danh Phƣơng Dông 

3306
RJ751318335VN

16/06/2020 23 R FE credit

3307
RJ751321082VN

16/06/2020 10 R FE credit

3308
RJ750593075VN

16/06/2020 10 R FE credit

3309
RJ750794205VN

16/06/2020 10 R CÔng ty luật TNHH IMF Việt Nam 

3310
RJ750249877VN

16/06/2020 10 R CÔng ty TNHH FBI Việt Nam 

3311
RJ750677133VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật TNHH Đại Kim 

3312
RJ750795824VN

16/06/2020 10 R Công ty Luật TNHH Đại Kim 

3313
RJ750809608VN

16/06/2020 40 R TP bank 

3314
RJ750762446VN

16/06/2020 10 R TP bank 

3315
RJ750762344VN

05/05/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3316
RJ750758353VN

09/05/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội
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3317
RJ750758367VN

03/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3318
RJ750797913VN

05/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3319
RJ751027094VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3320
RJ750838975VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3321
RJ750540047VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3322
RJ750865967VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3323
RJ750811425VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3324
RJ750764464VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3325
RJ712639815VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3326
RJ750861925VN

16/06/2020 30 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3327
RJ740373849VN

16/06/2020 10 R
công ty luật hợp danh phƣơng đông - 

trung văn, nam từ liêm, hà nội

3328
RJ740361015VN

16/08/2019 15 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

3329
RJ740361664VN

13/09/2019 15 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

3330
RJ740240374VN

13/09/2019 15 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

3331
RJ740379299VN

13/09/2019 10 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

3332
RJ740386343VN

27/09/2019 15 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

3333
RJ740326384VN

13/09/2019 15 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

3334
RJ740326322VN

13/09/2019 10 R
FE CREDIT) / PHƢỜNG 12, QUẬN 

4, TPHCM

3335
RJ740367083VN

18/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3336
RJ740331693VN

22/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3337
RJ740448184VN

24/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3338
RJ740382050VN

24/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3339
RJ740387349VN

24/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3340
RJ740340810VN

25/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3341
RJ740364484VN

25/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3342
RJ740365198VN

25/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3343
RJ740362611VN

25/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

Page 124



3344
RJ740386431VN

25/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3345
RJ740387335VN

25/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3346
RJ740331897VN

25/03/2020 20 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3347
RJ740364745VN

27/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3348
RJ740447935VN

27/03/2020 10 R
MANULIFE VN / P TÂN PHÚ Q7 

TP HCM

3349
RJ740357174VN

27/07/2019 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3350
RJ751410701VN

10/08/2019 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3351
RJ752373523VN

27/09/2019 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3352
RJ740108217VN

10/10/2019 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3353
RJ752375855VN

10/10/2019 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3354
RJ740050517VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3355
RJ750274240VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3356
RJ750926771VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3357
RJ750808704VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3358
RJ750929251VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3359
RJ750808664VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3360
RJ750755927VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3361
RJ750485650VN

11/04/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3362
RJ750274390VN

14/05/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3363
RJ750263763VN

14/05/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3364
RJ750447308VN

15/05/2020 25 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3365
RJ750447400VN

10/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3366
RJ750447356VN

11/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3367
RJ750724037VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3368
RJ750467829VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3369
RJ750253050VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3370
RJ750929075VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM
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3371
RJ750758013VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3372
RJ750468078VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3373
RJ751027205VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3374
RJ750762239VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3375
RJ750761009VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3376
RJ751027219VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3377
RJ751027196VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3378
RJ750742781VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3379
RJ750483628VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3380
RJ750256997VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3381
RJ750758234VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3382
RJ750760365VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3383
RJ750762097VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3384
RJ750762715VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3385
RJ750807108VN

16/06/2020 10 R
FE CREDIT) /phƣờng 12 Quận 4 

TPHCM

3386
RJ750760122VN

16/06/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3387
RJ750798882VN

16/06/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3388
RJ750469904VN

23/04/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3389
RJ750469904VN

02/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3390
RJ750274267VN

09/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3391
RJ750340981VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3392
RJ750761613VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3393
RJ750798644VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3394
RJ750798026VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3395
RJ750798012VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3396
RJ750761057VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3397
RJ750755887VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG
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3398
RJ750762145VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3399
RJ750756145VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3400
RJ750760683VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3401
RJ750798658VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3402
RJ750807160VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3403
RJ751027236VN

13/09/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3404
RJ750763407VN

10/08/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3405
RJ750761595VN

10/08/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3406
RJ750761658VN

10/08/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3407
RJ750758455VN

10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3408
RJ750762432VN

10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3409
RJ750801003VN

10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3410
RJ750799389VN

10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3411
RJ750467302VN

10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3412
RJ750761587VN

10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3413
RJ750467126VN

10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3414
RJ750263953VN

10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3415
RJ750249934VN

10/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3416
RJ750415588VN

31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3417
RJ750415490VN

31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3418
RJ750330953VN

31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3419
RJ750451262VN

31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3420
RJ750235569VN

31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3421
RJ750258511VN

31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3422
RJ750224654VN

31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3423
RJ750313853VN

31/10/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3424
RJ750469776VN

22/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG
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3425
RJ750330879VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3426
RJ750330882VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3427
RJ750485629VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3428
RJ750312265VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3429
RJ750274046VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3430
RJ750317166VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3431
RJ750271328VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3432
RJ750482477VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3433
RJ750467293VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3434
RJ750255325VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3435
RJ750263879VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3436
RJ750447501VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3437
RJ750469878VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3438
RJ750468285VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3439
RJ750251990VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3440
RJ750451449VN

27/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3441
RJ750447427VN

11/02/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3442
RJ750473223VN

26/11/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3443
RJ750263975VN

28/12/2019 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3444
RJ750466871VN

28/12/2019 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3445
RJ750466995VN

28/12/2019 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3446
RJ750330635VN

28/12/2019 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3447
RJ750273978VN

28/12/2019 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3448
RJ750481817VN

28/12/2019 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3449
RJ750470068VN

28/12/2019 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3450
RJ750263984VN

28/12/2019 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3451
RJ750265733VN

28/12/2019 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG
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3452
RJ750272399VN

28/12/2019 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3453
RJ750395866VN

28/12/2019 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3454
RJ750258613VN

01/04/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3455
RJ750448365VN

01/04/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3456
RJ750451497VN

01/04/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3457
RJ750250190VN

20/12/2019 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3458
RJ750254735VN

20/12/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3459
RJ750470791VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3460
RJ750249713VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3461
RJ750467789VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3462
RJ750470496VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3463
RJ750469935VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3464
RJ750256895VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3465
RJ750470139VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3466
RJ750237383VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3467
RJ750258732VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3468
RJ750316982VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3469
RJ750312274VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3470
RJ750314139VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3471
RJ750333929VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3472
RJ750305755VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3473
RJ751782141VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3474
RJ750326809VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3475
RJ752420104VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3476
RJ752363035VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3477
RJ752241788VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3478
RJ752372735VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

Page 129



3479
RJ752551586VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3480
RJ752551643VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3481
RJ752365221VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3482
RJ752600242VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3483
RJ752600287VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3484
RJ740031393VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3485
RJ751947755VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3486
RJ751891610VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3487
RJ751926115VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3488
RJ751907782VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3489
RJ752365337VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3490
RJ752000875VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3491
RJ752445582VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3492
RJ752403551VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3493
RJ740077965VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3494
RJ752359518VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3495
RJ752398882VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3496
RJ751901011VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3497
RJ752359963VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3498
RJ752362993VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3499
RJ752382556VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3500
RJ752559797VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3501
RJ752418471VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3502
RJ750742415VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3503
RJ740128812VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3504
RJ752569701VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3505
RJ751889267VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG
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3506
RJ751502969VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3507
RJ751502907VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3508
RJ752395118VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3509
RJ751819853VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3510
RJ752281212VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3511
RJ751448653VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3512
RJ752398746VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3513
RJ752371641VN

01/05/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3514
RJ751427715VN

01/05/2020 13 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3515
RJ751431065VN

01/05/2020 13 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3516
RJ751430003VN

01/05/2020 13 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3517
RJ752373792VN

01/05/2020 13 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3518
RJ751502955VN

01/05/2020 13 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3519
RJ752704741VN

01/05/2020 13 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3520
RJ752403273VN

01/05/2020 13 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3521
RJ751502204VN

01/05/2020 13 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3522
RJ752654170VN

01/05/2020 14 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3523
RJ751954345VN

01/05/2020 14 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3524
RJ752363384VN

01/05/2020 19 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3525
RJ752355184VN

01/05/2020 19 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3526
RJ751419042VN

01/05/2020 19 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3527
RJ752634688VN

01/05/2020 19 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3528
RJ751502178VN

28/02/2020 13 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3529
RJ752097397VN

02/05/2020 35 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3530
RJ752342923VN

16/06/2020 35 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3531
RJ752705146VN

16/06/2020 35 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3532
RJ740012814VN

03/04/2020 11 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG
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3533
RJ752366261VN

03/06/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3534
RJ752366315VN

03/04/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3535
RJ752366258VN

20/03/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3536
RJ751871495VN

04/01/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3537
RJ751837675VN

04/01/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3538
RJ752368554VN

04/01/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3539
RJ752442303VN

04/01/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3540
RJ752397431VN

04/01/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3541
RJ752397459VN

04/04/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3542
RJ752319672VN

04/04/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3543
RJ752541725VN

04/01/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3544
RJ752543899VN

04/01/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3545
RJ752705217VN

16/06/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3546
RJ752300336VN

05/01/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3547
RJ751490523VN

06/04/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3548
RJ752655263VN

30/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3549
RJ752395841VN

30/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3550
RJ751929540VN

30/05/2020 10 R
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN TIÊN PHONG

3551
RJ751818963VN

08/08/2019 10 R CTY LUẬT HỢP DANH

3552
RJ751700624VN

08/08/2019 10 R CTY LUẬT HỢP DANH

3553
RN760895671VN

05/10/2019 10 R CTY LUẬT HỢP DANH

3554
RJ751617272VN

03/10/2019 10 R CTY LUẬT HỢP DANH

3555
RJ751580745VN

03/10/2019 10 R CTY LUẬT HỢP DANH

3556
RN760904696VN

18/04/2019 10 R CTY LUẬT HỢP DANH

3557
RJ750452427VN

10/10/2019 10 R TP BANK

3558
RJ750265720VN

10/10/2019 10 R TP BANK

3559
RJ750452435VN

07/10/2019 10 R TP BANK
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3560
RJ750331137VN

06/11/2019 10 R TP BANK

3561
RJ750317855VN

22/11/2019 10 R TP BANK

3562
RJ750317838VN

27/11/2019 10g R TP BANK

3563
RJ750334005VN

13/11/2019 10g R TP BANK

3564
RJ750317824VN

04/12/2019 10g R TP BANK

3565
RJ750314403VN

03/07/2019 10g R TP BANK

3566
RJ750334425VN

10/09/2019 10g R TP BANK

3567
RJ750334059VN

23/10/2019 10g R TP BANK

3568
RJ750316815VN

23/10/2019 10g R TP BANK

3569
RJ750383050VN

07/10/2019 10g R TP BANK

3570
RJ750331596VN

18/12/2019 10g R TP BANK

3571
RJ750330825VN

19/12/2019 10g R TP BANK

3572
RJ750315474VN

25/12/2019 10g R TP BANK

3573
RJ750314160VN

23/12/2019 10g R TP BANK

3574
RJ750266946VN

24/07/2019 10g R TP BANK

3575
RJ750378298VN

20/12/2019 10g R TP BANK

3576
RJ750377893VN

18/12/2019 10g R TP BANK

3577
RJ750377902VN

18/12/2019 10g R TP BANK

3578
RJ750474039VN

26/07/2019 10g R TP BANK

3579
RJ750331295VN

27/07/2019 10g R DATAPOST

3580
RJ752365805VN

16/12/2019 10g R CTY THU HỒI NỢ

3581
RJ752365195VN

27/07/2019 10g R DATAPOST

3582
RJ752365204VN

06/07/2019 10g R CTY THU HỒI NỢ

3583
RJ740008488VN

08/07/2019 10g R CTY LUẬT HỢP DANH

3584
RJ740168309VN

04/07/2019 10g R CTY LUẬT IMF

3585
RJ752655246VN

11/11/2019 10g R DATAPOST

3586
RJ752655250VN

10/11/2019 10g R DATAPOST
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3587
RJ752282513VN

10/11/2019 10g R DATAPOST

3588
RJ752282589VN

11/11/2019 10g R DATAPOST

3589
RJ752356794VN

12/07/2019 10g R CTY THU HỒI NỢ

3590
RJ752441339VN

07/09/2019 10g R CTY THU HỒI NỢ

3591
RJ752351284VN

04/05/2019 10g R CTY THU HỒI NỢ

3592
RJ752352466VN

12/12/2019 10g R CTY THU HỒI NỢ

3593
RJ752351205VN

11/04/2019 10g R CTY LUẬT HỢP DANH

3594
RJ752358279VN

10/06/2019 10g R CTY LUẬT HỢP DANH

3595
RJ752418848VN

07/06/2019 10g R FE CREDIT

3596
RJ751890764VN

02/08/2019 10g R VP LUẬT SƢ BFC

3597
RJ751939405VN

02/08/2019 10g R VP LUẬT SƢ BFC

3598
RJ752097423VN

02/08/2019 10g R VP LUẬT SƢ BFC

3599
RJ752363588VN

03/04/2019 10g R CTY CP XD SỐ 5

3600
RJ752309220VN

11/04/2019 10g R FE CREDIT

3601
RJ752319814VN

11/04/2019 10g R FE CREDIT

3602
RJ752707116VN

05/05/2019 10g R SHOPPING

3603
RJ751877025VN

10/07/2019 10g R FE CREDIT

3604
RJ751449248VN

14/11/2019 10g R TP BANK

3605
RJ751947092VN

26/02/2020 10g R TP BANK

3606
RJ751419847VN

12/09/2019 10g R TAND ĐS

3607
RJ740363033VN

03/07/2019 10g R TAND ĐS

3608
RJ751871460VN

21/11/2019 10g R TAND ĐS

3609
RJ751871558VN

21/11/2019 10g R TAND ĐS

3610
RJ751902581VN

29/11/2019 10g R TAND ĐS

3611
RJ751887955VN

08/11/2019 10g R TAND ĐS

3612
RJ751924088VN

11/12/2019 10g R TAND ĐS

3613
RJ751924091VN

09/12/2019 10g R TAND ĐS
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3614
RJ752418905VN

09/12/2019 10g R TAND ĐS

3615
RJ752445211VN

14/09/2019 10g R TAND ĐS

3616
RJ752372655VN

14/09/2019 10g R TAND ĐS

3617
RJ752403517VN

08/07/2019 10g R TAND ĐS

3618
RJ752365527VN

12/09/2019 10g R TAND ĐS

3619
RJ752363217VN

08/11/2019 10g R TP BANK

3620
RJ752309026VN

13/08/2019 10g R TP BANK

3621
RJ752543942VN

09/09/2019 10g R DATAPOST

3622
RJ751338233VN

27/07/2019 10g R DATAPOST

3623
RJ751420125VN

10/11/2019 10g R DATAPOST

3624
RJ751819875VN

10/11/2019 10g R DATAPOST

3625
RJ752707371VN

16/06/2020 10 R DATAPOST

3626
RJ752407981VN

30/10/2019 10 R DATAPOST

3627
RJ752653801VN

02/11/2019 10 R DATAPOST

3628
RJ752443082VN

28/08/2019 10 R DATAPOST

3629
RJ752352497VN

29/08/2019 10 R DATAPOST

3630
RJ752324054VN

28/08/2019 10 R DATAPOST

3631
RJ752324023VN

10/11/2019 10 R DATAPOST

3632
RJ752342693VN

09/09/2019 10 R DATAPOST

3633
RJ752707411VN

09/09/2019 11 R DATAPOST

3634
RJ752399914VN

27/07/2019 10 R DATAPOST

3635
RJ752382539VN

27/07/2019 10 R DATAPOST

3636
RJ752393148VN

1704/2019 13 R VP BANK

3637
RJ752366417VN

10/12/2012 11 R MB SHINSEI

3638
RJ751954990VN

13/11/2019 10 R MB SHINSEI

3639
RJ751503363VN

09/10/2019 11 R PHÒNG PHÁP LÝ . LS VÕ ÁI VI

3640
RJ751419569VN

13/11/2019 10 R MB SHINSEI
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3641
RJ752561654VN

13/11/2019 10 R MB SHINSEI

3642
RJ751419949VN

10/12/2019 10 R MB SHINSEI

3643
RJ751940390VN

10/12/2019 10 R MB SHINSEI

3644
RJ752357826VN

13/11/2019 10 R MB SHINSEI

3645
RJ752375609VN

13/11/2019 10 R MB SHINSEI

3646
RJ752363367VN

13/11/2019 10 R MB SHINSEI

3647
RJ752377746VN

12/10/2019 11 R MB SHINSEI

3648
RJ751932827VN

12/10/2019 10 R MB SHINSEI

3649
RJ751871345VN

18/09/2019 11 R VP BANK

3650
RJ752328572VN

12/10/2019 10 R MB SHINSEI

3651
RJ740031402VN

12/10/2019 10 R PHÕNG TỐ TỤNG 

3652
RJ740165126VN

12/10/2019 13 R PHÕNG TỐ TỤNG 

3653
RJ751871694VN

31/05/2019 13 R CTY FLC

3654
RJ740172042VN

09/06/2019 13 R MB SHINSEI

3655
RJ752366377VN

13/06/2019 13 R CATHAY LIFE

3656
RJ752398701VN

11/05/2019 11 R MB SHINSEI

3657
RJ751500680VN

25/06/2019 10 R VP BANK

3658
RJ752277076VN

02/07/2019 10 R VP BANK

3659
RJ752281305VN

06/06/2019 10 R VP BANK

3660
RJ752350023VN

25/06/2019 10 R VP BANK

3661
RJ752393647VN

27/06/2019 11 R VP BANK

3662
RJ752551762VN

05/04/2019 11 R ACB

3663
RJ752357052VN

05/04/2019 10 R
PHÒNG PHÁP LÝ . LS VÕ PHÚC 

VĨNH TUYỀN

3664
RJ751932915VN

13/11/2019 10 R VP BANK

3665
RJ752382162VN

14/11/2019 10 R LS NGUYỄN MINH THANH

3666
RJ752541765VN

04/06/2019 23 R VP BANK

3667
RJ751884494VN

10/08/2019 10 R MB SHINSEI
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3668
RJ752323076VN

10/08/2019 10 R MB SHINSEI

3669
RJ752275282VN

10/08/2019 10 R MB SHINSEI

3670
RJ752383145VN

10/08/2019 10 R MB SHINSEI

3671
RJ752321296VN

10/08/2019 10 R MB SHINSEI

3672
RJ752362242VN

10/08/2019 10 R MB SHINSEI

3673
RJ752707425VN

10/08/2019 40 R MB SHINSEI

3674
RJ752366363VN

10/08/2019 10 R MB SHINSEI

3675
RJ752363835VN

12/09/2019 10 R MB SHINSEI

3676
RJ740135022VN

12/09/2019 10 R MB SHINSEI

3677
RJ751888289VN

12/09/2019 10 R MB SHINSEI

3678
RJ752600004VN

12/09/2019 10 R MB SHINSEI

3679
RJ751870243VN

12/09/2019 10 R MB SHINSEI

3680
RJ751444268VN

12/09/2019 10 R MB SHINSEI

3681
RJ751508944VN

12/09/2019 10 R MB SHINSEI

3682
RJ752361281VN

12/09/2019 10 R MB SHINSEI

3683
RJ752361295VN

15/07/2019 10 R MB SHINSEI

3684
RJ752443604VN

15/07/2019 10 R MB SHINSEI

3685
RJ752275217VN

15/07/2019 10 R MB SHINSEI

3686
RX124947009VN

15/07/2019 30 R MB SHINSEI

3687
RX124946649VN

14/06/2019 10 R CATHAY LIFE

3688
RX124946414VN

27/07/2019 15 R VP BANK

3689
RV063329861VN

26/07/2019 15 R VP BANK

3690
RS063524185VN

24/03/2019 15 R TRẦN CÔNG HOÀNG - TPHCM

3691
RS063521952VN

28/08/2019 10 R DV CHĂM SÓC TM

3692
RJ062873533VN

13/11/2019 15 R MB SHINSEI

3693
RG183651296VN

13/11/2019 15 R MB SHINSEI

3694
RG183580983VN

13/11/2019 10 R MB SHINSEI
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3695
RG592405515VN

10/12/2019 10 R MB SHINSEI

3696
RZ650613095VN

10/12/2019 10 R MB SHINSEI

3697
RM553338876VN

06/05/2019 10 R đinh thị hằng

3698
RJ750446727VN

09/05/2019 10 R đinh thị hằng

3699
RG183576555VN

06/06/2019 10 R dđào mạnh hoàng

3700
RI793905500VN

08/06/2019 10 R hà việt hùng

3701
RX124862215VN

20/03/2019 10 R phòng du lịch VHTT

3702
RX124862135VN

20/03/2020 10 R ubnd đs

3703
RX124861890VN

20/03/2020 10 R ubnd đs

3704
RG183650327VN

20/03/2020 10 R phòng du lịch VHTT

3705
RG183322485VN

20/03/2020 10 R ubnd đs

3706
RJ744901461VN

20/03/2019 20 R phòng du lịch VHTT

3707
RJ744847584VN

21/03/2019 10 R phòng du lịch VHTT

3708
RJ744832369VN

20/03/2019 10 R ubnd đs

3709
RJ744864534VN

21/03/2020 10 R ubnd đs

3710
RK118093779VN

20/03/2020 10 R phòng du lịch VHTT

3711
RX124862158VN

20/03/2020 10 R ubnd đs

3712
RX124863119VN

20/03/2020 10 R phòng du lịch VHTT

3713
RG183636634VN

20/03/2020 10 R ubnd đs

3714
RX124862833VN

20/03/2019 10 R ubnd đs

3715
RZ650587651VN

20/03/2019 10 R phòng du lịch VHTT

3716
RU063862038VN

20/03/2020 10 R ubnd đs

3717
RU063861063VN

28/08/2019 10 R VP BANK

3718
RZ650591566VN

04/06/2020 10 R
cty cp du lịch

3719
RJ744724024VN

22/06/2020 10 R
lê văn long

3720
RL114337011VN

19/05/2020 10 R
mai hoa

3721
RJ744888677VN

18/03/2020 10 R
cty cp bao bì pp bình dƣơng 
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3722
RJ744863998VN

18/03/2020 10 R
cty cp bao bì pp bình dƣơng 

3723
RJ744924051VN

18/03/2020 10 R
cty cp bao bì pp bình dƣơng 

3724
RJ744902025VN

18/03/2020 25 R
cty cp bao bì pp bình dƣơng 

3725
RJ744859636VN

04/06/2020 10 R
cty cp du lịch

3726
RJ744902039VN

04/06/2020 10 R
cty cp du lịch

3727
RJ744872354VN

04/06/2020 11 R
cty cp du lịch

3728
RJ744914536VN

18/03/2020 10 R
cty cp bao bì pp bình dƣơng 

3729
RJ744904613VN

29/05/2020 10 R
cty tnhh tm ô tô hải phòng 

3730
RJ744869253VN

14/08/2019 13 R
tòa án nhân dân quận lê  chân 

3731
RJ744850889VN

22/02/2020 11 R
cty tnhh nexia

3732
RJ744845800VN

31/12/2019 10 R
hotel purte 

3733
RJ744878025VN

16/01/2020 11 R
cty tnhh nexia

3734
RJ744856351VN

12/07/2019 10 R
cty tnhh mtv thông tin điện tử hàng hải 

3735
RJ744855648VN

14/01/2020 10 R
vũ trọng tân 

3736
RJ744848341VN

08/09/2019 10 R
vũ ngọc minh

3737
RJ744808078VN

25/03/2020 10 R
Khách sạn hữu nghị

3738
RK118017809VN

25/03/2020 10 R
Khách sạn hữu nghị

3739
RK118018035VN

16/06/2020 10 R chi cục thuế 

3740
RK118018146VN

13/03/2020 10 R trần đình phúc 0378861078

3741
RG185046652VN

16/06/2020 11 R tập thể hải quân cát bi 

3742
RI062735571VN

16/06/2020 10 R tập thể hải quân cát bi 

3743
RI062552318VN

16/06/2020 11 R
đỗ chí công 0936152836

3744
RS063340337VN

25/03/2020 10 R bql di tích làng trang quan

3745
RS063339930VN

27/03/2020 10 R công an quận hồng bàng 

3746
RS063081120VN

13/10/2020 13 R cty cp lt đông bắc 0913285233

3747
RC129035953VN

29/09/2020 13 R công an tp

3748
RC129052483VN

14/08/2019 13 R công an tp
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3749
RG185028248VN

17/08/2020 13 R công an tp

3750
RG185028234VN

27/08/2020 11 R hội luật gia tp hải phòng 

3751
RS063253108VN

24/08/2020 10 R nguyễn nhật trƣờng 0917831612

3752
RS063254063VN

14/08/2019 10 R lê văn hòa 0775297498

3753
RS063468188VN

20/08/2020 10 R nguyễn thị hải yến 0902034219

3754
RS063468231VN

19/08/2020 10 R nguyễn trọng vinh 0908635502

3755
RS063468191VN

28/08/2020 11 R nguyễn văn trung 0913151683

3756
RE225492451VN

08/04/2020 11 R viện kiểm sát nhân dân tp

3757
RZ650522999VN

18/10/2020 10 R phạm văn hiến 0913245895

3758
RZ650522943VN

22/08/2020 10 R nguyễn văn trung 0972160699

3759
RZ650521678VN

13/03/2020 10 R trần đình phúc 0378861078

3760
RZ650523148VN

31/08/2020 23 R phạm thanh phong 0904230028

3761
RZ650522554VN

27/08/2020 10 R lƣơng ngọc huân 0859220390

3762
RZ650522071VN

27/03/2020 10 R nguyễn cao thuyết 077606159

3763
RZ650522071VN

16/06/2020 10 R bùi thị giang 0949512188

3764
RZ650521559VN

26/03/2020 10 R bùi thị giang 0949512188

3765
RG183316051VN

24/03/2020 10 R
trần mai hạ 0904088469

3766
RZ650650868VN

30/07/2020 10 R nguyễn thị thúy hà 0969840358

3767
RZ650649912VN

26/06/2020 40 R cty TNHH thoát nƣớc hp

3768
RJ742454046VN

18/06/2020 10 R nguyễn văn vĩnh 033760744

3769
RC129148456VN

16/06/2020 10 R công an tp

3770
RC129149672VN

19/06/2020 10 R công an tp

3771
RZ650621526VN

19/06/2020 10 R cục hải quan tp

3772
RZ650616431VN

16/06/2020 10 R công an tp

3773
RZ650617987VN

16/06/2020 10 R công an q lê chân 

3774
RZ650617994VN

06/03/2020 10 R cục hải quan tp

3775
RZ650615328VN

28/06/2020 10 R phạm thị bính 0356714762
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3776
RZ650575877VN

17/06/2020 10 R nguyễn thị hạnh 0762478385

3777
RK118018340VN

16/06/2020 10 R thái thị dinh 0904229586

3778
RK118018398VN

16/06/2020 10 R vũ thị mai anh 0985882969

3779
RK118017375VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3780
RI112922265VN

23/02/2020 30 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3781
RV063334124VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3782
RV063333614VN

23/02/2020 15 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3783
RV063330604VN

23/02/2020 15 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3784
RG183319132VN

23/02/2020 15 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3785
RV063333248VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3786
RV063330365VN

23/02/2020 15 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3787
RV063333353VN

23/02/2020 15 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3788
RV063330649VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3789
EM182363109VN

23/02/2020 10 E Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3790
RJ751502310VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3791
RJ751840581VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3792
RJ752282924VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3793
RJ062362075VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3794
RE170736850VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3795
RE170747044VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3796
RJ718862212VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3797
RJ718851095VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3798
RJ742450265VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3799
RV063915393VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3800
RV063915402VN

23/02/2020 20 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3801
RV063909415VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3802
RJ740096519VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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3803
RJ751888805VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3804
RZ650620998VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3805
RZ650621608VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3806
RZ650621521VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3807
RZ650624785VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3808
RZ650620503VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3809
RZ650624816VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3810
RG183577180VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3811
RG183580325VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3812
RG183578843VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3813
RG183578344VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3814
RJ744705626VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3815
RJ744726334VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3816
RJ744740044VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3817
RJ744682620VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3818
RJ744744514VN

23/02/2020 25 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3819
RJ744710515VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3820
RJ718849216VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3821
RV063905334VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3822
RV063915813VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3823
RV063914486VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3824
RV063914472VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3825
RV063907715VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3826
RV063911238VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3827
RV063906048VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3828
RV063911405VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3829
RV063914543VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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3830
RV063909588VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3831
RV063908959VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3832
RV063907511VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3833
RV063912729VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3834
RV063911618VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3835
RG183320175VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3836
RU063861655VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3837
RU063861151VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3838
RU063861854VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3839
RU063861973VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3840
RU063862758VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3841
RU063862231VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3842
RU063861956VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3843
RU063861001VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3844
RU063861580VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3845
RU063861823VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3846
RU063861664VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3847
RU063380146VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3848
RU063381570VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3849
RU063373335VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3850
RU063378085VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3851
RU063381535VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3852
RU063381637VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3853
RU063382924VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3854
RU063381699VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3855
RU063385231VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3856
RU063386033VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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3857
RU063382805VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3858
RU063377779VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3859
RU063379616VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3860
RU063375897VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3861
RU063376858VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3862
RU063380000VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3863
RU063376169VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3864
RU063375089VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3865
RU063378788VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3866
RU063380906VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3867
RU063386444VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3868
RU063381209VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3869
RU063380353VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3870
RU063377102VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3871
RU063372428VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3872
RU063372799VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3873
RU063380999VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3874
RU063372887VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3875
RU063382558VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3876
RU063380680VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3877
RU063378037VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3878
RU063378686VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3879
RU063380282VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3880
RU063384545VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3881
RU063372652VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3882
RU063378125VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3883
RU063376606VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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3884
RU063378859VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3885
RU063373746VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3886
RU063383139VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3887
RU063383289VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3888
RU063381230VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3889
RU063378876VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3890
RU063373437VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3891
RU063374494VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3892
RU063375424VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3893
RU063374446VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3894
RU063376495VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3895
RU063377751VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3896
RU063381433VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3897
RU063374145VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3898
RU063380248VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3899
RU063380367VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3900
RU063382748VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3901
RU063382181VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3902
RU063379845VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3903
RU063378350VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3904
RU063375818VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3905
RU063374826VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3906
RU063381977VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3907
RU063381416VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3908
RU063379837VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3909
RU063375680VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3910
RU063384655VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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3911
RU063381566VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3912
RU063374295VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3913
RU063377456VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3914
RU063375945VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3915
RU063376243VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3916
RU063376994VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3917
RU063381084VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3918
RU063380441VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3919
RU063373803VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3920
RU063377884VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3921
RU063377822VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3922
RU063373499VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3923
RU063375027VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3924
RU063379179VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3925
RU063376107VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3926
RU063381711VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3927
RU063378805VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3928
RU063374485VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3929
RU063376637VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3930
RU063379664VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3931
RU063379908VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3932
RU063375605VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3933
RU063381359VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3934
RU063372723VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3935
RU063373777VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3936
RU063377133VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3937
RU063373043VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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3938
RU063378071VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3939
RU063378709VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3940
RU063384505VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3941
RU063376742VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3942
RU063375101VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3943
RU063375486VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

3944
RU063381756VN

21/02/2020 11 R cathay life

3945
RU063384355VN

18/02/2020 11 R cathay life

3946
RU063379430VN

18/02/2020 11 R cathay life

3947
RU063381380VN

17/02/2020 11 R cathay life

3948
RU063381274VN

18/02/2020 11 R cathay life

3949
RU063381549VN

18/02/2020 11 R cathay life

3950
RU063381915VN

18/02/2020 11 R cathay life

3951
RU063373295VN

20/02/2020 11 R cathay life

3952
RU063372856VN

19/02/2020 11 R cathay life

3953
RU063386387VN

21/02/2020 11 R cathay life

3954
RU063382972VN

21/02/2020 11 R cathay life

3955
RU063381963VN

21/02/2020 11 R cathay life

3956
RU063381107VN

19/02/2020 11 R cathay life

3957
RU063384766VN

20/02/2020 11 R cathay life

3958
RU063377062VN

20/02/2020 11 R cathay life

3959
RU063381725VN

21/02/2020 11 R cathay life

3960
RU063376393VN

19/02/2020 11 R cathay life

3961
RU063384386VN

17/02/2020 11 R cathay life

3962
RU063375384VN

17/02/2020 11 R cathay life

3963
RU063376756VN

18/02/2020 11 R cathay life

3964
RU063374809VN

27/12/2019 11 R cathay life
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3965
RU063372958VN

18/02/2020 11 R cathay life

3966
RU063379939VN

17/02/2020 11 R cathay life

3967
RU063380835VN

18/02/2020 11 R cathay life

3968
RU063377592VN

20/02/2020 13 R cathay life

3969
RU063373278VN

19/02/2020 13 R cathay life

3970
RU063379593VN

21/02/2020 13 R cathay life

3971
RU063383641VN

21/02/2020 13 R cathay life

3972
RU063382093VN

18/02/2020 13 R cathay life

3973
RU063373613VN

17/02/2020 13 R cathay life

3974
RU063372873VN

17/02/2020 13 R cathay life

3975
RU063378315VN

17/02/2020 13 R cathay life

3976
RU063372459VN

16/01/2020 14 R cathay life

3977
RU063378363VN

18/01/2020 14 R cathay life

3978
RU063380645VN

18/01/2020 19 R cathay life

3979
RU063380203VN

18/01/2020 19 R cathay life

3980
RU063105308VN

13/01/2020 19 R cathay life

3981
RU063104191VN

13/01/2020 19 R cathay life

3982
RU063100994VN

16/01/2020 13 R cathay life

3983
RU063105223VN

18/01/2020 35 R cathay life

3984
RU063104611VN

18/01/2020 35 R cathay life

3985
RU063102010VN

18/01/2020 35 R cathay life

3986
RU063104174VN

16/01/2020 11 R cathay life

3987
RU063103430VN

13/01/2020 10 R cathay life

3988
RU063104483VN

18/02/2020 10 R cathay life

3989
RU063102709VN

17/02/2020 10 R cathay life

3990
RU063105237VN

18/02/2020 10 R cathay life

3991
RU063091201VN

18/02/2020 10 R cathay life
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3992
RU063101558VN

17/02/2020 10 R cathay life

3993
RU063103925VN

17/02/2020 10 R cathay life

3994
RU063104280VN

18/02/2020 10 R cathay life

3995
RU063102173VN

18/02/2020 10 R cathay life

3996
RU063091113VN

18/02/2020 10 R cathay life

3997
RU063104832VN

18/02/2020 10 R cathay life

3998
RU063104143VN

20/02/2020 10 R cathay life

3999
RU063105064VN

21/02/2020 10 R cathay life

4000
RU063104276VN

18/02/2020 10 R cathay life

4001
RU063103125VN

18/02/2020 10 R cathay life

4002
RU063103386VN

18/02/2020 10 R cathay life

4003
RU063104554VN

17/02/2020 10 R cathay life

4004
RU063101822VN

19/02/2020 10 R cathay life

4005
RU063105135VN

21/02/2020 10 R cathay life

4006
RJ752355683VN

20/02/2020 10 R cathay life

4007
RJ740185284VN

17/02/2020 10 R cathay life

4008
RJ751502853VN

21/02/2020 10 R cathay life

4009
RJ740100505VN

03/03/2020 10 R liên đoàn lao động 

4010
RJ740061231VN

16/01/2020 10 R cty tnhh nexia stt cn an phát 

4011
RJ740012479VN

21/01/2020 10 R cty tnhh nexia stt cn an phát 

4012
RJ751855144VN

11/01/2019 10 R công an quận hồng bàng 

4013
RJ752445401VN

25/11/2019 10 R công an quận hồng bàng 

4014
RJ752317570VN

11/12/2019 10 R công an quận hồng bàng 

4015
RJ752363203VN

11/12/2019 10 R công an quận hồng bàng 

4016
RJ752654753VN

11/12/2019 10g R công an quận hồng bàng 

4017
RJ751934482VN

11/12/2019 10g R công an quận hồng bàng 

4018
RJ751892884VN

26/10/2019 10g R công an quận hồng bàng 
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4019
RJ752390209VN

23/02/2020 10g R công ty cp đt dv hoàng huy

4020
RJ751480089VN

27/11/2019 10g R chu thị lan hƣơng 0904259488

4021
RJ752655379VN

31/12/2019 10g R đỗ văn hùng 0946668688

4022
RJ751871527VN

27/11/2019 10g R công an tp

4023
RJ752278200VN

29/10/2019 10g R đào văn thoan 076155328

4024
RJ752378579VN

10/09/2019 10g R tòa án nhân dân tp

4025
RJ752276230VN

10/08/2019 10g R
xí nghiệp kd phát triển nhà 

02253630484

4026
RJ752421820VN

11/08/2019 10g R
xí nghiệp kd phát triển nhà 

02253630484

4027
RJ752276889VN

30/10/2019 10g R trịnh thi thu đà 0904088016

4028
RJ752660921VN

01/02/2020 10g R công an quận hồng bàng 

4029
RJ752414143VN

16/06/2020 10g R công an tp

4030
RJ752414130VN

01/03/2020 10g R ủy ban nhân dân tp

4031
RJ752397034VN

25/02/2020 10g R công cn tp

4032
RJ751911036VN

20/02/2020 10g R cty luật phúc thịnh 0904297502

4033
RJ751859680VN

01/02/2020 10g R công an quận hồng bàng

4034
RJ752281172VN

14/01/2020 10g R công an quận hồng bàng

4035
RJ751410600VN

17/01/2020 10g R công an quận hồng bàng

4036
RJ751906359VN

16/06/2020 10g R đoàn thanh sơn 

4037
RJ752655334VN

16/06/2020 10g R viện ks nhân dân hồng bàng

4038
RJ752655348VN

25/02/2020 10g R chi cục thuế 

4039
RJ751447281VN

14/01/2020 10g R trần thị vân 0934662339

4040
RJ740082925VN

20/12/2019 10g R chi cục thuế 

4041
RJ751939754VN

16/06/2020 10g R đoỗ thị bích liên 0983392885

4042
RJ751886141VN

16/06/2020 10g R hồ tô kê 

4043
RJ751418254VN

22/03/2020 10g R trần việt cƣờng 0903468455

4044
RJ752470180VN

23/12/2019 10g R ms thúy 0902209279

4045
RJ752360697VN

12/02/2019 10g R cty tnhh tm và dv bảo vệ đại cát 
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4046
RJ740115685VN

20/12/2019 10g R hội bảo vệ trẻ em 

4047
RJ751921492VN

21/12/2019 10g R hội bảo vệ trẻ em 

4048
RJ752441373VN

22/12/2019 10g R phạm văn trƣờng 0868279058

4049
RJ752542933VN

12/12/2019 10g R bảo tàng hải phòng 

4050
RJ751924984VN

16/12/2019 10g R trịnh hải anh 0984902399

4051
RJ751924967VN

01/02/2020 10g R nguyễn văn nghinh 0868217358

4052
RJ752407624VN

24/12/2019 10g R liên đoàn lao động 

4053
RJ751410729VN

12/03/2019 10g R phạm mạnh cƣờng 

4054
RJ751914531VN

25/02/2020 10g R chi cục thuế 

4055
RJ751914528VN

23/12/2019 10g R hội ngƣời mù quận ngô quyền 

4056
RJ751937886VN

31/01/2020 10g R cty cp cấp nƣớc hp

4057
RJ751892615VN

19/04/2020 10g R nguyễn tuấn ngắn 

4058
RJ752304488VN

17/04/2020 10g R nguyễn tuấn ngắn 

4059
RJ751391358VN

20/02/2020 10g R lê ánh dƣơng

4060
RJ751482575VN

20/02/2020 10g R lê ánh dƣơng

4061
RJ750809130VN

20/02/2020 10g R lê ánh dƣơng

4062
RJ751322366VN

20/02/2020 10g R lê ánh dƣơng

4063
RJ751903114VN

20/02/2020 10g R lê ánh dƣơng

4064
RJ752705305VN

20/02/2020 10g R lê ánh dƣơng

4065
RJ750840713VN

20/02/2020 10g R lê ánh dƣơng

4066
RJ751206586VN

20/02/2020 10g R lê ánh dƣơng

4067
RJ750779115VN

16/06/2020 10g R nguyễn văn đài 0919667706

4068
RJ750807686VN

23/12/2019 10g R phong 0913329384

4069
RJ750870264VN

22/11/2019 10g R bùi hƣơng giang 0938308924

4070
RJ750867035VN

13/12/2019 10g R đồng duy nhiên 0386686595

4071
RJ750867438VN

15/11/2019 10g R cty cp bình minh 

4072
RJ750782879VN

24/02/2020 10g R cty tnhh tm và dvu cht 
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4073
RJ750840449VN

01/03/2020 10g R cty cp đầu tƣ giáo dục athen

4074
RJ751052139VN

31/01/2020 10g R cty xây lắp điện duyên hải 

4075
RJ712650682VN

16/06/2020 10g R trung tâm tcbdnt

4076
RJ751199182VN

02/03/2020 10g R công an tp

4077
RJ751199505VN

19/10/2019 10g R cao thị ngọc yến 0395626409

4078
RJ751464903VN

11/05/2019 10g R ms oanh 0982566782

4079
RJ750808324VN

11/04/2019 10 R đào thị là 0967347834

4080
RJ750641567VN

11/04/2019 10 R đào thị là 0967347834

4081
RJ751274042VN

27/10/2019 10 R phạm thị bính 

4082
RJ750781856VN

20/02/2020 10 R lê ánh dƣơng

4083
RJ750834995VN

20/02/2020 10 R lê ánh dƣơng

4084
RJ751009586VN

11/04/2019 10 R bùi công luống 0902110458

4085
RJ750794775VN

15/01/2020 10 R lê thị thục

4086
RJ751464965VN

12/10/2019 10 R bệnh viện phụ sản

4087
RJ750848005VN

12/10/2019 11 R bệnh viện phụ sản

4088
RJ750841197VN

12/10/2019 10 R bệnh viện phụ sản

4089
RJ750744116VN

12/10/2019 10 R bệnh viện phụ sản

4090
RJ750777335VN

25/12/2019 13 R công an tp

4091
RJ750781710VN

31/01/2020 11 R cty cp cấp nƣớc hải phòng 

4092
RJ750812730VN

31/01/2020 10 R cty cp cấp nƣớc hải phòng 

4093
RJ750819684VN

31/01/2020 11 R cty cp cấp nƣớc hải phòng 

4094
RJ750783450VN

16/06/2020 10 R ngân hàng scb

4095
RJ751464979VN

21/01/2020 10 R đỗ văn đại

4096
RJ751391239VN

12/07/2019 10 R phật tử tw vn 0961859132

4097
RJ751391463VN

12/02/2019 10 R công an quận hồng bàng

4098
RJ751482460VN

28/02/2020 10 R đào thùy dƣơng 0978237007

4099
RJ751173769VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy
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4100
RJ750876823VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

4101
RJ751391344VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

4102
RJ751315705VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

4103
RJ751482408VN

23/02/2020 11 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

4104
RJ751246979VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

4105
RJ750796440VN

23/02/2020 10 R Cty cp Đt DV Hoàng Huy

4106
RJ750641598VN

22/12/2019 13 R phạm văn trƣờng 0868279058

4107
RJ750867999VN

29/11/2019 13 R cty tnhh mtv môi trƣờng đô thị hp

4108
RJ751029909VN

29/11/2019 13 R cty tnhh mtv môi trƣờng đô thị hp

4109
RJ751615427VN

22/04/2020 13 R tòa án tp

4110
RJ750870176VN

16/06/2020 11 R công an tp

4111
RJ750827575VN

16/06/2020 10 R công an tp

4112
RJ750825662VN

16/06/2020 10 R công an tp

4113
RJ750838224VN

16/06/2020 10 R công an tp

4114
RJ750866035VN

14/05/2020 10 R công an tp

4115
RJ750865953VN

14/05/2020 11 R công an tp

4116
RJ750877143VN

14/05/2020 11 R công an tp

4117
RJ750807709VN

21/04/2020 10 R công an tp

4118
RJ751226285VN

22/05/2020 10 R công an tp

4119
RJ751041025VN

16/06/2020 10 R công an tp

4120
RJ750638055VN

16/06/2020 23 R công an tp

4121
RJ750807672VN

16/06/2020 10 R công an tp

4122
RJ750762018VN

29/04/2020 10 R công an tp

4123
RJ750811907VN

31/05/2020 10 R tòa án tp

4124
RJ750827442VN

20/05/2020 10 R cty cp du lịch hp

4125
RJ750796467VN

24/05/2020 10 R cty tnhh tm bắc nam

4126
RJ750867954VN

04/03/2020 10 R trần xuân tùng
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4127
RJ750820020VN

22/04/2020 40 R trần lệ hoa 0916292676

4128
RJ751035630VN

14/08/2019 10 R chi cục thuế

4129
RJ750795753VN

05/04/2020 10 R nguyễn tâm chung 0856872689

4130
RJ750838799VN

16/06/2020 10 R cty cp công nghệ sinh học trí phƣớc

4131
RJ750876001VN

16/06/2020 10 R vũ thị lich 0834006970

4132
RJ750772196VN

06/03/2020 10 R phạm văn trƣờng 0868279058

4133
RJ750829409VN

20/05/2020 10 R cty cp du lịch hải phòng 

4134
RJ750868535VN

16/06/2020 10 R cty cp du lịch hải phòng 

4135
RJ750838961VN

16/06/2020 10 R tòa ánh nhân dân quận hải an 

4136
RJ750814333VN

28/04/2020 10 R đội kiểm soát hải quan 

4137
RJ750782975VN

18/05/2020 10 R cty cp đóng tàu thủy sản hp

4138
RJ750779614VN

16/06/2020 10 R A tuấn 

4139
RJ751093589VN

18/07/2020 10 R phạm thị thanh xuân 0987990681

4140
RJ751165419VN

17/07/2020 30 R công an tp

4141
RJ751318335VN

07/06/2020 10 R công an tp

4142
RJ751321082VN

16/05/2020 15 R công an tp

4143
RJ750593075VN

16/06/2020 15 R ủy ban nhân dân q hồng bàng 

4144
RJ750794205VN

16/06/2020 15 R công an tp

4145
RJ750249877VN

16/06/2020 10 R công an tp

4146
RJ750677133VN

07/01/2020 15 R vũ thị thanh nhàn 

4147
RJ750795824VN

07/03/2020 15 R nguyễn thu hiền  0934346039

4148
RJ750809608VN

29/07/2020 10 R công an quận hải an 

4149
RJ750762446VN

25/07/2020 10 R nguyễn thị hải yến 0902034219

4150
RJ750762344VN

27/07/2020 10 R bùi thanh thái 0982722088

4151
RJ750758353VN

08/03/2020 10 R công an tp

4152
RJ750758367VN

08/02/2020 10 R công an tp

4153
RJ750797913VN

31/08/2020 10 R công an tp
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4154
RJ751027094VN

13/08/2020 10 R công an tp

4155
RJ750838975VN

13/08/2020 10 R công an tp

4156
RJ750540047VN

16/06/2020 10 R công an tp

4157
RJ750865967VN

16/06/2020 10 R
công an tp

4158
RJ750811425VN

16/06/2020 10 R
công an tp

4159
RJ750764464VN

16/06/2020 10 R
công an tp

4160
RJ712639815VN

14/08/2019 20 R
công an tp

4161
RJ750861925VN

25/07/2020 10 R
tòa án quận lê chân 

4162
RJ740373849VN

29/07/2020 10 R
công an tp

4163
RJ740361015VN

29/07/2020 10 R
công an tp

4164
RJ740361664VN

25/07/2020 10 R
sở nội vụ tp

4165
RJ740240374VN

16/06/2020 10 R
hội phật giáo vn 

4166
RJ740379299VN

29/07/2020 10 R
công an tp

4167
RJ740386343VN

08/01/2020 10 R
công an tp

4168
RJ740326384VN

14/05/2020 10 R
chi cục thuế

4169
RJ740326322VN

14/05/2020 10 R
chi cục thuế

4170
RJ740367083VN

14/05/2020 10 R
chi cục thuế

4171
RJ740331693VN

16/06/2020 10 R
chi cục thuế

4172
RJ740448184VN

16/06/2020 10 R
chi cục thuế

4173
RJ740382050VN

18/04/2020 10 R
chi cục thuế

4174
RJ740387349VN

01/02/2020 10 R
nguyễn thị thu 0778248652

4175
RJ740340810VN

14/08/2019 10 R
phú thị liễu 0981918472

4176
RJ740364484VN

08/01/2020 10 R
cao huyền ngọc 0359044615

4177
RJ740365198VN

22/07/2020 10 R
nguyễn thị nga 0976746216

4178
RJ740362611VN

14/08/2019 25 R
ủy ban nhân dân hồng bàng 

4179
RJ740386431VN

25/03/2020 10 R
cty constrexim hải phòng 

4180
RJ740387335VN

25/03/2020 10 R
cty constrexim hải phòng 
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4181
RJ740331897VN

25/03/2020 11 R
cty constrexim hải phòng 

4182
RJ740364745VN

25/03/2020 10 R
cty constrexim hải phòng 

4183
RJ740447935VN

25/03/2020 10 R
cty constrexim hải phòng 

4184
RJ740357174VN

25/03/2020 13 R
cty constrexim hải phòng 

4185
RJ751410701VN

25/03/2020 11 R
cty constrexim hải phòng 

4186
RJ752373523VN

25/03/2020 10 R
cty constrexim hải phòng 

4187
RJ740108217VN

25/03/2020 11 R
cty constrexim hải phòng 

4188
RJ752375855VN

25/03/2020 10 R
cty constrexim hải phòng 

4189
RJ740050517VN

19/04/2020 10 R
nguyễn trần ngắn 

4190
RJ750274240VN

17/04/2020 10 R
nguyễn trần ngắn 

4191
RJ750926771VN

03/03/2020 10 R
đỗ văn đại 

4192
RJ750808704VN

20/12/2019 10 R
chi cục thuế

4193
RJ750929251VN

29/04/2020 10 R
công an tp

4194
RJ750808664VN

20/05/2020 10 R
bảo tàng hải phòng 

4195
RJ750755927VN

31/01/2020 11 R
chi nhánh cấp nƣớc hp

4196
RJ750485650VN

31/01/2020 10 R
chi nhánh cấp nƣớc hp

4197
RJ750274390VN

31/01/2020 11 R
chi nhánh cấp nƣớc hp

4198
RJ750263763VN

31/01/2020 10 R
chi nhánh cấp nƣớc hp

4199
RJ750447308VN

31/01/2020 10 R
chi nhánh cấp nƣớc hp

4200
RJ750447400VN

31/01/2020 13 R
chi nhánh cấp nƣớc hp

4201
RJ750447356VN

31/01/2020 13 R
chi nhánh cấp nƣớc hp

4202
RJ750724037VN

31/01/2020 13 R
chi nhánh cấp nƣớc hp

4203
RJ750467829VN

31/01/2020 13 R
chi nhánh cấp nƣớc hp

4204
RJ750253050VN

31/01/2020 11 R
chi nhánh cấp nƣớc hp

4205
RJ750929075VN

07/04/2020 10 R
NÔNG LAN HƢƠNG 21/228 

ĐƢỜNG CÁT LINH, PHƢỜNG 

4206
RJ750758013VN

19/03/2020 10 R
ĐẢNG BỘ TPHP QUẬN ỦY HẢI 

AN. LÔ 12 ĐƢỜNG LÊ HỒNG 

4207
RJ750468078VN

06/02/2020 10 R
ĐẢNG BỘ TPHP QUẬN ỦY HẢI 

AN. LÔ 12 ĐƢỜNG LÊ HỒNG 
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4208
RJ751027205VN

16/06/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4209
RJ750762239VN

16/06/2020 11 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4210
RJ750761009VN

16/06/2020 11 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4211
RJ751027219VN

16/05/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4212
RJ751027196VN

16/3/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4213
RJ750742781VN

16/3/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4214
RJ750483628VN

03/03/2020 23 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4215
RJ750256997VN

16/06/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4216
RJ750758234VN

16/03/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4217
RJ750760365VN

05/06/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4218
RJ750762097VN

14/03/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4219
RJ750762715VN

28/04/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4220
RJ750807108VN

05/04/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4221
RJ750760122VN

20/01/2020 40 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4222
RJ750798882VN

20/01/2020 10 R TAND QUẬN HA TPHP

4223
RJ750469904VN

30/01/2020 10 R TAND QUẬN HA TPHP

4224
RJ750469904VN

20/01/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4225
RJ750274267VN

16/06/2020 10 R
CÔNG TY XNK PHÖ LÂM SỐ 

1356 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, 

4226
RJ750340981VN

17/1/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4227
RJ750761613VN

17/01/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4228
RJ750798644VN

18/01/2020 10 R TAND QUẬN HA TPHP

4229
RJ750798026VN

17/01/2020 10 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4230
RJ750798012VN

01/06/2020 10 R
LÊ MINH CƢỜNG TỔ 12 LŨNG 

BẮC, ĐẰNG HẢI, HA,HP

4231
RJ750761057VN

23/03/2020 10 R UBND ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HP

4232
RJ750755887VN

02/06/2020 10 R TAND QUẬN HA TPHP

4233
RJ750762145VN

02/06/2020 10 R TECHCOMBANK

4234
RJ750756145VN

02/06/2020 30 R TAND QUẬN HA TPHP
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4235
RJ750760683VN

02/06/2020 10 R TAND QUẬN HA TPHP

4236
RJ750798658VN

02/06/2020 15 R TAND QUẬN HA TPHP

4237
RJ750807160VN

02/06/2020 15 R
VKS NHÂN DÂN TPHP LÔ 18 

ĐƢỜNG LHP, HẢI AN, HP

4238
RJ751027236VN

02/06/2020 15 R TAND HP

4239
RJ750763407VN

02/06/2020 10 R TAND HP

4240
RJ750761595VN

02/06/2020 15 R
TRẦN THỊ THANH 16 BÌNH KIỀU 

2, DDH2,HA,HP

4241
RJ750761658VN

02/06/2020 15 R TAND HP

4242
RJ750758455VN

02/06/2020 10 R TAND HP

4243
RJ750762432VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4244
RJ750801003VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4245
RJ750799389VN

02/06/2020 10 R TAND HP

4246
RJ750467302VN

02/06/2020 10 R TAND HP

4247
RJ750761587VN

02/06/2020 10 R TAND HP

4248
RJ750467126VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4249
RJ750263953VN

02/06/2020 10 R CÔNG TY TNHH ĐỔI MỚI

4250
RJ750249934VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4251
RJ750415588VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4252
RJ750415490VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4253
RJ750330953VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4254
RJ750451262VN

02/06/2020 20 R TAND HP

4255
RJ750235569VN

02/06/2020 10 R
TẠ THỊ HUÊ SỐ 70R NGÕ 70 

ĐƢỜNG ĐOÀN KẾT, ĐẰNG HẢI, 

4256
RJ750258511VN

02/06/2020 10 R UBND QUẬN HẢI AN

4257
RJ750224654VN

02/06/2020 10 R UBND QUẬN HẢI AN

4258
RJ750313853VN

02/06/2020 10 R UBND QUẬN HẢI AN

4259
RJ750469776VN

02/06/2020 10 R
MAI VĂN HẠNH SỐ 220 LÔ 16D, 

ĐĂNG LÂM, HA, HP

4260
RJ750330879VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4261
RJ750330882VN

02/06/2020 10 R TAND HP
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4262
RJ750485629VN

02/06/2020 10 R TAND HP

4263
RJ750312265VN

02/06/2020 10 R TAND HP

4264
RJ750274046VN

02/06/2020 10 R
UBND PHƢỜNG THÀNH TÔ TDP 

16, THÀNH TÔ, HA, HP

4265
RJ750317166VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4266
RJ750271328VN

02/06/2020 10 R THANH TRA QUẬN HẢI AN

4267
RJ750482477VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4268
RJ750467293VN

02/06/2020 10 R UBND QUẬN HẢI AN

4269
RJ750255325VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4270
RJ750263879VN

02/06/2020 10 R THANH TRA QUẬN HẢI AN

4271
RJ750447501VN

02/06/2020 10 R VKS NDTP

4272
RJ750469878VN

02/06/2020 25 R TAND HẢI PHÕNG

4273
RJ750468285VN

02/06/2020 10 R CÔNG TY PHÚ LÂM 

4274
RJ750251990VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4275
RJ750451449VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4276
RJ750447427VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4277
RJ750473223VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4278
RJ750263975VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4279
RJ750466871VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4280
RJ750466995VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4281
RJ750330635VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4282
RJ750273978VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4283
RJ750481817VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4284
RJ750470068VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4285
RJ750263984VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4286
RJ750265733VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4287
RJ750272399VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4288
RJ750395866VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4289
RJ750258613VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4290
RJ750448365VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4291
RJ750451497VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4292
RJ750250190VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4293
RJ750254735VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4294
RJ750470791VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4295
RJ750249713VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4296
RJ750467789VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4297
RJ750470496VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4298
RJ750469935VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4299
RJ750256895VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4300
RJ750470139VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4301
RJ750237383VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4302
RJ750258732VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4303
RJ750316982VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4304
RJ750312274VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4305
RJ750314139VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4306
RJ750333929VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4307
RJ750305755VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4308
RJ751782141VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4309
RJ750326809VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4310
RJ752420104VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4311
RJ752363035VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4312
RJ752241788VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4313
RJ752372735VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4314
RJ752551586VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4315
RJ752551643VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4316
RJ752365221VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4317
RJ752600242VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4318
RJ752600287VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4319
RJ740031393VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4320
RJ751947755VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4321
RJ751891610VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4322
RJ751926115VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4323
RJ751907782VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4324
RJ752365337VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4325
RJ752000875VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4326
RJ752445582VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4327
RJ752403551VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4328
RJ740077965VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4329
RJ752359518VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4330
RJ752398882VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4331
RJ751901011VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4332
RJ752359963VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4333
RJ752362993VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4334
RJ752382556VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4335
RJ752559797VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4336
RJ752418471VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4337
RJ750742415VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4338
RJ740128812VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4339
RJ752569701VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4340
RJ751889267VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4341
RJ751502969VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4342
RJ751502907VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4343
RJ752395118VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4344
RJ751819853VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4345
RJ752281212VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4346
RJ751448653VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4347
RJ752398746VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4348
RJ752371641VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4349
RJ751427715VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4350
RJ751431065VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4351
RJ751430003VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4352
RJ752373792VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4353
RJ751502955VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4354
RJ752704741VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4355
RJ752403273VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4356
RJ751502204VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4357
RJ752654170VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4358
RJ751954345VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4359
RJ752363384VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4360
RJ752355184VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4361
RJ751419042VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4362
RJ752634688VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4363
RJ751502178VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4364
RJ752097397VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4365
RJ752342923VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4366
RJ752705146VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4367
RJ740012814VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4368
RJ752366261VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4369
RJ752366315VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4370
RJ752366258VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4371
RJ751871495VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4372
RJ751837675VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4373
RJ752368554VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4374
RJ752442303VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4375
RJ752397431VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4376
RJ752397459VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4377
RJ752319672VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4378
RJ752541725VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4379
RJ752543899VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4380
RJ752705217VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4381
RJ752300336VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4382
RJ751490523VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4383
RJ752655263VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4384
RJ752395841VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4385
RJ751929540VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4386
RJ751818963VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4387
RJ751700624VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4388
RN760895671VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4389
RJ751617272VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4390
RJ751580745VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4391
RN760904696VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4392
RJ750452427VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4393
RJ750265720VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4394
RJ750452435VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4395
RJ750331137VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4396
RJ750317855VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4397
RJ750317838VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4398
RJ750334005VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4399
RJ750317824VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4400
RJ750314403VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4401
RJ750334425VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4402
RJ750334059VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4403
RJ750316815VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4404
RJ750383050VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4405
RJ750331596VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4406
RJ750330825VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4407
RJ750315474VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4408
RJ750314160VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4409
RJ750266946VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4410
RJ750378298VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4411
RJ750377893VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4412
RJ750377902VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4413
RJ750474039VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4414
RJ750331295VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4415
RJ752365805VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4416
RJ752365195VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4417
RJ752365204VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4418
RJ740008488VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4419
RJ740168309VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4420
RJ752655246VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4421
RJ752655250VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4422
RJ752282513VN

02/06/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4423
RJ752282589VN

02/06/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4424
RJ752356794VN

02/06/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4425
RJ752441339VN

02/06/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4426
RJ752351284VN

02/06/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4427
RJ752352466VN

02/06/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4428
RJ752351205VN

02/06/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4429
RJ752358279VN

02/06/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4430
RJ752418848VN

02/06/2020 14
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4431
RJ751890764VN

02/06/2020 14
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4432
RJ751939405VN

02/06/2020 19
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4433
RJ752097423VN

02/06/2020 19
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4434
RJ752363588VN

02/06/2020 19
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4435
RJ752309220VN

02/06/2020 19
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4436
RJ752319814VN

02/06/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4437
RJ752707116VN

02/06/2020 35
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4438
RJ751877025VN

02/06/2020 35
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4439
RJ751449248VN

02/06/2020 35
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4440
RJ751947092VN

02/06/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4441
RJ751419847VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4442
RJ740363033VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4443
RJ751871460VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4444
RJ751871558VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4445
RJ751902581VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4446
RJ751887955VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4447
RJ751924088VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4448
RJ751924091VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4449
RJ752418905VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4450
RJ752445211VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4451
RJ752372655VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4452
RJ752403517VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4453
RJ752365527VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4454
RJ752363217VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4455
RJ752309026VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4456
RJ752543942VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4457
RJ751338233VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4458
RJ751420125VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4459
RJ751819875VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4460
RJ752707371VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4461
RJ752407981VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4462
RJ752653801VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4463
RJ752443082VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4464
RJ752352497VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4465
RJ752324054VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4466
RJ752324023VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4467
RJ752342693VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4468
RJ752707411VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4469
RJ752399914VN

02/06/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4470
RJ752382539VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4471
RJ752393148VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4472
RJ752366417VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4473
RJ751954990VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4474
RJ751503363VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4475
RJ751419569VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4476
RJ752561654VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4477
RJ751419949VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4478
RJ751940390VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4479
RJ752357826VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4480
RJ752375609VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4481
RJ752363367VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4482
RJ752377746VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4483
RJ751932827VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4484
RJ751871345VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4485
RJ752328572VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4486
RJ740031402VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4487
RJ740165126VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4488
RJ751871694VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4489
RJ740172042VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4490
RJ752366377VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4491
RJ752398701VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4492
RJ751500680VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4493
RJ752277076VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4494
RJ752281305VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4495
RJ752350023VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4496
RJ752393647VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4497
RJ752551762VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4498
RJ752357052VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4499
RJ751932915VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4500
RJ752382162VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4501
RJ752541765VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4502
RJ751884494VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4503
RJ752323076VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4504
RJ752275282VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4505
RJ752383145VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4506
RJ752321296VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4507
RJ752362242VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4508
RJ752707425VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4509
RJ752366363VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4510
RJ752363835VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4511
RJ740135022VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4512
RJ751888289VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4513
RJ752600004VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4514
RJ751870243VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4515
RJ751444268VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4516
RJ751508944VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4517
RJ752361281VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4518
RJ752361295VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4519
RJ752443604VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4520
RJ752275217VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4521
RX124947009VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4522
RX124946649VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4523
RX124946414VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4524
RV063329861VN

02/06/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4525 EM185403408VN 02/06/2020 10g E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4526 EM185403249VN 31/07/2020 10g E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4527 EM185403116VN 31/07/2020 10g E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4528 EM185399717VN 31/07/2020 10g E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4529 EM185399751VN 31/07/2020 10g E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4530 EM185403337VN 31/07/2020 10g E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4531 EM185399734VN 31/07/2020 10g E CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4532 EM185403093VN 31/07/2020 10g E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4533 EM185403076VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4534 EM185399663VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4535 EM185399632VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4536 EM185403266VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4537 EM185399650VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4538 EM185399748VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4539 EM185403204VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4540 EM185403155VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4541 EM185403371VN 31/07/2020 11 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4542 EL184848034VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4543 EL187453937VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4544 EL181884783VN 31/07/2020 13 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4545 EL187453910VN 31/07/2020 11 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4546 EL185055362VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4547 EL185055331VN 31/07/2020 11 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4548 EL186779291VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4549 EL187363352VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4550 EL187363508VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4551 EL186774816VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4552 EK183560652VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4553 EK183622992VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4554 EL185059625VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4555 EK183623009VN 31/07/2020 11 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4556 EK183560635VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4557 EK183622900VN 31/07/2020 11 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4558 EG188123101VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4559 EL182410016VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4560 EL186771942VN 31/07/2020 13 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4561 EL185059072VN 31/07/2020 13 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4562 EL181032321VN 31/07/2020 13 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4563 EL181030688VN 31/07/2020 13 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4564 EL181031581VN 31/07/2020 11 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4565 EM186982460VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4566 EL187369298VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4567 EL182424077VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4568 EL182422181VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4569 EL186440849VN 31/07/2020 11 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4570 EM186986855VN 31/07/2020 11 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4571 EM186988459VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4572 EM185401631VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4573 EM183125777VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4574 EM183125525VN 31/07/2020 23 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4575 EM183125763VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4576 EM183125746VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4577 EM183125587VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4578 EM183125499VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4579 EM183125595VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4580 EM183125560VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4581 EM183125644VN 31/07/2020 40 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4582 EM183125689VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4583 EM183125692VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4584 EM183125729VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4585 EM183125750VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4586 EM181392996VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4587 EM181393135VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4588 EM181393121VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4589 EM181393206VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4590 EM181365797VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4591 EM183125556VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4592 EV189415432VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4593 EV189415707VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4594 EG189965390VN 31/07/2020 30 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4595 EL182523208VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4596 EG188751605VN 31/07/2020 15 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4597 EG188129617VN 31/07/2020 15 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4598 EG187223559VN 31/07/2020 15 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4599 EG187678762VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4600 EG 187674403VN 31/07/2020 15 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4601 EG182008743VN 31/07/2020 15 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4602 EG187679003VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4603 EG187118697VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4604 EG187228953VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4605 EG187227621VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4606 EV188950527VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4607 EL182532085VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4608 EL182522397VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4609 EL180997404VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4610 EG189962036VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4611 EG187228967VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4612 EG187223531VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4613 EL180994663VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4614 EL182531819VN 31/07/2020 20 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4615 EG185554059VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4616 EG189967563VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4617 EM181380595VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4618 EG187228975VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4619 EG185759079VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4620 EG187145128VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4621 EG187145114VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4622 EG187145105VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4623 EL182416265VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4624 EG189889968VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4625 EL182424845VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4626 EG189574717VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4627 EG189355645VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4628 EG189961248VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4629 EL182424956VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4630 EG189571640VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4631 EG189574650VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4632 EG188751234VN 31/07/2020 25 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4633 EL184510431VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4634 EG188062963VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4635 ET180213680VN 31/07/2020 11 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4636 EG 188757722VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4637 EG188062977VN 31/07/2020 10 E CÔNG TY PHÚ LÂM 

4638 RJ062320870VN 31/07/2020 13 R CÔNG TY PHÚ LÂM 

4639 RZ650562722VN 31/07/2020 11 R CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4640 RJ062320795VN 31/07/2020 10 R CÔNG TY PHÚ LÂM 

4641 RJ751647858VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4642 RJ751649598VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4643 RU063102363VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4644 RU063101495VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4645 RU063104205VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4646 RU063104948VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4647 RU063102346VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4648 RU063102111VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4649 RU063101751VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4650 RU063101884VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4651 RU063104007VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4652 RU063102964VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4653 RU063103307VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4654 RU063091175VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4655 RU063101249VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4656 RU063101028VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4657 RU063103412VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4658 RU063101306VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4659 RU063104510VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4660 RC129149261VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4661 RC129147345VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4662 RZ650621445VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4663 RL115933032VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4664 RK118092402VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4665 RK118087362VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4666 RU063860213VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4667 RD576016653VN 31/07/2020 23
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4668 RL115927187VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4669 RG130005980VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4670 RL111036370VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4671 RL115926062VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4672 RL111032302VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4673 RN760912220VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4674 RJ751646733VN 31/07/2020 40
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4675 RJ751632822VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4676 RJ751632059VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4677 RJ062372979VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4678 RJ718846427VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4679 RJ718848414VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4680 RJ718857075VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4681 RJ718857359VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4682 RJ718849879VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4683 RJ718845832VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4684 RJ718856296VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4685 RJ718853900VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4686 RJ718848768VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4687 RJ718848710VN 31/07/2020 30
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4688 RJ718849803VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4689 RJ718856044VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4690 RJ718852833VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4691 RJ718855675VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4692 RJ718858941VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4693 RJ718853365VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4694 RJ718845395VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4695 RJ718846360VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4696 RJ718861336VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4697 RJ718848462VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4698 RS063318245VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4699 RG183315201VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4700 RI062644031VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4701 RG183315365VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4702 RK110283074VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4703 RO113192341VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4704 RO113203322VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4705 RO113203282VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4706 RC129053489VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4707 RC129051871VN 31/07/2020 20
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4708 RC129034842VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4709 RC129036769VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4710 RZ650473007VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4711 RZ650472925VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4712 RZ650473204VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4713 RK062273596VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4714 RU063104404VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4715 RU063386603VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4716 RU063374313VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4717 RU063381495VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4718 RU063380716VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4719 RU063380340VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4720 RU063383417VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4721 RU063383332VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4722 RU063386625VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4723 RU063380852VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4724 RU063373794VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4725 RU063373905VN 31/07/2020 25
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4726 RU063377204VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4727 RU063377155VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4728 RU063377535VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4729 RU063372312VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4730 RU063375937VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4731 RU063378624VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4732 RU063379151VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4733 RU063375336VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4734 RU063374035VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4735 RU063375490VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4736 RU063379911VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4737 RU063373220VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4738 RU063381597VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4739 RU063376844VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4740 RU063378828VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4741 RU063376075VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4742 RU063383536VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4743 RU063377385VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4744 RU063386325VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4745 RU063382116VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4746 RU063381813VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4747 RJ744737249VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4748 RU063862568VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4749 RU063860173VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4750 RU063859904VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4751 RU063860108VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4752 RU063860125VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4753 RU063860139VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4754 RU063860522VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4755 RU063860142VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4756 RU063861253VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4757 RU063862188VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4758 RU063859949VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4759 RU063860085VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4760 RU063859997VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4761 RI112910165VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4762 RC129135378VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4763 RU063381708VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4764 RU063383788VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4765 RU063380194VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4766 RU063376623VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4767 RU063380614VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4768 RU063374715VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4769 RU063382031VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4770 RU063383686VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4771 RU063376053VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4772 RU063425253VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4773 RU063377425VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4774 RU063380398VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4775 RU063372330VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4776 RU063383876VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4777 RU063374211VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4778 RU063376124VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4779 RU063384219VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4780 RU063380225VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4781 RU063380591VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4782 RU063379885VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4783 RU063377796VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4784 RU063379275VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4785 RU063378200VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4786 RU063382155VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4787 RU063373321VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4788 RU063380693VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4789 RU063440763VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4790 RU063377941VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4791 RU063377748VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4792 RU063373180VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4793 RU063372860VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4794 RU063378346VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4795 RU063375375VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4796 RU063379443VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4797 RU063379580VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4798 RU063378187VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4799 RU063382751VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4800 RU063375177VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4801 RU063379505VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4802 RU063379369VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4803 RU063379267VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4804 RU063378920VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4805 RU063378173VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4806 RU063379678VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4807 RU063376668VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4808 RU063378425VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4809 RU063377028VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4810 RU063377120VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4811 RU063382955VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4812 RU063384939VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4813 RU063381994VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4814 RU063381376VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4815 RU063376380VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4816 RU063381929VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4817 RU063374640VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4818 RU063374049VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4819 RU063375509VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4820 RU063384514VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4821 RU063383862VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4822 RU063383292VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4823 RU063372697VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4824 RU063372825VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4825 RU063374667VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4826 RU063374375VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4827 RU063376455VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4828 RU063382120VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4829 RU063381362VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4830 RU063376597VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4831 RU063378553VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4832 RU063376190VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4833 RU063381036VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4834 RU063373255VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4835 RU063379576VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4836 RP111695037VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4837 RU063381606VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4838 RU063380035VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4839 RU063374344VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4840 RU063374914VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4841 RU063373560VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4842 RU063373896VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4843 RU063376787VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4844 RU063376570VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4845 RU063383655VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4846 RU063378607VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4847 RU063375693VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4848 RU063378394VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4849 RU063380013VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4850 RU063380132VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4851 RU063381075VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4852 RU063381124VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4853 RU063382884VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4854 RU063382898VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4855 RU063372944VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4856 RK118018676VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4857 RK118018129VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4858 RL115763832VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4859 RK118018614VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4860 RK118017327VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4861 RK118018044VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4862 RW063222746VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4863 RW063206757VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4864 RW063207125VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4865 RW063211425VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4866 RW063206955VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4867 RW063222366VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4868 RW063193789VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4869 RW063206876VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4870 RW063207465VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4871 RW063193205VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4872 RW063272813VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4873 RW063269139VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4874 RW063193214VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4875 RW063193333VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4876 RW063222595VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4877 RW063222794VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4878 RW063221215VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4879 RW063193639VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4880 RW063193381VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4881 RW063193347VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4882 RW063221649VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4883 RW063207205VN 31/07/2020 14
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4884 RU063381022VN 31/07/2020 14
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4885 RZ650617961VN 31/07/2020 19
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4886 RW063211845VN 31/07/2020 19
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4887 RW063222105VN 31/07/2020 19
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4888 RW063221697VN 31/07/2020 19
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4889 RW063221286VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4890 RW063284119VN 31/07/2020 35
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4891 RW063268748VN 31/07/2020 35
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4892 RW063206933VN 31/07/2020 35
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4893 RW063207315VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4894 RW063282095VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4895 RW063210028VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4896 RW063192647VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4897 RW063190875VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4898 RW063206947VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4899 RW063207559VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4900 RW063206774VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4901 RW063192960VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4902 RW063207505VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4903 RW063211765VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4904 RW063221799VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4905 RW063222349VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4906 RW063211451VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4907 RW063272209VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4908 RW063277395VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4909 RW063207409VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4910 RW063203472VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4911 RW063201162VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4912 RW063207372VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4913 RW063189254VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4914 RW063182809VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4915 Rƣ063182809VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4916 Rƣ063139085VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4917 Rƣ063193157VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4918 Rƣ063190915VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4919 Rƣ063221895VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4920 Rƣ063221621VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4921 Rƣ063222485VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4922 Rƣ063193608VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4923 Rƣ063207412VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4924 Rƣ063211709VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4925 Rƣ063267265VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4926 Rƣ063192032VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4927 Rƣ063200944VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4928 RZ650589868VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4929 RZ650591331VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4930 RZ650587670VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4931 RZ650591562VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4932 RZ650587622VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4933 RZ650587384VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4934 RZ650591440VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4935 RZ650591139VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4936 RZ650591243VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4937 RZ650617983VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4938 RZ650614506VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4939 RJ740362934VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4940 RZ650574381VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4941 RJ062555654VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4942 RP111733398VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4943 RP111692971VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4944 RP111744869VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4945 RO118841030VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4946 RP111745246VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4947 RO118861856VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4948 RP111734685VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4949 RP111732097VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4950 RO118860515VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4951 RO118861309VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4952 RP111734291VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4953 RP111695363VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4954 RO118840153VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4955 RJ062974713VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4956 RJ062975740VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4957 RJ062981855VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4958 RJ751426233VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4959 RJ752654740VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4960 RJ751452834VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4961 RZ650477607VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4962 RZ650398294VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4963 RZ650473410VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4964 RS063242431VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4965 RZ650472750VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4966 RZ650472732VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4967 RZ650611819VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4968 RZ650613138VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4969 RS063497825VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4970 RG183579733VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4971 RG183578619VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4972 RG183578874VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4973 RG183578199VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4974 RG183579971VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4975 RI062011992VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4976 RZ650474214VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4977 RZ650477496VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4978 RZ650476300VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4979 RI062846918VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4980 RG185034291VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4981 RG185033163VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4982 RG185033163VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4983 RZ650507400VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4984 RS063340836VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4985 RZ650507455VN 31/07/2020 10g
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4986 RI062751883VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4987 RZ650484956VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4988 RI062732181VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4989 RI062703208VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4990 RZ650498945VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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4991 RI062740608VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4992 RH062053856VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4993 RH062057212VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4994 RH062046002VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4995 RJ750472735VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4996 RJ750469250VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4997 RJ751482323VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4998 RJ751316635VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

4999 RJ751246863VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5000 RJ751415978VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5001 RJ751099003VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5002 RJ751303588VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5003 RJ750867764VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5004 RJ750701402VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5005 RJ750836722VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5006 RJ751119900VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5007 RJ750778548VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5008 RJ750838808VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5009 RJ750794157VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5010 RJ750874456VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5011 RJ750774475VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5012 RJ750637050VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5013 RJ750773262VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5014 RJ750796612VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5015 RJ750796626VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5016 RJ750781737VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5017 RJ750841210VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5018 RJ750796609VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5019 RV063330710VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5020 RV063329795VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5021 RV063329950VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5022 RV063331105VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5023 RV063331423VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5024 RV063331009VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5025 RV063331785VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5026 RV063331321VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5027 RV063332361VN 31/07/2020 23
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5028 RV063333557VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5029 RV063332812VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5030 RV063330184VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5031 RV063333013VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5032 RJ750993864VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5033 RJ751027179VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5034 RJ750762724VN 31/07/2020 40
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5035 RJ750755799VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5036 RJ750797860VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5037 RJ750762208VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5038 RJ750258057VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5039 RJ750756817VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5040 RJ750758061VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5041 RJ750758375VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5042 RJ750761715VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5043 RJ750757976VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5044 RJ750482582VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5045 RJ750467333VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5046 RJ750473308VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5047 RJ750310786VN 31/07/2020 30
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5048 RJ750252292VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5049 RJ750447532VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5050 RJ750450854VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5051 RJ750255617VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5052 RJ750448674VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5053 RJ750447475VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5054 RJ750414018VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5055 RJ750469949VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5056 RJ750436716VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5057 RJ750469997VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5058 RJ750429397VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5059 RJ750468722VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5060 RJ750468634VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5061 RE170748416VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5062 RJ750266800VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5063 RV063331202VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5064 RJ750314862VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5065 RJ750329323VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5066 RJ750265897VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5067 RJ750265662VN 31/07/2020 20
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5068 RJ750314071VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5069 RE170748861VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5070 RE170745233VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5071 RJ750331361VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5072 RJ750310914VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5073 RJ750310931VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5074 RJ750310905VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5075 RJ750310928VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5076 RJ750331287VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5077 RJ750314831VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5078 RJ750317210VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5079 RJ750331145VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5080 RJ750331110VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5081 RJ750314845VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5082 RE170739670VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5083 RJ062390819VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5084 RG183611495VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5085 RG183611310VN 31/07/2020 25
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5086 RX124862229VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5087 RX124862161VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5088 RJ744769666VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5089 RJ744814590VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5090 RG183641988VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5091 RJ062843505VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5092 RZ650605613VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5093 RZ650606777VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5094 RG183640687VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5095 RG183640700VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5096 rx124946652vn 31/07/2020 10
r

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5097 rx124945935vn 31/07/2020 10
r

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5098 rx124946737vn 31/07/2020 10
r

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5099 RS063519110VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5100 RS063484177VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5101 RZ650590093VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5102 RV063913962VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5103 RV063906290VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5104 RV063908463VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5105 RV063905881VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5106 RV063909645VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5107 RV063907940VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5108 RV063909702VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5109 RG183320158VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5110 RK062160152VN 31/07/2020 13
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5111 RZ650621708VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5112 RZ650621653VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5113 RZ650621595VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5114 RZ650614587VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5115 RO822080965VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5116 RE182129636VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5117 RZ650523405VN 31/07/2020 11
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5118 RZ650523381VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5119 RZ650519573VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5120 RZ650519574VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5121 RZ650521686VN 31/07/2020 23
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5122 RZ650519397VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5123 RG183316286VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5124 RG183316255VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5125 RZ650519138VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5126 RS063368043VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5127 RZ650531781VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5128 RS063468072VN 31/07/2020 40
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5129 RJ062215275VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5130 RZ650532864VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5131 RZ650531028VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5132 RZ650530913VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5133 RJ062221758VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5134 RJ062190225VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5135 RJ062199785VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5136 RG183318018VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5137 RJ744742924VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5138 RJ744667724VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5139 RK062403203VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5140 RX124995004VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5141 rx124994896vn 31/07/2020 30
r

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5142 rx124994468vn 31/07/2020 10
r

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5143 rx124994936vn 31/07/2020 15
r

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5144 RG183576652VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5145 RV063912556VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5146 RV063906255VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5147 RV063910161VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5148 RV063913888VN 31/07/2020 15
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5149 RV063914490VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5150 RV063909061VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5151 RV063914852VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5152 RV063913260VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5153 RV063911153VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5154 RV063906621VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5155 EL136567881VN 31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5156 RZ650552732VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5157 RZ650557004VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5158 RZ650396452VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5159 RZ650552786VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5160 RZ650531218VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5161 RJ752372925VN 31/07/2020 20
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5162 RJ752342543VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5163 RJ752365368VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5164 RJ740412539VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5165 RJ740363489VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5166 RJ740369155VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5167 RJ740386224VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5168 RJ740430047VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5169 RJ740240670VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5170 RJ740368146VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5171 RJ740360916VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5172 RJ740362673VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5173 RJ740364524VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5174 RJ740387220VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5175 RJ740361845VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5176 RJ740392750VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5177 RJ744888650VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5178 RJ744924184VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5179 RJ744838485VN 31/07/2020 25
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5180 RZ650590105VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5181 RJ744821114VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5182 RJ744850265VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5183 RJ744758456VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5184 RJ744769825VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5185 RJ744836520VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5186 RJ744775511VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5187 RJ744898113VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5188 RJ744878224VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5189 RJ744884065VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5190 RJ744835802VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5191 RL114336585VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5192 RJ744753017VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5193 RJ744920868VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5194 RJ744873788VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5195 RJ744791664VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5196 RJ744845637VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5197 RJ744867938VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5198 RJ744869094VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5199 RJ744834170VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5200 RJ744915871VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5201 RJ744824331VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5202 RJ752368316VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5203 RJ752421246VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5204 RJ752650924VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5205 RJ751871218VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5206 RJ751419643VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5207 RJ752363132VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5208 RJ740161583VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5209 RJ751871650VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5210 RJ751948212VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5211 RJ752409877VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5212 RJ752352174VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5213 RJ751502765VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5214 RJ752362446VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5215 RJ752746313VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5216 RJ740163045VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5217 RJ751896988VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5218 RJ752557439VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5219 RJ751380562VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5220 RJ752707589VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5221 RJ751502867VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5222 RJ751419705VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5223 RJ752369722VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5224 RJ752275225VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5225 RJ740114107VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5226 RJ752358322VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5227 RJ752352996VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5228 RJ752600097VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5229 RJ740083926VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5230 RJ752707354VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5231 RJ752405036VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5232 RJ752320980VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5233 RJ752396762VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5234 RJ752363115VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5235 RJ752376873VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5236 RJ752376096VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5237 RJ751907796VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5238 RJ752438927VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5239 RJ752413307VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5240 RJ752400422VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5241 RJ752354158VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5242 RJ740128790VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5243 RJ752747923VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5244 RJ752369824VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5245 RJ752277779VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5246 RJ752309882VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5247 RJ752319235VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5248 RJ752445239VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5249 RJ751419609VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5250 RJ740036648VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5251 RJ752347639VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5252 RJ740163010VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5253 RK062019316VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5254 RK062119795VN 31/07/2020 10
R

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5255
EC189150117VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5256
EK181375030VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5257
EV189514761VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5258
EV189514744VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5259
EV189511062VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5260
EV189510994VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5261
EV189510606VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5262
EV189510963VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5263
EV189510929VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5264
EV189511076VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5265
EV189510671VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5266
EX041438136VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5267
EG188151986VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5268
EG188888498VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5269
EK181384500VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5270
EK181384456VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5271
EC189257325VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5272
EK181384495VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5273
EK181384439VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5274
EK181384306VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5275
EV189511005VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5276
EV189508960VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5277
EL182519075VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5278
EG188889167VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5279
EG183912116VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5280
EG181837324VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5281
EG182256921VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5282
EV189697013VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5283
EL182518812VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5284
EG185376526VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5285
EG181840495VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5286
EG184173473VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5287
EG184175718VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5288
EM184456846VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5289
EG184127417VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5290
EL182038816VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5291
EM183275167VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5292
EM183264646VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5293
EM183275153VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5294
EM183264663VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5295
EM183268489VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5296
EL183672588VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5297
EV189503741VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5298
EV189503962VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5299
EG183515300VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5300
EG185329132VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5301
EX105070111VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5302
EX105070099VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5303
EG183139847VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5304
EV188348820VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5305
EV188349065VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5306
EV188348864VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5307
EV188348569VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5308
EV188348626VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5309
EV188348833VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5310
EV188348630VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5311
EV188348983VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5312
EV188348691VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5313
EV188348855VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5314
EV188348847VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5315
EV188348728VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5316
EL182026367VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5317
EL182035474VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5318
EG188355499VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5319
EL182498242VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5320
EL182022731VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5321
EG183146216VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5322
EG183145958VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5323
EG183143016VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5324
ET180169592VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5325
EG183202045VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5326
EV188345925VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5327
EG182051962VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5328
EV188348745VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5329
EG182045485VN

31/07/2020 13
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5330
EG183146220VN

31/07/2020 13
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5331
EV188348776VN

31/07/2020 13
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5332
EG183146247VN

31/07/2020 13
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5333
EC183791007VN

31/07/2020 13
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5334
EG183130233VN

31/07/2020 13
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5335
EV188348674VN

31/07/2020 13
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5336
EV188348878VN

31/07/2020 13
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5337
EV188348970VN

31/07/2020 14
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5338
EG183513238VN

31/07/2020 14
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5339
EG184723745VN

31/07/2020 19
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5340
EM184457020VN

31/07/2020 19
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5341
ET180187168VN

31/07/2020 19
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 
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5342
EL180417555VN

31/07/2020 19
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5343 EG182315307VN 31/07/2020 13
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5344
EG182050012VN

31/07/2020 35
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5345
ET180160001VN

31/07/2020 35
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5346
ET180160899VN

31/07/2020 35
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5347
EC173492618VN

31/07/2020 11
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5348
EG182035956VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5349
EJ109956635VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5350
EP348223645VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5351
EG188153315VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5352
EL182035474VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5353
EL184217320VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5354
EL184141379VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5355
EK346816796VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5356
EK347848415VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5357
EK347407705VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5358
EK346737988VN

31/07/2020 10
E

CÔNG TY PHÚ LÂM 

5359 EW134115606VN 27/06/2020 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5360 EW757947728VN 18/08/2020 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5361 EF702190607VN 14/05/2020 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5362 EF702281458VN 14/05/2020 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5363 EF702394494VN 14/05/2020 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5364 EP063559652VN 10/12/2019 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5365 EP063479089VN 10/12/2019 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5366 EP063558935VN 10/12/2019 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5367 EP063474268VN 10/12/2019 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5368 EP063476493VN 10/12/2019 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI
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5369 EP063701716VN 10/12/2019 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5370 EP063701720VN 10/12/2019 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5371 EQ063192783VN 10/12/2019 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5372 EQ063192845VN 10/12/2019 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5373 EQ063189815VN 10/12/2019 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5374 EQ063166372VN 10/12/2019 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5375 EQ063815041VN 19/08/2020 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5376 EQ063817011VN 19/08/2020 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5377 EQ063817060VN 19/08/2020 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5378 EQ063819556VN 19/08/2020 10 E
TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5379 EQ063816095VN 19/08/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5380 ER063132317VN 19/08/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5381 ER063130038VN 19/08/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5382 ER063131135VN 19/08/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5383 ER063101442VN 19/08/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5384 ER063133462VN 19/08/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5385 ER063524565VN 19/08/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5386 ER063526212VN 19/08/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5387 ER063523499VN 19/08/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5388 EA776499744VN 31/05/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5389 EA776331806VN 31/05/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5390 EA776342980VN 31/05/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5391 EW134018269VN 06/01/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5392 EO446323555VN 06/01/2020 10 E TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5393 RA060167025VN 08/06/2019

5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5394 RF062716921VN 01/08/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5395 RI062752274VN 02/08/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5396 RI062739437VN 01/08/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5397 RF062714846VN 01/08/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI
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5398 RD062088055VN 11/10/2019

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5399 RC062936471VN 11/10/2019

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5400 RD062092333VN 11/10/2019

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5401 RB062425858VN 27/09/2019

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5402 RB062551799VN 27/09/2019

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5403 RZ068041873VN 08/10/2019

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5404 RG062848794VN 22/01/2020

5

11

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5405 RE062167725VN 25/12/2019

5

11

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5406 RG062844280VN 22/01/2020

5

11

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5407 RG062843219VN 22/01/2020

5

11

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5408 RI062795907VN 01/08/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5409 RD062990937VN 12/12/2019

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5410 RZ066820465VN 16/07/2019

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5411 RG180978816VN 18/02/2020

5

20

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5412 RG184158255VN 16/01/2020

5

11

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5413 RE182131833VN 27/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI
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5414 RE182131524VN 24/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5415 RE182131541VN 24/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5416 RE182131515VN 25/02/2020

5

12

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5417 RE182131087VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5418 RE182131095VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5419 RE182131175VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5420 RE182131229VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5421 RE182131201VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5422 RE182131382VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5423 RE182131348VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5424 RE182130784VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5425 RG180978983VN 18/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5426 RG180978970VN 18/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5427 RE182131498VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5428 RE182131422VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5429 RE182131351VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI
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5430 RE182131158VN 21/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5431 RE182130696VN 20/02/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5432 RG181893017VN 02/07/2020

5

13

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5433 RK202505072VN 21/01/2020

5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5434 RL116011091VN 13/12/2019

5

22

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5435 RL113987832VN 08/07/2019

5

22

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5436 RE181541148VN 30/12/2019

5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5437 RE181542452VN 18/02/2020

5

39

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5438 RE181542470VN 13/02/2020

5

8

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5439 RE181542404VN 27/02/2020

5

8

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5440 RE181542523VN 02/04/2020

5

8

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5441 RE181542758VN 02/07/2020

5

8

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5442 RE181539878VN 31/12/2019

5

8

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5443 RE181542608VN 01/08/2020

5

8

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5444 RE181542792VN 02/05/2020

5

8

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5445 RE181542695VN 14/01/2020

5

8

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI
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5446 RE181539847VN 01/02/2020

5

8

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5447 RE181539833VN 01/02/2020

5

8

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5448 RE181540947VN 01/02/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5449 RE181540023VN 01/07/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5450 RE181542214VN 01/07/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5451 RE181540006VN 01/07/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5452 RE181541338VN 01/07/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5453 RE181541015VN 01/06/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5454 RE181539966VN 01/07/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5455 RE181540108VN 01/07/2020

5

10

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5456 EG186732855VN 22/08/2019
5

3

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5457 EG836227224VN 24/06/2019
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5458 EG188419319VN 01/08/2020
5

25

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5459 EG188474964VN 23/12/2019
5

20

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5460 EO093900579VN 12/06/2019
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5461 EQ751098113VN 15/10/2019
5

50

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5462 EN046587684VN 08/10/2019
5

20

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5463 EG043383639VN 08/06/2019
5

20

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5464 EC079448950VN 25/10/2019
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI
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5465 EC079449133VN 25/10/2019
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5466 EF291045232VN 11/12/2019
5 TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5467 EQ130122694VN 13/01/2020
5 TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5468 EL182106175VN 27/02/2020
5

30

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5469 EG185998070VN 20/01/2020
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5470 EL180197580VN 14/01/2020
5

26

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5471 EL182108035VN 29/02/2020
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5472 EK181844515VN 20/02/2020
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5473 EK181844427VN 20/02/2020
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5474 EK181844501VN 20/02/2020
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5475 EM183163293VN 21/02/2020
5

12

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5476 EL182128264VN 01/08/2020
5

19

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5477 EL180197664VN 02/07/2020
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5478 EL180197655VN 02/07/2020
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5479 EL180197721VN 01/08/2020
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5480 EL180197616VN 21/01/2020
5

26

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5481 EL180197718VN 15/01/2020
5

23

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5482 EK181840014VN 01/03/2020
5

14

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5483 EQ063192443VN 12/10/2019
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5484 EQ063191859VN 12/10/2019
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5485 EQ063166298VN 12/10/2019
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5486 EP063024785VN 09/12/2019
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI
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5487 EP063530631VN 10/12/2019
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5488 EP063575522VN 10/12/2019
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5489 EP063512607VN 10/12/2019
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5490 EP063635787VN 10/12/2019
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5491 EO063487902VN 15/07/2019
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5492 EO063468695VN 07/11/2019
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5493 ER063132935VN 01/08/2020
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5494 ER063134719VN 01/08/2020
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5495 ER063134012VN 01/08/2020
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5496 ER063129919VN 01/08/2020
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5497 EQ063818927VN 01/08/2020
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

5498 EQ063819216VN 01/08/2020
5

15

TT TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG K8 - P4 / 40A HÀNG BÀI HOÀN KIẾM HÀ NỘI
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